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Tháng 10 năm 1999, Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định thành lập Trường Công Nhân Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật lành nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các khu vực lân cận nói chung. 
Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã ký quyết định số 196/QĐ-BLĐ-TB&XH nâng cấp Trường Công nhân Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành Trường CĐN TPHCM. Tháng 2/2009 trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng dạy nghề thời hạn 5 năm và được chọn là trường đầu tư tập trung trọng điểm từ vốn Chương trình mục tiêu đến năm 2020. Trường cũng được Uỷ ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế họach đầu tư nâng cấp thành trường đạt chuẩn chất lượng cao ngang tầm khu vực giai đoạn 2010 - 2020. 
Trong những năm qua Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo. Những năm đầu chỉ đào tạo có 4 nghề, cơ sở vật chất còn thiếu, đội ngũ giảng viên và cán bộ, công nhân viên chỉ hơn 40 người, trình độ đào tạo chủ yếu là công nhân kỹ thuật 3/7. Đến nay cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy nghề đảm bảo đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo 14 nghề tại trường, ở các cấp trình độ đào tạo từ sơ cấp đến cao đẳng. 
Với tiêu chí “Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu”, để góp phần cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức và có kỹ năng cao phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Đất nước, hội nhập Quốc tế, nhà trường tiếp tục gắn kết nhiều chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với nước ngoài như: tỉnh Kawasaki, Nhật Bản về tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho giảng viên, sinh viên nghề Cơ khí chế tạo và nâng cao tay nghề cho giảng viên nghề Hàn; APEPE (Vương Quốc Bỉ) về “xây dựng các chỉ số theo dõi triển khai chương trình tiếp cận theo năng lực”, “Xây dựng các bộ chuẩn 3 nghề Ô tô”; Tổ chức JICA, Nhật Bản về “Tăng cường lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”; Hợp tác với Hội đồng Anh và trường West College Scotland về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, phát triển kỹ năng thiết yếu trong chương trình giảng dạy chuyên môn. Tham gia chương trình  “Học Bổng Nữ Sinh Kỹ Thuật” thuộc dự án “Liên Minh Hợp Tác Giáo Dục Đại Học Ngành Kỹ Thuật” do Intel, Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ - USAID, Đại Học Bang Arizona Hoa Kỳ, Tập đoàn Siemens, Danaher, Cadence, National Instruments, Pearson đồng tài trợ; Triển khai hoạt động lồng ghép giới (bình đẳng giới) thuộc Dự án do Tây Ban Nha tài trợ nhằm lồng ghép bình đẳng giới trong các quy định đối với cán bộ, giảng viên trường nghề (theo công văn 276/CKĐCL-KĐ  của Cục kiểm định chất lượng dạy nghề- TCDN). Thực hiên dự án “Hợp tác chiến lược ngành Đan Mạch - Việt Nam về đào tạo nghề” với nghề Thiết kế đồ họa từ 2016-2020.
Trường Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chọn thí điểm đào tạo Cao đẳng nghề đạt chuẩn trình độ cấp độ Quốc tế theo chương trình đào tạo nghề được chuyển giao từ Úc với 3 nghề: Nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), nghề Điện tử công nghiệp và nghề Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp tại Quyết định 760/QĐ-LĐTBXH ngày 19.6.2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Với chương trình đào tạo này, người học sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng: bằng Cao đẳng nghề của Việt Nam và bằng Cao đẳng nghề Quốc tế do học viện Chisholm, bang Victoria, Úc cấp.
Trường là một trong các trường được đầu tư trong Dự án phát triển thành trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội lựa chọn và phê duyệt trở thành 1 trong 40 trường nghề chất lượng cao của Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 1477/QĐ-LĐTBXH ngày 22.10.2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn và theo Quyết định số 854/QĐ-LĐTBXH ngày 6.6.2013 nghề trọng điểm quốc gia, khu vực và quốc tế. Trường được phê duyệt đào tạo 6 nghề trọng điểm (03 nghề cấp độ Quốc tế: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp; 02 nghề cấp độ khu vực: KTSC, LRMT, Cắt gọt kim loại; 01 nghề cấp độ quốc gia: KTSC, LRMT) giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 theo quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã Hội.
Gần 25 năm hoạt động và phát triển, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nhất định, dưới đây là những kết quả nổi bật nhất của trường:
Từ năm 1999 đến 2012 Trường đã nhận được nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. Cùng nhiều cờ thi đua của UBND TP. HCM, cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 theo quyết định số 1408/QĐ-CTN ngày 25/09/2009.
Năm 2012 Trường cử GV tham gia hội giảng Giảng viên dạy nghề toàn quốc đạt 1 đạt giải nhất và 1 đạt giải ba
Về phía Đảng bộ cơ sở: đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2007-2011) theo quyết định số 1435-QĐ/TU ngày 09/10/2012.
Từ năm 2013 đến nay Trường được Uỷ ban Nhân dân thành phố HCM công nhận “Tập thể lao động xuất sắc năm 2012”, Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề và đào tạo nghề cho thanh niên giai đoạn 2012-2015” ngày 19/3/2015 theo QĐ số 1158/QĐUB ngày 19/3/2015. Theo đó cũng có nhiều bằng khen cho các cá nhân như:
+ 3 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.
+ 3 Bằng khen do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cấp theo QĐ số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 8/1/2013 cho 3 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.
+ Bằng khen cấp thành phố cho 05 giảng viên tham gia hội giảng giảng viên dạy nghề toàn quốc 2015.
Được UBND thành phố HCM công nhận “Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 góp phần tích cực trong phong trào thi đua  của thành phố” theo quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 17/2/2014.
Công đoàn và Đoàn Thanh niên được đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc 3 năm liền, nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
+ Đoàn trường Đạt danh hiệu “Đoàn cơ sở xuất sắc”.
+ Công đoàn trường Đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”.
Năm 2015, hội thi giảng viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố đạt: 05 giải nhất và 01 giải 3. Hội thi giảng viên dạy giỏi nghề cấp Toàn quốc đạt thành tích 01 giải nhì; 02 giải ba; 02 giải khuyến khích; 02 giải giảng viên tham gia trẻ nhất và 01 giải giảng viên sử dụng thiết bị dạy nghề tự làm trong bài giảng đạt hiệu quả cao.
Hội thi tay nghề trẻ cấp thành phố năm 2016 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức với kết quả: gồm 04 giải nhất (nghề Điện tử công nghiệp, Thiết kế kỹ thuật CAD đạt 03 giải nhất); 03 giải nhì gồm (nghề tự động hóa công nghiệp, công nghệ ô tô, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin); 02 giải ba gồm (nghề Điện tử công nghiệp, Lắp đặt điện và Điều khiển trong công nghiệp); 03 giải khuyến khích gồm (nghề Điện tử công nghiệp, giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, KTSC, LRMT) và giải ba tập thể Trường CĐN TPHCM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Trường được UBND thành phố HCM công nhận “Tập thể lao động xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố” theo quyết định số 5092/QĐ-UBND ngày 28/9/2016.
Trường đạt giải 3 toàn Đoàn tại hội diễn Văn nghệ HSSV các cơ sở dạy nghề toàn quốc năm 2016, theo Quyết định số 1267/QĐ-LĐTBXH.
Bằng khen do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tặng: “Đã có thành tích xuất sắc năm 2016” theo QĐ số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 13/6/2017.
Bằng khen của Bảo hiểm xã hội thành phố: “Trường CĐN TPHCM đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHYT HSSV năm 2016-2017” theo quyết định số 33/QĐ-BHXH ngày 08/8/2017.
Năm 2018, Trường tham gia Hội giảng giảng viên dạy giỏi nghề cấp Thành phố đạt: 02 giải nhất, 01 giải 3 và 01 giải khuyến khích. Hội giảng giảng viên dạy giỏi nghề cấp Toàn quốc đạt thành tích 02 giải nhất; 01 giải ba.
Hội thi tay nghề trẻ cấp quốc gia năm 2018 do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức với kết quả: gồm 01 giải nhất (nghề Điện lạnh) và 02 giải khuyến khích (nghề Điện lạnh và Điện tử công nghiệp).
Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho các cá nhân thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm (từ năm 2013 đến năm 2015)” theo quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 09/019/2018.
Giấy khen do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tặng cho: “các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018” theo QĐ số 6599/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/3/2018.
Năm 2018, Trường có 25 “chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017” theo quyết định 24994/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/9/2018.
Năm 2019: khen thưởng các cá nhân, tập thể tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019, cấp thành phố: đạt 01 giải và 01 giải nhì; cấp toàn quốc đạt 01 giải nhì và 01 giải khuyến khích.
Năm 2020: 01 cá nhân đạt thành tích giải nhất, 01 cá nhân đạt giải nhì, và 02 cá nhân đạt giải khuyến khích tại tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Thành phố năm 2020; 03 nhóm sinh viên của Khoa Công nghệ Thông tin đạt giải (01 giải nhất và 02 giải thiết kế tiềm năng) trong cuộc thi thiết kế biểu tượng thương hiệu cho Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam – Hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Năm 2021: 01 cá nhân đạt giải nhì, 01 cá nhân đạt giải khuyến khích tại hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Toàn quốc năm 2021.
Năm 2022 Trường  tiếp tục tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc  lần thứ VII, nhóm tác giả khoa cơ khí chế tạo đạt giải 3.
Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường, khen thưởng 164 cá nhân có thâm niên công tác tại Trường; 08 cá nhân nhận giấy khen Sở; 07 tập thể nhận giấy khen Trường.

[bookmark: _njcjgik2infh][bookmark: _Toc114159267][bookmark: _Toc114159365][bookmark: _Toc173736035]III.          GIỚI THIỆU VỀ KHOA ĐT-ĐKTĐ
[bookmark: _y9on8zoxty21][bookmark: _Toc114159268][bookmark: _Toc114159366][bookmark: _Toc173736036]1. Thông tin khái quát và các thành tích đạt được
Tên khoa: Khoa Điện tử - Điều khiển tự động
[bookmark: _Hlk490323686]Tên Tiếng Anh: Faculty of Electronic – Automatic Control
Email: khoa-dtdktd@cdntphcm.edu.vn
Khoa được giao nhiệm vụ thực hiện CTĐT nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính lần đầu vào năm 2008 với tên gọi Khoa Điện tử theo quyết định số 107/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP.HCM.
Đến năm 2021, khoa Điện tử đổi tên mới là Khoa Điện tử - Điều khiển tự động và được giao nhiệm vụ thực hiện CTĐT nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính theo quyết định số 357/QĐ-CĐN ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, với chức năng và nhiệm vụ chính được giao:
-  Quản lý và triển khai hoạt động đào tạo các nghề có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp: điện tử công nghiệp, điều khiển tự động, điện công nghiệp, kỹ thuật sữa chữa và lắp ráp máy tính...;
- Quản lý và triển khai hoạt động đào tạo các nghề dưới 3 tháng (đào tạo thường xuyên): lắp đặt điện cơ bản, bảo trì tòa nhà, điện tử cơ bản, thiết kế quảng cáo hệ thống điện;
- Tổ chức bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng thực hành nghề với nghề: điện tử công nghiệp, điều khiển tự động, điện công nghiệp, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính;
- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề: điện tử công nghiệp, điện công nghiệp.
Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng - Khảo thí, Phòng Đào tạo tổ chức giám sát công tác kiểm tra kết thúc mô đun, môn học theo quy định. Biên soạn, cung cấp đề kiểm tra kết thúc mô đun, môn học.
Thực hiện đúng tiến độ đào tạo, chế độ kiểm tra, thi, quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên theo Quy chế đào tạo của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Quản lý sĩ số và duy trì số lượng học sinh – sinh viên, chịu trách nhiệm về giáo dục nhân cách và chuyên cần của học sinh -  sinh viên. 
Hằng năm, theo thông báo của nhà Trường, Khoa tiến hành bổ sung đề nghị điều chỉnh chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy cho phù hợp với từng trình độ và nhu cầu xã hội. 
Thường xuyên đổi mới và đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp với từng lớp học nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo nghề. Thực hiện tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo, tự kiểm định chương trình đào tạo, quy trình bảo đảm chất lượng theo quy định của Trường. 
Thành tích của Khoa qua các năm:
	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	2021
	Giấy khen
	Quyết định số 35977/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/11/2021 của Sở LĐ-TB&XH Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021:
- Tập thể Khoa Điện - Điện lạnh
- Ông Trần Phương Nam, Trưởng khoa Điện - Điện lạnh, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

	2022
	Giấy khen
	Quyết định số 32120/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/10/2022 của Sở LĐ-TB&XH Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2021-2022:
- Ông Phan Công Sơn, Giảng viên khoa Điện tử - Điều khiển tự động, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Dương Văn Tuấn, Giảng viên khoa Điện tử - Điều khiển tự động, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh




[bookmark: _Toc114159269][bookmark: _Toc114159367][bookmark: _Toc171492458][bookmark: _Toc173736037]2. Cơ cấu tổ chức


[bookmark: _70hwezwx7may][bookmark: _Toc114159270][bookmark: _Toc114159368][bookmark: _Toc171492459][bookmark: _Toc173736038]3. Các chương trình đào tạo Khoa được giao phụ trách
[bookmark: _pz5uzduf1vz9][bookmark: _Toc114159271][bookmark: _Toc114159369]Chương trình đào tạo Khoa được giao phụ trách các nghề: Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật lắp đặt và sửa chữa máy tính.
[bookmark: _Toc171492460][bookmark: _Toc173736039]4. Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT
[bookmark: _Toc80949801][bookmark: _Toc116315067]Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính được đào tạo bao gồm các mục tiêu về kiến thức và kỹ năng như sau:
[bookmark: _Hlk170887767]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-CĐN  ngày 07/9/2022 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Mã nghề: 6480102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Phương thức đào tạo: tích luỹ mô đun, tín chỉ
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
* Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư thực hành nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có đủ sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành nghề để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* Mục tiêu cụ thể:
· Phẩm chất: 
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
· Kiến thức: 
Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí.
Có các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính. 
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Có những kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các môn học có liên quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong nghề nghiệp.
· Kỹ năng:
Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
Tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.
Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
Tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm.
Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn;
* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực đảm nhận vị trí kỹ sư  thực hành cao đẳng nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các nhà máy, xí nghiệp, học viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo… Sinh viên cũng có thể tiếp tục học ở các bậc học cao hơn ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC
[bookmark: _yymyg1rkq146][bookmark: _Toc114159272][bookmark: _Toc114159370][bookmark: _Toc171492461][bookmark: _Toc173736040]Số lượng học phần (môn học, mô đun): 38
Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2460 giờ (100 tín chỉ)
Khối lượng các môn học chung / đại cương:    435 giờ
Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2025 giờ
Khối lượng lý thuyết: 726 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1734 giờ
Thời gian khóa học: 2,5 năm
5. 	Phương thức đào tạo
Phương thức đào tạo Trường đang được áp dụng đối với nghề KTSC, LRMT 
- Đối với hệ Trung cấp: đào tạo theo niên chế;
- Đối với hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông: đào tạo theo phương thức tích luỹ mô đun, tín chỉ.
Phương thức đào tạo nghề của Trường hiện nay được tính theo phương thức tích lũy tín chỉ, chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT đào tạo trong thời gian 2,5 năm, một năm học có 2 học kỳ và chương trình học được thiết kế theo năm học và ít biến động. Sinh viên theo hướng dẫn của GV chủ nhiệm (cố vấn học tập), đăng ký học các môn học/ mô đun sẽ học trong học kỳ đó với Nhà trường. Sau khi hoàn thành nội dung môn học/ mô đun trong CTĐT và chấp hành tốt các quy định, quy chế của Nhà trường thì sẽ được hướng dẫn đăng ký xét tốt nghiệp. 
[bookmark: _ku0zwxv8pu2l][bookmark: _Toc114159273][bookmark: _Toc114159371]Chương trình đào tạo được xây dựng với tỉ lệ 30% lý thuyết 70% thực hành tạo điều kiện sinh viên thực hành và tự rèn luyện kỹ năng nghề nhiều hơn, bên cạnh đó khoa còn thiết kế một số mô đun cho sinh viên được học tập tại doanh nghiệp giúp các em tiếp cận với môi trường làm việc thực tế bên ngoài giúp các em sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có vị trí làm việc tốt, khả năng thích ứng cao và đặc biệt doanh nghiệp sẽ không mất thời gian đào tạo lại chương trình đào tạo được xây dựng mang tính liên thông giữa các bậc trình độ với nghề tương ứng.
[bookmark: _Toc171492462][bookmark: _Toc173736041]6. 	Tóm tắt nội dung chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ Cao đẳng
Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng được ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-CĐN  ngày 07/9/2022 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết của chương trình đào tạo gồm các Mô đun/ Môn học sau:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra
	Tự học
	Số cột KTĐK và TX

	I
	Các môn học chung
	18
	435
	157
	255
	420
	23
	14

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	4
	75
	41
	29
	105
	5
	3

	MH 02
	Pháp luật
	1
	30
	18
	10
	30
	2
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	30
	4
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	3
	75
	36
	35
	75
	4
	3

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	60
	2
	2

	MH 06
	Tiếng anh
	5
	120
	42
	72
	120
	6
	3

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	82
	2025
	569
	1366
	1860
	90
	81

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	16
	345
	134
	192
	375
	19
	19

	MĐ 01
	Kiến trúc máy tính
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 02
	Đo lường điện - điện tử
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 03
	Điện tử cơ bản
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 04
	Điện tử chuyên ngành
	3
	75
	15
	57
	60
	3
	3

	MĐ 05
	Mạch điện
	3
	60
	30
	27
	75
	3
	3

	MĐ 06
	Sử dụng công cụ dụng cụ
	3
	60
	30
	27
	75
	3
	3

	MH 07
	Kỹ năng thiết yếu
	1
	15
	14
	0
	30
	1
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn nghề
	54
	1395
	360
	979
	1230
	56
	47

	MĐ 08
	Kỹ thuật xung số
	3
	60
	30
	27
	75
	3
	3

	MĐ 09
	Lắp ráp mạch xung-số ứng dụng
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 10
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	4
	120
	30
	86
	105
	4
	4

	MĐ 11
	Mạng máy tính
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 12
	Sửa chữa bộ nguồn
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 13
	Kỹ thuật sửa chữa màn hình
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 14
	Lập trình ghép nối máy tính
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 15
	PLC cơ bản
	3
	75
	15
	57
	60
	3
	3

	MĐ 16
	Xử lý sự cố phần mềm
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 17
	Sửa chữa máy tính
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 18
	Quản trị mạng
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 19
	Sửa chữa máy tính nâng cao 
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 20
	Thiết kế mạng LAN
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 21
	Sửa chữa màn hình LCD-LED
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 22
	Đồ án kỹ thuật 
	2
	60
	15
	42
	45
	3
	3

	MĐ 23
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	260
	135
	10
	1

	II.3 
	Môn học, mô đun chuyên môn nghề tự chọn
	12
	285
	75
	195
	255
	15
	15

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK1

	MĐ 24
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 25
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK2

	MĐ 26
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 27
	Thiết kế mạch in
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK3

	MĐ 28
	Hệ điều hành
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 29
	Anh văn chuyên ngành
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK4

	MĐ 30
	Kỹ thuật lập trình vi điều khiển
	4
	105
	15
	86
	75
	4
	4

	MĐ 31
	Xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp
	4
	105
	15
	86
	75
	4
	4

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK5

	MĐ 32
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	2
	45
	15
	28
	45
	2
	2

	MĐ33
	Lắp đặt hệ thống CCTV
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	Tổng cộng
	100
	2460
	726
	1621
	2280
	113
	95



[bookmark: _Toc114159274][bookmark: _Toc114159372][bookmark: _Toc171492463][bookmark: _Toc173736042]7. 	 Địa điểm đào tạo, quy mô tuyển sinh theo giấy đăng ký hoạt động dạy nghề, kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp
- Đào tạo tại 02 cơ sở của trường gồm: 
Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Cơ sở 2: 19A Đường 17, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
- Quy mô tuyển sinh theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động:
	TT
	Khóa học
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ tuyển sinh so với kế hoạch

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	

	1. 
	Năm 2021
	70
	35
	50,0%

	2. 
	Năm 2022
	70
	`
	40%


[bookmark: _fm2xj63v6k3][bookmark: _Toc114159275][bookmark: _Toc114159373][bookmark: _Toc171492464]
[bookmark: _Toc173736043]8. 	Đội ngũ nhà giáo
Hiện nay, đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy tất cả các môn học, mô đun nghề của chương trình đào tạo (theo thống kê vào thời điểm 30/11/2022), không tính giảng viên dạy các môn chung, môn cơ sở bao gồm:
- Nam: 05      	- Nữ: 0.
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Tổng số GV

	Thạc sĩ
	04
	04

	Đại học
	01
	01

	Tổng số
	05
	05


[bookmark: _rk27rffq26g6][bookmark: _Toc114159276][bookmark: _Toc114159374][bookmark: _Toc171492465]
[bookmark: _Toc173736044]9.     Cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo
Khoa Điện tử - điều khiển tự động là một Khoa chuyên môn của trường Cao đẳng nghề TP.HCM, được đầu tư trang thiết bị giảng dạy, xưởng thực hành tương đối qui mô và hiện đại đáp ứng giảng dạy nghề KTSC, LRMT với 03 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Hiện nay khoa được hoạt động tại 2 cơ sở với các xưởng như Sửa chữa máy tính; Thực hành máy tính 1, Thực hành máy tính 2,…cùng các kho đa dụng, văn phòng khoa và phòng nghỉ giáo viên tại cơ sở 2 với diện tích từ 60 đến 120m2 /xưởng.
Hạng mục, công trình do Trường quản lý (sử dụng chung)
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Tuyển sinh ...(dùng chung)
	phòng
	02
	 1 ở cơ sở 1, 1 ở cơ sở 2

	2. 
	Phòng học lý thuyết ...(dùng chung)
	phòng
	56
	Phân bổ các lớp học theo thời khóa biểu


Hạng mục, công trình do Khoa quản lý (sử dụng riêng)
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Khoa 
	phòng
	2
	CS1, CS2

	2. 
	Phòng nghỉ Giáo viên
	phòng
	1
	CS2

	3. 
	Kho
	phòng
	1
	CS2

	4. 
	Kho
	phòng
	1
	CS1

	5. 
	Phòng Ngoại ngữ
	phòng
	2
	CS1, CS2

	6. 
	Xưởng thực hành 
	Xưởng
	13
	CS1, CS2


Giáo trình, sách tham khảo (tại thư viện)
	Nội dung
	Năm 2022

	Giáo trình nghề KTSC, LRMT tự biên soạn năm 2021 (mỗi loại 5 cuốn)
	130 GT

	Giáo trình nghề KTSC, LRMT tự biên soạn năm 2022 (mỗi loại 5 cuốn)
	70 GT

	Tài liệu tham khảo liên quan nghề KTSC, LRMT
	100 TL

	Giáo trình tham khảo (ebook)
	Hơn 2500



[bookmark: _omnla361d8nd][bookmark: _Toc114159277][bookmark: _Toc114159375][bookmark: _Toc171492466][bookmark: _Toc173736045]PHẦN B: KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _b43qnrk3qex4][bookmark: _Toc114159278][bookmark: _Toc114159376][bookmark: _Toc171492467][bookmark: _Toc173736046]      I.          TỔNG QUAN CHUNG
Sự cần thiết của hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Trường CĐN TPHCM đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành vào năm 2020 theo Quyết định số 109/QĐ-KĐGDVN ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam.
Trường luôn thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng cơ sở cũng như tự đánh giá các chương trình đào tạo theo đúng yêu cầu của Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH và công văn hướng dẫn CV454 ngày 25 tháng 3 năm 2019 về 50 tiêu chuẩn trong 07 tiêu chí kiểm định chất lượng. Đánh giá đúng thực trạng toàn bộ các hoạt động chung của Trường và công tác hoạt động đào tạo nghề KTSC, LRMT của Khoa. Qua đó, Khoa có cơ sở để đề xuất với lãnh đạo Nhà trường tạo điều kiện đảm bảo chất lượng cho các hoạt động đào tạo của Khoa trong từng giai đoạn; Qua đó, Nhà trường từng bước phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các nghề đang đào tạo.
Vai trò của hoạt động tự đánh giá chất lượng
Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp từ năm 2018 đến nay theo quy trình tự đánh giá của thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017. Do vậy trong năm 2022, Khoa Điện tử - Điều khiển tự động tự đánh giá một cách toàn diện các hoạt động theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất của Tổng cục GDNN.
1.1. [bookmark: _r8oewphg03b4][bookmark: _Toc114159279][bookmark: _Toc114159377][bookmark: _Toc171492468][bookmark: _Toc173736047]Căn cứ tự đánh giá
Để thực hiện công tác tự đánh giá, Trường căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn như sau:
- Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN;
- Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN;
- Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020.
- Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/03/2019 của Cục kiểm định chất lượng - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng;
- Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT, trình độ cao đẳng thực hiện theo kế hoạch số 121/KH-CĐN ngày 06 tháng 04 năm 2022 của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2. [bookmark: _gm6f1vo41zd6][bookmark: _Toc114159280][bookmark: _Toc114159378][bookmark: _Toc171492469][bookmark: _Toc173736048]Mục đích tự đánh giá
Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng GDNN, nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo nghề hiện tại và để đăng ký KĐCL CTĐT trình độ cao đẳng đối với cơ quan kiểm định chất lượng. Hoạt động tự đánh giá góp phần nâng cao nhận thức của CCVC, GV và HSSV trong Khoa Điện tử - Điều khiển tự động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT.
Tự đánh giá nhằm xác định mức độ thực hiện như: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo trình dạy học, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của nhà trường và các điều kiện học tập của học sinh sinh viên, công tác giảng dạy của giảng viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.
Phát hiện các điểm không phù hợp cần cải thiện trong thời gian ngắn và dài hạn, qua đó giúp trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường trở thành đơn vị dạy nghề chất lượng cao.
1.3. [bookmark: _cqz3zwn82izk][bookmark: _Toc114159281][bookmark: _Toc114159379][bookmark: _Toc171492470][bookmark: _Toc173736049]Yêu cầu tự đánh giá
Trên cơ sở:
- Mô tả, làm rõ thực trạng hoạt động của khoa nghề tại Trường CĐN TP.HCM với sự tham gia của các đơn vị, các nhân có liên quan;
- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hiện hành và các hướng dẫn có liên quan;
- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận định trong tự đánh giá chất lượng;
- Phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra những nhận định; chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại và những biện pháp khắc phục;
- Lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo;
- Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo phải được công khai trong nội bộ trường, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.
1.4. [bookmark: _mh6tybj85chj][bookmark: _Toc114159282][bookmark: _Toc114159380][bookmark: _Toc171492471][bookmark: _Toc173736050]Phương pháp tự đánh giá
Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo:
1. Căn cứ vào Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT, Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM thực hiện công tác tự đánh giá, thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trường.
2. Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chương trình có liên quan, phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Trường.
3. Viết báo cáo kết quả tự đánh giá chương trình của Trường và gửi hội đồng Đánh giá của Trường.
4. Công bố báo cáo tự đánh giá và tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của Trường.
1.5. [bookmark: _w6pdbxptdrmu][bookmark: _Toc114159283][bookmark: _Toc114159381][bookmark: _Toc171492472][bookmark: _Toc173736051]Các bước tiến hành tự đánh giá
Quy trình tự đánh giá thực hiện theo Mục 2, Điều 15 của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH  gồm các bước sau:
-  Công tác chuẩn bị tự đánh giá chất lượng CTĐT: Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
-  Thực hiện tự kiểm định chất lượng CTĐT: Hội đồng phân công bộ phận/nhóm phụ trách; Xây dựng kế hoạch; Phối hợp thu thập và lưu giữ thông tin, minh chứng; Viết báo cáo tự đánh giá, xác định điểm mạnh, tồn tại; Hoàn chỉnh báo cáo để gửi Hội đồng.
-  Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT: Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT chỉ đạo điều chỉnh (nếu có), thông qua và phê duyệt báo cáo.
-  Công bố báo cáo và gửi cơ quan quản lí: Hội đồng tổ chức họp công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng GDNN; Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng GDNN theo quy định.
[bookmark: _jegd5w9fg0vl][bookmark: _Toc114159284][bookmark: _Toc114159382][bookmark: _Toc171492473][bookmark: _Toc173736052]   II.          TỰ ĐÁNH GIÁ
2.1. [bookmark: _2dav1grujgrj][bookmark: _Toc114159285][bookmark: _Toc114159383][bookmark: _Toc171492474][bookmark: _Toc173736053]Tổng hợp kết quả tự đánh giá:
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	Tổng điểm
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	Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
	6
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	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
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	2

	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
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	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	2
	2

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	14
	12

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo. 
	2
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	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	2

	5. 
	Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học lập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	2
	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	2
	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	2
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	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	16
	16

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	2
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	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	2
	2

	5. 
	Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
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	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
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	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	2
	2

	8. 
	Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
	2
	2
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	4. Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình
	24
	24

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	2
	2

	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bố thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	2
	2

	5. 
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	2
	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	2
	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	2
	2

	8. 
	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	2
	0

	9. 
	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. 
	2
	2

	10. 
	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	2
	2

	11. 
	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	2
	2

	12. 
	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	2
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	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
	14

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	2
	2

	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	2
	0

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	2
	2

	5. 
	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	2
	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	2
	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	2
	2

	8. 
	Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy
	2
	2
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	Tiêu chí 6 - Dịch vụ cho người học
	8
	8

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo: quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	2
	2

	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	2
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	7
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	16

	1. 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	2
	2

	2. 
	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	2
	2

	3. 
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	2
	2

	4. 
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	2
	2

	5. 
	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	2
	2

	6. 
	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	2
	2

	7. 
	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	2
	2

	8. 
	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	2
	2



2.2. [bookmark: _vdq2x2x32qe9][bookmark: _Toc114159286][bookmark: _Toc114159384][bookmark: _Toc171492475][bookmark: _Toc173736054]Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
2.2.1. [bookmark: _fimqzi6ujc5x][bookmark: _Toc171492476][bookmark: _Toc173736055]Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính
Đánh giá tổng quát tiêu chí 1
Trường CĐN TP.HCM được thành lập ngày 31 tháng 01 năm 2007 trên cơ sở nâng cấp Trường Công nhân kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 196/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Trường CĐN TP.HCM tổ chức đào tạo nghề cho người học theo nhiều cấp trình độ: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, đào tạo ngắn hạn và đào tạo thường xuyên; tổ chức liên kết đào tạo; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định pháp luật.
Mục tiêu của Khoa Điện tử điều khiển tự động ( Trước đó là Khoa Điện tử) là đào tạo sinh viên nghề KTSC, LRMT có đủ năng lực phù hợp với yêu cầu sử dụng nhân sự của địa phương, có khả năng tự kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Hàng năm, Khoa luôn tổ chức rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.
Việc điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ được thực hiện kịp thời, trong đó phản ánh đúng xu thế phát triển của trường và các yếu tố tác động tích cực của xã hội.
Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức và cơ chế quản lý và được triển khai đến các bộ phận, kế hoạch phát triển cũng như phương hướng hoạt động của trường được phổ biến công khai để mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các văn bản nội bộ thực hiện hàng năm được rà soát bổ sung sửa đổi trong hội nghị CBVC, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp với thực tế của đơn vị.
* Những điểm mạnh: Trường và khoa luôn phấn đấu nâng cao chất lượng CTĐT để đưa nghề KTSC, LRMT thành nghề chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Trường.
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Năm 2022 - 2023, Khoa kết hợp với các Doanh nghiệp trong và ngoài Thành phố để đưa HSSV đến thực tập sản xuất; liên kết với các đơn vị sản xuất nhằm tiếp tục khai thác nguồn lực sẵn có của Trường để đảm bảo đủ nguồn thu, đảm bảo mức chi tối thiểu theo quy định.
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Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của Cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
[bookmark: _Toc371084325]Mục tiêu, sứ mạng của nhà trường được xác định phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao được thể hiện trong Đề án thành lập Trường, Điều lệ Trường, Quy chế tổ chức hoạt động của trường được rà soát hàng năm và bổ sung theo từng giai đoạn cụ thể tại Điều 2, Điều lệ Trường tại Quyết định số 5701/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/10/2008, được sửa đổi bổ sung lần 2 tại Quyết định số 12004/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/12/2010 của Giám đốc Sở Lao động TB&XH; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường tại Quyết định số 46/QĐ-CĐN, ngày 14/2/2022 của Hiệu trưởng đó là:
1. Mục tiêu:
- Mục tiêu chung: Là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bảo đảm nâng cao năng suất chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm hoặc học trình độ cao hơn.
- Mục tiêu cụ thể: Đào tạo người học có năng lực thực hiện được các công việc các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có năng lực sáng tạo; ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.
2. Sứ mạng:
Đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và thực tiễn sản xuất, cung ứng nguồn lao động có đủ năng lực tham gia thị trường trong nước và ngoài nước đủ sức cạnh tranh trong khu vực, người lao động có đủ khả năng học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu  phát triển kinh tế - xã hội.
3. Tầm nhìn:
Trở thành Trường cao đẳng chất lượng cao với nòng cốt là đào tạo lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tiên phong trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam
Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 8/10/1999 với tên gọi ban đầu là Trường Công nhân kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2007 Trường được Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho phép nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh với chức năng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực lao động kỹ thuật có tay nghề cao cho thành phố và khu vực các tỉnh lân cận (1.1.01 - Quyết định số 196/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh). 
Năm 2010, để phù hợp với các điều kiện thực tế của Trường, Hội đồng trường đã họp và ra Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường và được Cơ quan chủ quản phê duyệt. Quy chế tổ chức hoạt động Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng dựa trên các qui định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại trường, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và được cơ quan chủ quản xem xét và đồng ý cho Hiệu trưởng ban hành. Tháng 9 năm 2022, Trường Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trường CĐN TPHCM (lần 4) gồm 10 chương, 42 điều, trong đó quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của trường, các đơn vị thuộc trường trong lĩnh vực đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ của Khoa Điện tử điều khiển tự động được quy định tại  Chương VI, Điều 30 khoản 5 mục d (1.1.02 - Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 1.1.03 – Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM).
Mục tiêu của chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng phù hợp với mục tiêu của trường và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT, trình độ cao đẳng có mục tiêu phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Trường và nhu cầu sử dụng nhân lực của khu vực Nam Bộ và ngành KTSC, LRMT. Cụ thể:
* Mục tiêu chung:
Đào tạo kỹ sư thực hành nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tư cách tốt, có đủ sức khỏe và được trang bị một nền tảng kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành nghề để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* Mục tiêu cụ thể:
· Phẩm chất: 
Có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
· Kiến thức: 
Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí.
Có các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính. 
Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
Có những kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các môn học có liên quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong nghề nghiệp.
· Kỹ năng:
Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
Tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.
Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
Tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm.
Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn.
Hàng năm, căn cứ vào báo cáo phân tích thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các nghề đào tạo của trường đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động thành phố và khu vực miền Nam. (1.1.04 - Báo cáo phân tích thị trường lao động năm và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020, 2021, 2022 tại TPHCM).
Mục tiêu của nghề KTSC, LRMT phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, phù hợp với mục tiêu của trường Cao đẳng nghề Tp.HCM, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động tại Tp. HCM, nhu cầu của thị trường cả nước, được công bố công khai tới toàn thể CBVCNV HSSV và toàn xã hội được biết tại Website của Trường và tại Hội nghị công nhân viên chức. (1.1.05 - www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo).
Mục tiêu CTĐT nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng được rà soát, điều chỉnh theo quy định cho cho phù hợp với thực tiễn nhu cầu phát triển sản xuất của xã hội. Việc rà soát chương trình đào tạo được nhà trường tổ chức xây dựng, thẩm định theo đúng nội dung, biểu mẫu quy định của Thông tư số 03/2017/TT – BLĐTBXH ngày 01/03/2017 và Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. Do vậy  mục tiêu Chương trình đào tạo KTSC, LRMT của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng môn học. Hàng năm nhà trường rà soát, điều chỉnh lại mục tiêu chương trình đào tạo. 
Năm 2017, Nhà trường ban hành chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng với mã nghề 6480102. Hằng năm, Trường đều có kế hoạch rà soát điều chình CTĐT cho phù hợp với thay đổi của thị trường lao động và thay đổi của công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo năm 2018, 2019 qua quá trình rà soát không thay đổi. Năm 2021, Nhà trường tiến hành điều chỉnh chương trình với phương thức tích luỹ mô đun, tín chỉ và ban hành cho khóa 2021. CTĐT năm 2022 có cập nhật thêm một số MĐ/MH cho phù hợp với việc đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ (1.1.06 – Kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT; CTĐT chi tiết MH,MĐ trình độ TC, CĐ, liên thông CĐ, năm 2021, 2022; 1.1.07 - Quyết định thành lập ban chủ nhiệm biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 1.1.08 - Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 1.1.09 - Quyết  định ban hành chương trình đào tạo và các chương trình đào tạo kèm theo năm 2017, 2021, 2022).
Công tác đào tạo của nhà Trường có sự kiểm tra giám sát của Thanh tra đào tạo trực thuộc phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí phối hợp cùng thanh tra nhân dân (1.1.10 - Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022;  Lịch làm việc của ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022; Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022; 1.1.11 - Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2021, 2022).
Hằng năm, Nhà trường khảo sát lấy ý kiến về chất lượng, hiệu quả chương trình  đào tạo nghề KTSC, LRMT. Kết quả khảo sát mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động là trên 85%. (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.1: 2 điểm.
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Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; Khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM có cơ cấu tổ chức gồm 06 phòng, 01 trung tâm, 08 khoa. Trường có quyết định giao nhiệm vụ cụ thể cho Khoa Điện tử điều khiển tự động và các đơn vị liên quan như Phòng Tổ chức - hành chính, Phòng tài chính kế toán, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm tuyển sinh và đào tạo thường xuyên, Khoa Sư phạm GDNN. Việc thành lập các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, các tổ bộ môn, các trung tâm đều thực hiện theo trình tự qui định của Quy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐN TP.HCM, có đầy đủ các quyết định thành lập trong đó ghi rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị. 
Khoa ĐT-ĐKTĐ được giao nhiệm vụ thực hiện CTĐT nghề KTSC, LRMT lần đầu vào năm 2008 với tên gọi Khoa Điện tử. 
Đến năm 2021, khoa Điện tử đổi tên mới là Khoa Điện tử - Điều khiển tự động và được giao nhiệm vụ theo quyết định số 357/QĐ-CĐN ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, với chức năng và nhiệm vụ chính được giao:
-  Quản lý và triển khai hoạt động đào tạo các nghề có trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp: điện tử công nghiệp, điều khiển tự động, điện công nghiệp, kỹ thuật sữa chữa và lắp ráp máy tính...;
- Quản lý và triển khai hoạt động đào tạo các nghề dưới 3 tháng (đào tạo thường xuyên): lắp đặt điện cơ bản, bảo trì tòa nhà, điện tử cơ bản, thiết kế quảng cáo hệ thống điện…;
- Tổ chức bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng thực hành nghề với nghề: điện tử công nghiệp, điều khiển tự động, điện công nghiệp, kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính;
- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia các nghề: điện tử công nghiệp,  điện công nghiệp. Khoa ĐT-ĐKTĐ đảm nhiệm quản lý và tổ chức đào tạo nghề KTSC, LRMT với chức năng nhiệm vụ của Khoa thực hiện theo quy định tại Khoản 2, và mục d Khoản 5 Điều 30 của Quyết định số 46/QĐ-CĐN ngày 14/02/2022 của Trường. (1.1.03 – Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM; 1.2.01 – Các Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường CĐN TP.HCM;).
Công tác quản lý của trường thực hiện theo chế độ và dựa vào qui chế thực hiện dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các khoa chuyên môn, các phòng chức năng trong trường (1.2.02 - Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, 2022; 1.2.03 - Các Quyết định ban hành Quy định về lề lối làm việc của trường CĐN TP.HCM).
Với chức năng nhiệm vụ được giao, những năm qua Khoa triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng năm, trường tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các đơn vị được phân công cụ thể Khoa ĐT-ĐKTĐ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đào tạo do Nhà trường giao, khoa thực hiện báo cáo tổng kết các công việc đã thực hiện trong năm, rút kinh nghiệm những việc chưa làm được, khen thưởng các cá nhân, đợn vị thực hiện xuất sắc công việc được giao cũng như phương hướng triển khai cho giai đoạn tiếp theo nhằm phát huy được những mặt mạnh và tiếp tục điều chỉnh để các nhiệm vụ đó được hoàn thành ngày càng tốt hơn. (1.2.04 - Báo cáo kết quả công tác của khoa ĐT-ĐKTĐ năm 2021, 2022; 1.2.05 - Báo cáo tổng kết công tác năm học  và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, 2022-2023).
Bảng kết quả khen thưởng của Khoa các năm như sau:
	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	2022
	Giấy khen
	Số 476/QĐ-CĐN ngày 30/08/2022 của Trường CĐN TPHCM V/v công nhận tập thể , cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2021 - 2022,


Kết quả xếp loại thi đua đối với Khoa Điện tử - Điều khiển tự động và các đơn vị liên quan  như sau:
	TT
	Tên đơn vị
	Năm 2020-2021
	Năm 2021-2022

	1. 
	Khoa ĐT-ĐKTĐ
	Tập thể LĐTT
	Tập thể LĐTT

	2. 
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Tập thể LĐTT
	Tập thể LĐTT

	3. 
	Phòng Đào tạo
	Tập thể LĐXS
	Tập thể LĐXS

	4. 
	Phòng Đảm bảo chất lượng – Khảo thi
	Tập thể LĐTT
	Tập thể LĐTT

	5. 
	Phòng Tài chính - Kế toán
	Tập thể LĐXS
	Tập thể LĐXS

	6. 
	Phòng Công tác học sinh sinh viên
	Tập thể LĐXS
	Tập thể LĐXS

	7. 
	Phòng Quản trị thiết bị
	Tập thể LĐXS
	Tập thể LĐXS

	8. 
	Trung tâm TS&ĐTTX 
	Tập thể LĐXS
	Tập thể LĐXS


Qua các năm, Khoa ĐT-ĐKTĐ đều hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. (1.2.06 - Quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.2: 2 điểm. 
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Hàng năm, Cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh là một trường công lập nên mọi nguồn thu, chi đều minh bạch, theo quy định, dưới sự giám sát của sở tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. 
[bookmark: _Hlk50369883]Trên cơ sở dự kiến các nguồn thu và dự toán thu chi tài chính, báo cáo về số liệu học sinh, sinh viên, hằng năm dựa theo sự phát triển của nhu cầu đào tạo nghề KTSC, LRMT theo định hướng thị trường lao động, Trường đã xây Bảng dự toán định mức chi phí đào tạo cho từng học sinh, sinh viên theo từng nghề năm và định mức tiêu hao vật tư đảm bảo đúng quy định. Ngoài phần được cấp bù từ ngân sách, học phí của sinh viên học nghề KTSC, LRMT hệ cao đẳng là 4.250.000đ/sinh viên năm 2019 và 4.600.000đ/sinh viên năm 2020. Đến năm 2021, Trường đào tạo theo hệ tín chỉ do đó mức thu học phí của sinh viên học nghề KTSC, LRMT hệ cao đẳng là 235.000đ/tín chỉ năm 2021 đến 2022 là 295.000đ/tín chỉ. Trong đó bao gồm: chi vật tư thực hành cho sinh viên, chi phí giảng dạy, chủ nhiệm, chi cho đội ngũ quản lý phục vụ trong quá trình giảng dạy, chi học bổng, chi đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ giảng dạy, chi tiêu hao điện nước, chi sửa chữa thường xuyên... Ngoài ra trường còn đầu tư kinh phí để thực hiện điều chỉnh chương trình, giáo trình, chi phí coi thi, chấm thi (1.3.01 - Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Trường CĐ Nghề Tp.HCM số 413/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 12 năm 2019; 1.3.02 - Bảng dự toán định mức chi phí đào tạo cho từng HSSV nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 1.3.03 - Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm  2021, 2022 (lưu tại phòng Tài chính – Kế toán); 1.3.04 - Báo cáo tài chính năm  2021, 2022 (lưu tại phòng Tài chính – Kế toán); 1.3.05 - Thông báo thu học phí học nghề kỳ I & II năm học 2021 - 2022; 2022-2023; 1.3.06 - Báo cáo tổng hợp thu học phí, lệ phí năm 2021, 2022; 1.3.07 - Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, 2022; 1.3.08 - Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021, 2022).
Ngoài các nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cấp, kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, Khoa còn có các nguồn thu từ liên kết đào tạo và từ hoạt động đào tạo ngắn hạn (1.3.09 –Thuyết minh dự toán chi phí đào tạo năm 2021, 2022; 1.3.10 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 2022 (P.TCKT)).
Hằng năm, Phòng TCKT đều có kế hoạch tự kiểm tra tài chính và thực hiện công tác công khai thu chi tài chính được niêm yết công khai tại bảng tin ở phòng TCKT. Công tác quản lý tài chính được hỗ trợ bởi phần mềm IMAS của Cục tin học và thống kê tài chính – Bộ tài chính (1.3.11 - Kế hoạch tự kiểm tra tài chính năm 2020, 2021, 2022; 1.3.12 - Báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm tra công tác tài chính năm 2021, 2022 (P.TCKT)).
Công tác thu chi được quản lý bởi phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS, các báo cáo tài chính đều được phòng TCKT công bố công khai tại bản tin trước phòng (1.3.13 - Ảnh chụp Bảng niêm yết thông tin tại Phòng TC-KT; 1.3.14 - Ảnh chụp Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS).
Công tác đào tạo và thu chi tài chính của nhà Trường có sự kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân và được quyết toán từ Thẩm kế của Sở LĐTB&XH (1.1.11 - Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1.3: 2 điểm

2.2.2. [bookmark: _pscaiwfw4bt7][bookmark: _Toc171492480][bookmark: _Toc173736059]  Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát
- Nhà trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo đúng quy định, thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, tuyển sinh các năm đạt từ 90% trở lên chỉ tiêu được giao.
- Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo đúng nội dung, chương trình đã được phê duyệt. Kế hoạch, tiến độ đào tạo được phê duyệt và thực hiện theo từng học kỳ, năm học, chi tiết đến từng môn học/mô đun; giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo, phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học.
- Các văn bản, tài liệu trong hoạt động đào tạo đều được lưu trữ cẩn thận tại khoa và các đơn vị liên quan theo quy định của nhà trường.
* Những điểm mạnh:
Trong những năm qua, Khoa luôn kết hợp với Trung tâm tuyển sinh và đào tạo thường xuyên trong công tác đi tuyển sinh và luôn đảm bảo thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh.
Định kỳ hằng năm, Giảng viên của Khoa đều tham hội giảng cấp khoa. Dựa vào kết quả hội giảng cấp khoa, đối với giáo viên có kết quả cao, nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng, tổ chức tham gia hội giảng cấp trường và hội giảng cấp cao hơn. Qua đó, tạo điều kiện để giảng viên phấn đấu, học hỏi - không ngừng, tự nâng cao năng lực chuyên môn và các phương pháp giảng dạy.
Khoa, Trường tổ chức thực hiện công tác dạy và học nghiêm túc, hiệu quả theo đúng chương trình đào tạo và các Quy chế đào tạo; đẩy mạnh đào tạo hợp tác với doanh nghiệp; gắn đào tạo với việc làm.
* Những tồn tại: Tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra. 
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
- Tăng cường công tác tuyển sinh rộng rãi đến các trường THPT trên các tỉnh thành lân cận.
- Áp dụng công nghệ thông tin vào các quá trình quản lý hoạt động của Khoa, đồng bộ với phần mềm Quản lý đào tạo.
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Hàng năm, Cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, căn cứ theo quy định của BLĐTBXH, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh của trường. Nội dung quy chế tuyển sinh của trường được xây dựng theo căn cứ theo tông Thông tư số 05/2017/TT–BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng gồm 4 chương, 12 điều và Thông tư 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, Trường đã ban hành quy chế tuyển sinh vào đầu mỗi năm học (2.1.01 - Quyết định và Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và liên thông năm học 2021 - 2022; 2022-2023). Quy chế tuyển sinh được Nhà trường triển khai, áp dụng và tổ chức thực hiện đúng quy trình, rất chặt chẽ, công bằng và khách quan.
Trước mỗi đợt tuyển sinh hằng năm, Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc gồm: Ban thư ký; Ban phúc tra hội đồng tuyển sinh. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao và chức năng nhiệm vụ, TTTS&HTVL xây dựng kế hoạch tuyển sinh gồm: nội dung quảng bá tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian, địa điểm tuyển sinh cụ thể. Thông báo tuyển sinh được công bố tại cuộc họp hội đồng tuyển sinh, đăng lên website của trường, được gửi tới các trường THPT, THCS trong và ngoài Tp.HCM cũng như gửi đến các đơn vị liên kết đào tạo, các nơi mà nhà Trường đi đến để tư vấn nghề nghiệp và tuyển sinh. (2.1.02 -  Kế hoạch về việc triển khai hoạt động năm học 2021-2022; 2022-2023; 2.1.03 - Kế hoạch tư vấn tuyển sinh và tư vấn việc làm cho HS-SV năm học  2021-2022; 2022-2023; 2.1.04 - Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2021-2022; 2022-2023; 2.1.05 – Quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng tuyển sinh năm học  2021-2022; 2022-2023; 2.1.06 - Quyết định về việc thành lập Ban phúc tra hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022; 2022-2023; 2.1.07 - (Thông báo về giao chỉ tiêu) Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, 2022; 2.1.08 - Thông báo tuyển sinh năm  2021, 2022; 2.1.09 - Các Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh  2021, 2022.)
Hồ sơ dự tuyển của người học có thể nộp trực tiếp tại trường, qua đường bưu điện hoặc đăng ký online trên website của trường. Hội đồng tuyển sinh căn cứ vào Giấy phép đăng ký hoạt động GDNN và chỉ tiêu được giao hằng năm để tuyển sinh. Hội đồng xét tuyển trình kết quả trúng tuyển lên Hiệu trưởng xem xét ra Quyết định danh sách trúng tuyển. Danh sách trúng tuyển được niêm yết công khai. HSSV nhận giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện. Dựa vào danh sách trúng tuyển và danh sách học sinh sinh viên nhập học, Trường ra Quyết định thành lập các lớp theo đúng quy định. (1.1.02 - Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 2.1.10 - Thông báo về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của SLĐTBXH  đối với Trường CĐN TP.HCM  năm 2021, 2022; 1.1.05 - www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo; 2.1.11 - Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển trình độ cao đẳng, trung cấp; 2.1.12 - Các Quyết định công nhận HSSV trúng tuyển năm  2021, 2022; 2.1.13 - Quyết định về việc thành lập các lớp TC, CĐ, CĐ-LT năm 2021, 2022).
Kết quả Tuyển sinh được công bố trên website của trường đồng thời gửi giấy báo nhập học tới từng sinh viên và qua email của thí sinh. Thực hiện thống kê, báo cáo đầy đủ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, danh sách trúng tuyển. Kết quả tuyển sinh của nghề KTSC, LRMT cụ thể như sau: 
	TT
	Khóa học
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ tuyển sinh so với kế hoạch

	
	
	Theo kế hoạch
	Thực tế
	

	1. 
	Năm 2021
	70
	35
	50%

	2. 
	Năm 2022
	70
	28
	40%


Hằng năm, trường có báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh nhằm đánh giá kết quả thực hiện (2.1.14 - Báo cáo kết quả hoạt động năm và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 2022 (TTTS&HTVL); 2.1.15 - Các biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2021, 2022).
Ngoài ra, công tác tuyển sinh còn có sự giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Thanh tra đào tạo (1.1.10 - Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022;  Lịch làm việc của ban thanh tra nhân dân năm 2021,2022; Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022; 1.1.11 - Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2021, 2022; 2.1.16 - Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2021, 2022; 2.1.17 - Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022). 
Hằng năm, Nhà trường khảo sát lấy ý kiến về chất lượng, hiệu quả chương trình  đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng. Kết quả khảo sát cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định là trên 90%. (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Tuy nhiên nghề KTSC, LRMT tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao nên Nhà trường tự đánh giá tiêu chuẩn này không đạt.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.1: 0 điểm.
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Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường căn cứ vào Giấy phép đăng ký hoạt động GDNN và chỉ tiêu được giao hằng năm để tuyển sinh. Căn cứ Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, Hiệu trưởng Trường ra Quyết định ban hành CTĐT, kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo chi tiết phù hợp cho từng khóa học. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, Khoa Điện tử - Điều khiển tự động lập kế hoạch phân công giảng viên theo từng học kỳ phù hợp với chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo đúng kế hoạch và quy chế đào tạo (1.1.02 - Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM năm 2018; 2021; 2022; 1.1.09 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022).
[bookmark: _Hlk114228967]Ngay từ đầu năm học, Khoa ĐT-ĐKTĐ xây dựng tiến độ đào tạo, bảng phân công dạy các môn học chuyên ngành cho từng lớp, từng khóa học ngành KTSC, LRMT, cụ thể: từng học kỳ, năm học, kế hoạch đào tạo được xây dựng chi tiết đến từng môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo (2.2.02 - Tiến độ đào tạo trình độ CĐ, CĐ liên thông và TC năm học 2021- 2022, 2022-2023; 2.2.03 - Kế hoạch phân công giảng viên từng học kỳ và Bảng kế hoạch giảng viên điều chỉnh, bổ sung trong năm học 2021- 2022,  2022-2023; 2.2.04 - Thời khóa biểu theo từng học kỳ năm học  2021- 2022,  2022-2023). Mỗi học kỳ, giảng viên được phân công chuyên môn sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo và chương trình chi tiết cho học phần mình đảm nhận xây dựng lên kế hoạch giảng dạy cụ thể cho học phần mình phụ trách. Kế hoạch này được Khoa kiểm duyệt ở đầu và cuối học kỳ nhằm để giám sát tiến độ thực hiện của mỗi giảng viên viên  (2.2.05 – Sổ lên lớp năm học 2020-2021, 2021-2022,  2022-2023; 2.2.06 - Giáo án giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021, 2021-2022, 2022- 2023; 2.2.07 - Sổ tay giảng viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023; 2.2.08 - Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 (lưu trữ tại khoa)).
+ Đối với các khóa 2020 trở về trước (theo niên chế): sau khi hoàn thành các mô đun/ môn học trong chương trình sẽ được Hội đồng xét đủ (không đủ sẽ xét cho thi lần sau) điều kiện thi tốt nghiệp. Sau đó, SV sẽ tốt thi tốt nghiệp 3 môn gồm: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành chuyên môn nghề nghiệp, Chính trị. Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp, Hội đồng sẽ xem xét điều kiện và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho SV. (2.2.09 - Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban trực thuộc năm 2021, 2022; 2.2.10 - Các biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2021, 2022; 2.2.11 - Các Quyết định công nhận tốt nghiệp và DS đính kèm năm 2021, 2022).
+ Đối với SV các khóa 2021 về sau (theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ): sau khi SV học đủ tất cả môn học, mô đun trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo từng nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo, nếu hội đủ điều kiện theo quy định thì:
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định (Năm 2024, sẽ xét tốt nghiệp cho SV khóa 2021). 
Công tác thanh tra, kiểm tra đào tạo cũng là vấn đề được lãnh đạo Nhà trường hết sức quan tâm. Nhận rõ tầm quan trọng, BGH Nhà trường thành lập Thanh tra đào tạo thuộc P.ĐBCL-KT có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác thanh, kiểm tra về công tác đào tạo, việc này cũng đã được đưa vào Quy trình “thanh tra”. Phối hợp Thanh tra đào tạo là Ban Thanh tra nhân dân, có vai trò hỗ trợ, kiểm tra chéo trong kế hoạch thực hiện thanh tra đào tạo (2.2.12 - Quyết định việc Ban hành Quy chế hoạt động tự thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh số 132/QĐ-CĐN ngày 07/5/2018; 2.1.16 -  Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2021, 2022; 2.1.17 – Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; 1.1.10 - Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022;  Lịch làm việc của ban thanh tra nhân dân năm 2021,2022; Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022; 1.1.11 -  Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.2: 2 điểm.
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Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nội dung chương trình đào tạo KTSC, LRMT được xây dựng trên cơ sở quy định khối lượng kiến thức tối thiểu nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có đề cương chi tiết, có mục tiêu rõ ràng, cụ thể được thiết kế một cách có hệ thống; trong đó quy định rõ khối lượng kiến thức và thời gian khóa học, tên modun/môn học, thời gian đào tạo (tỉ lệ phần lý thuyết, thực hành). Do đó để thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, nhà trường đã chủ chương đổi mới phương pháp giảng dạy với phương châm lấy người học là trung tâm; kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động dạy học.
Ngay từ đầu năm học, Nhà trường có ban hành CTĐT, Kế hoạch hoạt động năm để Khoa ĐT-ĐKTĐ xây dựng tiến độ đào tạo, bảng phân công dạy các môn học chuyên ngành cho từng lớp, từng khóa học ngành KTSC, LRMT, cụ thể: từng học kỳ, năm học, kế hoạch đào tạo được xây dựng chi tiết đến từng môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo (1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 2.1.02 - Kế hoạch về việc triển khai hoạt động năm học 2021-2022; 2022-2023; 2.2.02 - Tiến độ đào tạo trình độ CĐ, CĐ liên thông và TC năm học 2021- 2022,  2022-2023; 2.2.03 - Kế hoạch phân công giảng viên từng học kỳ và Bảng kế hoạch giảng viên điều chỉnh, bổ sung trong năm học 2021- 2022,  2022-2023; 2.2.04 - Thời khóa biểu theo từng học kỳ năm học  2021- 2022,  2022-2023). Mỗi học kỳ, giảng viên được phân công chuyên môn sẽ căn cứ vào chương trình đào tạo và chương trình chi tiết cho học phần mình đảm nhận xây dựng lên kế hoạch giảng dạy cụ thể cho học phần mình phụ trách. Kế hoạch này được Khoa kiểm duyệt ở đầu và cuối học kỳ nhằm để giám sát tiến độ thực hiện của mỗi giảng viên viên  (2.2.05 – Sổ lên lớp năm học 2020-2021, 2021-2022,  2022-2023; 2.2.06 - Giáo án giảng dạy của giảng viên năm học 2020 - 2021, 2021-2022, 2022- 2023;2.2.07 - Sổ tay giảng viên năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023; 2.2.08 - Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023 (lưu trữ tại khoa))
Chương trình đào tạo được phân chia phù hợp tiến độ giảng dạy phù hợp với các kỹ năng cần thiết theo mục tiêu của nghề. Các môn học/ mô đun được xây dựng phù hợp với nội dung chương trình đào tạo theo bậc thang, các môn học chung đến các môn cơ sở rồi đến các môn chuyên ngành và kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang thiết bị kiến thức chuyên môn. Trong quá trình đào tạo Giảng viên luôn xây dựng các tình huống, chuyên đề, bài tập lớn để HSSV phát huy tính tích cực, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng làm việc nhóm của người học. Thời gian học được phân bổ phù hợp, đảm bảo việc học tập rèn luyện kỹ năng của HSSV đạt hiệu quả.
Thanh tra đào tạo thuộc P.ĐBCL-KT phối hợp Ban Thanh tra nhân dân, thanh kiểm tra việc thực hiện công tác đào tạo hằng năm (2.1.16 -  Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2021, 2022; 2.1.17 – Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022).
Sau khi tổ chức đủ các kỳ kiểm tra điều kiện của từng mô đun/ môn học, Giảng viên sẽ nhập vào phần mềm máy tính và in điều kiện dư thi cho HSSV. Sau đó, theo kế hoạch phân công sẽ cho HSSV thi, sau khi thi, sẽ phân giảng viên chấm, Giảng viên sẽ nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo EMIS và nộp bảng điểm về phòng đào tạo chậm nhất 7 ngày sau thi cho HSSV thi. (2.3.01 - Hình ảnh phần mềm EMIS quản lý đào tạo; 2.3.02 - Hướng dẫn sử dụng Phần mềm PMT-EMS Education). Khi HSSV học hoàn tất và đủ điều kiện hết tất cả Mô đun/ môn học thì sẽ được xét điều kiện tốt nghiệp.
Tất cả môn học/ mô đun cơ sở và chuyên nghề của nghề KTSC, LRMT đều sử dụng có sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng; hoặc sử dụng các bài giảng Powerpoint có chèn các hình ảnh phần mềm và các clip mô phỏng… ( trừ 6 môn học chung và môn Kỹ năng mềm, thực tập tốt nghiệp) 2.3.03 – Hình chụp Phần mềm mô phỏng Cisco packet tracer, Microsoft Visio, Eagle, phần mềm nạp Rom Bios, phần mềm giả lập Vmware Workstation, phần mềm lập trình CCS, clip mô phỏng…; 2.3.04 - Danh sách các mô đun/ mô học có sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy và mô phỏng).
Danh sách các môn học/ mô đun chuyên nghề có sử dụng mô phỏng:
	TT
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học/ mô đun
	Phần mềm chuyên ngành có sử dụng phần mềm, mô phỏng

	1. 
	MĐ 01
	Kiến trúc máy tính
	Phần mềm tính toán công suất nguồn (MSI Power-supply-calculator). 

	2. 
	MĐ 02
	Đo lường điện - điện tử
	Proteus, Multisim.

	3. 
	MĐ 03
	Điện tử cơ bản
	Proteus, Multisim, 

	4. 
	MĐ 04
	Điện tử chuyên ngành
	Proteus, Multisim, EasyEDA

	5. 
	MĐ 05
	Mạch điện
	Proteus, Phần mềm Tính toán điện 

	6. 
	MĐ 06
	Sử dụng công cụ dụng cụ
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	7. 
	MĐ 08
	Kỹ thuật xung số
	Proteus, Multisim, EasyEDA, Altium design, Mindsight-Labvolt

	8. 
	MĐ 09
	Lắp ráp mạch xung-số ứng dụng
	Proteus, Multisim, EasyEDA, Altium design, Mindsight-Labvolt

	9. 
	MĐ 10
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	IT Essentials Virtual Desktop PC

	10. 
	MĐ 11
	Mạng máy tính
	Cisco Packet Tracer,Wireshark, Phần mềm cấu hình wireless router, Phần mềm cấu hình router.

	11. 
	MĐ 12
	Sửa chữa bộ nguồn
	Boardview, youtube

	12. 
	MĐ 13
	Kỹ thuật sửa chữa màn hình
	Boardview, youtube

	13. 
	MĐ 14
	Lập trình ghép nối máy tính
	Proteus, Arduino IDE, Visual basic 6.0

	14. 
	MĐ 15
	PLC cơ bản
	STEP 7 MicroWin, TIA Portal

	15. 
	MĐ 16
	Xử lý sự cố phần mềm
	Microsoft Office, Windows 7, 10, 11, Phần mềm chỉnh sửa PDF, Autocad.

	16. 
	MĐ 17
	Sửa chữa máy tính
	Phần mềm nạp BIOS, Phần mềm Boot, Phần mềm test HDD, Phần mềm test RAM, Phẩn mềm test màn hình, Phần mềm test VGA.

	17. 
	MĐ 18
	Quản trị mạng
	VMWare Workstation, Windows Server 2008, Windows server 2012, Windows 10, Windows 7

	18. 
	MĐ 19
	Sửa chữa máy tính nâng cao 
	Phần mềm Boardview, Phần mềm Boot, Phần mềm test HDD, Phần mềm test RAM, Phẩn mềm test màn hình, Phần mềm test VGA.

	19. 
	MĐ 20
	Thiết kế mạng LAN
	Microsoft Visio, Microsoft Powerpoint, Cisco packet tracer, Youtube.

	20. 
	MĐ 21
	Sửa chữa màn hình LCD-LED
	Phần mềm test màn hình, phần mềm Boardview.

	21. 
	MĐ 22
	Đồ án kỹ thuật 
	Microsoft Visio, Microsoft office, Canva, Youtube.

	22. 
	MĐ 23
	Thực tập tốt nghiệp
	Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Youtube

	23. 
	MĐ 24
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	24. 
	MĐ 25
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	25. 
	MĐ 26
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	26. 
	MĐ 27
	Thiết kế mạch in
	Proteus, Eagle, Altium Designer

	27. 
	MĐ 28
	Hệ điều hành
	Ubuntu, Linux, Windows 10

	28. 
	MĐ 29
	Anh văn chuyên ngành
	LacViet Dictionary, Microsoft Powerpoint, Youtube

	29. 
	MĐ 30
	Kỹ thuật lập trình vi điều khiển
	CCS, Phần mềm nạp vi điều khiển. 

	30. 
	MĐ 31
	Xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp
	VMWare Workstation, Windows Server 2008, Windows server 2012, Windows 10, Windows 7, Cisco packet tracer, Microsoft Visio, 

	31. 
	MĐ 32
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	Driver máy in, Driver máy scan

	32. 
	MĐ33
	Lắp đặt hệ thống CCTV
	Phần mềm cài đặt Camera Vantech



Hằng năm, Nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về phương pháp đào kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn, phát huy tính tích cực tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ đạt được trên 90% người học đánh giá mức Tốt, Rất tốt (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 – Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 – Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.3: 2 điểm 
[bookmark: _298fusn95u55][bookmark: _Toc171492484][bookmark: _Toc173736063]Tiêu chuẩn 2.4  
Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong chương trình đào tạo của nghề KTSC, LRMT, Trường có quy định HSSV phải thực tập tại doanh nghiệp là mô đun 23: “Thực tập tốt nghiệp” được thực hiện ở năm cuối của chương trình đào tạo. Học phần này nhằm giúp SV trải nghiệm môi trường doanh nghiệp và ứng dụng các kiến thức đã học vào trong công việc trong tương lai. Căn cứ Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM, theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo vào học kỳ cuối của khóa học Nhà trường lập kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên. Với học phần thực tập doanh nghiệp là MĐ bắt buộc nên 100% sinh viên phải học trước khi xét tốt nghiệp. Chính vì vậy, hàng năm Nhà trường có ký hợp đồng hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo (2.2.01 - Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM; 2.4.01 - Các Hợp đồng ghi nhớ, Hợp đồng cung ứng lao động giữa Trường và các Doanh nghiệp; 2.4.02 – Kế hoạch về việc thực tập tốt nghiệp năm 2021, 2022; 2.4.03 - Công văn đề nghị tiếp nhận HSSV đến thực tập tốt nghiệp năm 2021, 2022; 2.4.04 - Danh sách giáo viên giảng dạy/hướng dẫn thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động 2021, 2022; 2.4.05 - Đề cương thực hành, thực tập tốt nghiệp năm  2021, 2022; 2.4.06 - Phiếu nhận xét thực tập của HSSV có xác nhận của doanh nghiệp 2021, 2022; 2.4.07 - Danh sách công ty nhận thực tập tốt nghiệp năm 2021, 2022 (Kèm danh sách SV cử đi thực tập tốt nghiệp); 2.2.11 - Các Quyết định công nhận tốt nghiệp và DS đính kèm năm  2021, 2022).
Kết thúc thời gian thực tập, HSSV đều phải viết báo cáo về quá trình thực tập sản xuất và có ý kiến nhận xét của đơn vị mà HSSV thực tập. Đa số các doanh nghiệp đều nhận xét HSSV của trường có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc được  giao, chịu khó, chăm chỉ, có chí cầu tiến và ham học hỏi các công nghệ hiện có của doanh nghiệp. Ngoài ra, các Giảng viên của Trường được phân công hướng dẫn HSSV đi thực tập sẽ có báo cáo về tình hình thực tập của các em sau khi kết thúc thực tập (2.4.08 - Báo cáo kết quả thực hành, thực tập của giáo viên giảng dạy/hướng dẫn thực tập 2021, 2022; 2.4.09 - Báo cáo về việc thực tập tốt nghiệp của HSSV năm 2021, 2022).
Như vậy, việc kết hợp của Khoa ĐT-ĐKTĐ với các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động rất nhịp nhàng, nên 100% SV học nghề KTSC, LRMT đều được thực hành, thực tập tại Doanh nghiệp với chuyên môn phù hợp với ngành, nghề đang học trước khi thi tốt nghiệp.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.4: 2 điểm.
[bookmark: _41lxp344h80d][bookmark: _Toc171492485][bookmark: _Toc173736064]Tiêu chuẩn 2.5
Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Để đảm bảo công tác thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp được thực hiện đúng quy trình, quy định của Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017, Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô - đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Nhà Trường đã ban hành Quyết định 09/QĐ-CĐN về việc Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại Trường CĐN TP. Hồ Chí Minh. Từ khoá 2021, Nhà trường thực hiện phương thức đào tạo tích luỹ mô đun, tín chỉ (2.2.01 - Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM).
* Về thi kết thúc mô đun/ môn học:
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hằng năm, Phòng Đào tạo và các Khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy và kế hoạch kiểm tra, tổ chức thi kết thúc môn học/mô đun cho các lớp đảm bảo khách quan, minh bạch đúng quy chế, đúng quy trình. Trường xây dựng Hệ thống đảm bảo chất lượng, trong đó có các quy trình: Quy trình in - sao đề thi: QT/P.ĐBCL&KT/01; Quy trình thanh, kiểm tra công tác đào tạo: QT/P.ĐBCL&KT/02, Quy trình Quản lý điểm: QT/P.ĐT/03; Quy trình kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, thi kết thúc mô học/ mô đun: QT/QCĐT/01 (2.5.01 - Các quy trình quản lý việc Dạy, học, thi kết thúc MĐ/MH (kèm QĐ công nhận sáng kiến năm 2023); 2.5.02 - Hồ sơ thi kết thúc môn học, mô đun(theo QT/QCĐT/01)).
* Về đánh giá kết quả rèn luyện:
Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, Công tác tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV được Khoa kết hợp P.CTHSSV thực hiện đúng theo Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên: QT/P.CTHSSV/05 và hướng dẫn tại Quy chế học sinh sinh viên của Trường (2.5.03 - Quyết định về việc ban hành Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học sinh sinh viên: QT/P.CTHSSV/05; 2.5.04 - Biên bản xét kết quả rèn luyện, học bổng cho HSSV năm học 2021-2022, 2022-2023; 2.5.05 – Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện HSSV  năm học 2021-2022, 2022-2023 (Danh sách đính kèm); 2.5.06 -  Báo cáo kết quả công tác học sinh sinh viên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả công tác học sinh sinh viên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023).
* Về thi, xét tốt nghiệp:
Đầu năm học P.ĐT xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp của năm và kế hoạch chi tiết của nhóm lớp thuộc chương trình đào tạo nghề theo Quy trình Quản lý hoạt động thi tốt nghiệp: QT/P.ĐT/03 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. (2.5.07 - Thông báo lịch thi tốt nghiệp nghề các lớp TC, CĐ năm  2021, 2022, 2.5.08 - Quyết định ban hành Quy trình Quản lý hoạt động thi tốt nghiệp).
- Đối với các khóa 2020 trở về trước (theo niên chế): sau khi HSSV hoàn thành các mô đun/ môn học trong chương trình, có điểm trung bình cộng các mô đun/môn học đạt từ 5,0 điểm trở lên sẽ được dự thi tốt nghiệp. Cụ thể: 
+ Phòng Đào tạo tham mưu Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp (kèm các ban Thư ký, Đề thi, Coi thi, Chấm thi), công bố danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; 
+ Sau đó, SV sẽ tốt thi tốt nghiệp 3 môn gồm: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành chuyên môn nghề nghiệp, Chính trị. Phòng ĐBCL-KT trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các tiểu ban đề thi kèm danh sách thành viên các tiểu Ban Đề thi là thành viên ra đề của các Khoa; Ban đề thi tổ chức bốc đề, sao đề, đóng gói và bàn giao Đề thi cho Ban Coi thi, bàn giao đáp án đề thi cho Ban chấm thi; Ban chấm thi chuyển kết quả về Thư ký Hội đồng thi tổng hợp điểm; 
+ Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp, Hội đồng thi tốt nghiệp tổ chức họp xét tốt nghiệp và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp và công bố kết quả. (2.2.09 - Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Ban trực thuộc  năm,2021, 2022; 2.2.10 - Các biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2021, 2022; 2.2.11 - Các Quyết định công nhận tốt nghiệp và DS đính kèm năm 2021, 2022).
- Đối với SV các khóa 2021 về sau (theo phương thức tích lũy mô đun, tín chỉ): sau khi SV học đủ tất cả môn học, mô đun trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo từng nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo, nếu hội đủ điều kiện theo quy định thì:
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường (Năm 2024, sẽ xét tốt nghiệp cho SV khóa 2021).
Sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp, Hội đồng thi sẽ họp để rút kinh nghiệm (2.5.09 - Biên bản họp rút kinh nghiệm công tác thi tốt nghiệp năm 2021, 2022; 2.5.10 - Báo cáo công tác tổ chức thi tốt nghiệp TC, CĐ năm 2021, 2022).
* Về công tác cấp văn bằng, chứng chỉ:
Trường thực hiện theo Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng: QT/P.ĐT/04. Phòng Đào tạo là đơn vị đầu mối quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Sau khi có Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp, phòng Đào tạo thực hiện theo quy định: Xuất phôi bằng tốt nghiệp; viết/in thông tin tốt nghiệp; kiểm tra thông tin (lần 1); nhập số hiệu, số vào sổ, thông tin học sinh sinh viên; kiểm tra thông tin (lần 2); Hiệu trưởng ký bằng tốt nghiệp; thực hiện cấp phát bằng trực tiếp cho sinh viên tốt nghiệp. (2.5.11 - Quyết định ban hành Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng: QT/P.ĐT/04; 2.5.12 - Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp).
Việc kiểm tra công tác thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ hàng năm của nhà Trường có sự kiểm tra giám sát của Đại diên Ban thanh tra nhân dân và Thanh tra đào tạo trực thuộc phòng Đảm bảo chất lượng và khảo thí (2.1.16 -  Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2021, 2022; 2.1.17 – Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022); 2.5.13 - Biên bản về việc kiểm tra cấp phát bằng năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.5: 2 điểm.
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Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học luôn được nhà trường coi trọng và triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Kết thúc học kỳ, Thanh tra đào tạo đều có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Trong các buổi họp giao ban Ban giám hiệu nhà trường có những đánh giá, chấn chỉnh những mặt còn tồn tại, yếu kém trong hoạt động đào tạo, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Phòng Đảm bảo chất lượng – Khảo thí là đơn vị chịu trách nhiệm chính kết hợp cùng các đơn vị lập kế hoạch, tổ chức thực hiện Quy trình thanh, kiểm tra công tác đào tạo: QT/P.ĐBCL&KT/02 và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện (1.1.03 -  Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM;  2.2.12 - Quyết định việc Ban hành Quy chế hoạt động tự thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh số 132/QĐ-CĐN ngày 07/5/2018; 1.1.16 -  Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm2021, 2022; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2021, 2022; 1.1.17 - Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; 2.5.01 - Các quy trình quản lý việc Dạy, học, thi kết thúc MĐ/MH (kèm QĐ công nhận sáng kiến năm 2023)).
Hàng tháng tại các cuộc họp bình bầu thi đua của từng đơn vị có nhận xét đánh giá từng hiệu quả công việc GV, NV và CBQL, các thành viên trong đơn vị sẽ góp ý chấn chỉnh với từng cá nhân nếu có thiếu sót (2.6.01 - Biên bản họp bình xét thi đua tháng, năm của khoa năm 2021, 2022).
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo, đầu năm học Ban thanh tra nhân dân đã xây dựng kế hoạch, phối hợp kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và công bằng khách quan, Thanh tra đào tạo kết hợp với Ban thanh tra nhân dân tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác đào tạo (2.6.02 – Quyết định về việc chuẩn y Ban thanh tra nhân dân; 1.1.10 -  Kế hoạch hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022;  Lịch làm việc của ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022; Biên bản thanh tra, kiểm tra hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 2022; 1.1.11-  Báo cáo tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân năm năm 2021, 2022).
Để nâng cao chất lượng dạy và học, hằng năm, Nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định như thế nào. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ đạt được trên 98% đánh giá Tốt, Rất tốt (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 – Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 – Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022)).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.6: 2 điểm.
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Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của  BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ; Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của  BLĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của BLĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học; Thông tư 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 07/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, Trường đã ban hành Quy chế tuyển sinh, trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông (2.1.01 - Quyết định và Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và liên thông năm học 2021-2022; 2022-2023).
Hằng năm, Trường có kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh rộng rãi trên các mặt như website, báo GDNN, hội chợ tư vấn nghề nghiệp, băng rôn, tờ bướm tuyển sinh, facebook Trường, zalo khoa...theo đúng quy định (2.1.08 - Thông báo tuyển sinh năm 2021, 2022).
Bên cạnh đó, Nhà trường tổ chức tuyển sinh hệ liên thông trung cấp lên cao đẳng các nghề, trong đó có nghề KTSC, LRMT (2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM; 2.2.02 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 2.7.01 - Chương  trình chi tiết trình độ Cao đẳng liên thông).
Trong những năm gần đây Trường không tuyển sinh được lớp liên thông TC-CĐ nào (2.1.02 - Kế hoạch về việc triển khai hoạt động năm học 2021-2022; 2022-2023).
Từ năm 2016 đến nay, Trường đã ký hợp đồng đào tạo với Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh để đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các nghề: Công nghệ chế tạo máy (liên thông các nghề Cắt gọt kim loại, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí), Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (liên thông nghề KTSC, LRMT, Điện tử công nghiệp, KTSC, LRMT ), Công nghệ thông tin (liên thông các nghề Công nghệ thông tin (UDPM), Thiết kế đồ họa, Quản trị mạng). (2.7.02 - Hợp đồng hỗ trợ phục vụ đào tạo, liên kết đào tạo; Biên bản ghi nhớ; 2.7.03 - Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử của Đại học SPKT Vinh; 2.7.04 - Báo cáo năng lực liên kết đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học).
Năm 2022, Trường liên kết đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên đại học với trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM các nghề trong đó có nghề KTSC, LRMT (liên thông nghề CNTT). (2.7.05 – CV 2814/ĐHSPKT-ĐTKCQ, về việc công nhận chất lượng chương trình đào tạo).
Hằng năm, Trường và ĐH SPKT đều thống nhất kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sinh liên thông rộng rãi (2.7.06 - Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học năm 2021, 2022,). Tuy nhiên đến nay chưa tuyển sinh được lớp liên thông CĐ-ĐH nào.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2.7: 2 điểm. 

2.2.3. [bookmark: _bgp7bj30pvfe][bookmark: _Toc171492488][bookmark: _Toc173736067]Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát tiêu chí 3
Trường đã ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy tại Trường cao đẳng nghề TP.HCM, Quy định công tác thi đua khen thưởng, các quy định khuyến khích giảng viên, nhân viên tham gia học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học. Do đó, Giảng viên của Trường luôn đạt giải cao trong các cuộc thi Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố, cấp Toàn quốc.
Trường luôn quan tâm đến việc xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của Khoa Điện tử - Điều khiển tự động nhằm đáp ứng theo chuẩn quy định tại Thông tư số 08/2017/TT - BLĐTBXH; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm; Cử cán bộ quản lý đi học tập, bồi dưỡng các lớp quản lý nhà nước, các lớp tập huấn đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.
Các phòng chức năng, khoa chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Trường đều có phân công chức năng hoạt động cụ thể, rõ ràng. Công tác thanh kiểm tra được Trường thực hiện thường xuyên góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. 
* Những điểm mạnh:
Khoa Điện tử - Điều khiển tự động - Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu đảm bảo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của trường; Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý Khoa có tuổi đời bình quân trẻ, có năng lực, có sức khỏe tốt, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của các đơn vị phòng, khoa cũng như Nhà trường.
Giảng viên của Khoa rất tích cực trong công tác tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cử giảng viên đi thực tế tại doanh nghiệp, tiếp cận các quy trình bảo trì, sửa chữa, nâng cấp….; cập nhật các công nghệ mới trên các dòng xe đang có trên thị trường…
* Những tồn tại: 
Quy mô của các công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học vào thực tiễn còn thực hiện ở mức cấp trường, chưa có nhiều ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn do giá trị của xe thực nghiệm quá đắt.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường hoạt động nghiên cứu, chế tạo mô hình thiết bị dạy học.
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100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà giáo tham gia giảng dạy nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng của Khoa đều đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT - BLĐTBXH về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo. (3.1.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 3.1.02 - Danh sách trích ngang GV mời thỉnh giảng nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 3.1.03 - Danh sách giảng viên dạy mỗi mô đun/ môn học nghề KTSC, LRMT; 3.1.04 - Hồ sơ  nhà giáo Khoa ĐT-ĐKTĐ năm 2021,2022).
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	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Số lượng

	Năm 2021

	1
	Tổng số nhà giáo: 
Nhà giáo dạy môn chung 
Nhà giáo cơ hữu dạy môn cơ sở chuyên môn nghề KTSC, LRMT
Nhà giáo kiêm nhiệm
Nhà giáo thỉnh giảng
	15
07
04
01
03

	2
	Trình độ sư phạm
	15

	
	Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Cao đẳng
	
01
07
07
0

	3
	Kỹ năng nghề đối với nhà giáo dạy chuyên môn nghề
	08

	4
	Trình độ tin học (Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên)
	15

	5
	Trình độ ngoại ngữ (A2 trở lên)
	15

	Năm 2022

	1
	Tổng số nhà giáo: 
Nhà giáo dạy môn chung 
Nhà giáo cơ hữu dạy môn cơ sở chuyên môn nghề KTSC, LRMT
Nhà giáo kiêm nhiệm
Nhà giáo thỉnh giảng
	18
7
5
5
1

	2
	Trình độ sư phạm
	18

	
	Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
	
0
13
6

	3
	Kỹ năng nghề đối với nhà giáo dạy chuyên môn nghề
	9

	4
	Trình độ tin học (Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên)
	18

	5
	Trình độ ngoại ngữ (A2 trở lên)
	18


Theo qui định và kế hoạch chung của Trường, các thành viên Khoa Điện tử - Điều khiển tự động đều triển khai đánh giá và phân loại nhà giáo theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT – BLĐTBXH. Hằng năm, CBQL, Giảng viên, CNV tự lên kế hoạch học tập nâng cao trình độ cá nhân để bổ sung mục tiêu của đơn vị, các đơn vị sẽ tập hợp gửi P.HCTC của Trường để từ đó P.HCTC rà soát, có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể cho từng đơn vị khi có mở lớp. (1.2.02 - Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021, 2022; 1.2.03 - Các Quyết định ban hành Quy định về lề lối làm việc của trường CĐN TP.HCM).
Ngoài ra, Nhà trường đã xây dựng “Đề án vị trí việc làm” căn cứ vào quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH về sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH, chuẩn về ngoại ngữ, tin học đối với các nhà giáo tại Trường. (3.1.05 - Đề án vị trí việc làm (lưu HCTC)).
Hằng năm, Phòng ĐBCL-KT có lấy ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo về “Trường tạo mọi điều kiện cho CB,NG,CNV và NLĐ học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn/nghiệp vụ. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ đạt được trên 91% đánh giá Tốt, Rất tốt (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1: 2 điểm.

[bookmark: _h5yseglwk88v][bookmark: _Toc171492490][bookmark: _Toc173736069][bookmark: _Hlk172296168]Tiêu chuẩn 3.2
Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Công tác thi đua khen thưởng của nhà giáo được cụ thể hóa và ban hành bằng văn bản vào năm 2017 và 2019. Bảng điểm xét thi đua được tách thành 2 loại, phân ra theo tiêu chí đánh giá nhà giáo và cán bộ công nhân viên. Việc đánh giá nhà giáo hoàn thành nhiệm vụ được căn cứ thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp để xây dựng quy định chế độ làm việc nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trong đó quy định giờ chuẩn, thời gian giảng dạy, định mức giờ giảng, nhiệm vụ của giảng viên, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, chế độ làm việc, chế độ dạy thêm, giảm giờ giảng và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn (1.2.03 - Các Quyết định ban hành Quy định về lề lối làm việc của trường CĐN TP.HCM; 3.2.01 - Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh; 3.2.02 - Các Quyết định ban hành về công tác thi đua, khen thưởng; 3.2.03 - Bảng điểm xét thi đua hàng tháng của CB-VC-NLĐ và GV).
Cuối năm, Nhà trường đều tổ chức họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người lao động  theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Kết quả 100% nhà giáo Khoa Điện tử - Điều khiển tự động được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (3.1.04 - Hồ sơ  nhà giáo Khoa ĐT-ĐKTĐ năm  2021,2022; 3.2.04 - Danh sách tổng hợp bình bầu thi đua tháng, năm của Trường năm 2021, 2022).
Kết quả đánh giá xếp loại nhà giáo vào cuối các năm; cụ thể:
Năm 2021: 04 nhà giáo, trong đó có 04 nhà giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm 2022: 05 nhà giáo, trong đó có 05 nhà giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Thành tích của GV, CNV Khoa Điện tử - Điều khiển tự động qua các năm:
	Năm 
	Cá nhân được khen thưởng
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
2022
	Phan Công Sơn
	Giấy khen Giám đốc Sở LĐTBXH
	Quyết định số 32120/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/10/2022


100% giáo viên tham gia giảng dạy nghề KTSC, LRMT đều hoàn thành khối lượng giảng dạy và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch. Hằng năm, được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao (2.2.03 - Kế hoạch phân công giảng viên từng học kỳ và Bảng kế hoạch giảng viên điều chỉnh, bổ sung trong năm học 2021- 2022; 1.2.04 - Báo cáo kết quả công tác của Khoa ĐT-ĐKTĐ năm  2021, 2022; 1.2.05 - Báo cáo tổng kết công tác năm học và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, 2022-2023; 1.2.06 - Quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2: 2 điểm.

[bookmark: _6gm75h41gxoo][bookmark: _Toc171492491][bookmark: _Toc173736070]Tiêu chuẩn 3.3
Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hiện tại Khoa ĐT-ĐKTĐ có 06 giảng viên cơ hữu thuộc khoa và tham gia 06 giảng viên thuộc khoa khác hỗ trợ giảng dạy các môn học cơ sở của nghề KTSC, LRMT, 07 giảng viên dạy các môn học chung. Căn cứ vào Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBCH ngày 10 tháng 3 năm 2017, Trường đã ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên, trong đó quy định rõ quy định về nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên. (3.2.01 - Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh; 1.2.02 - Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm  2021, 2022; 1.2.03 – Các Quyết định ban hành Quy định về lề lối làm việc của trường CĐN TP.HCM).
[bookmark: _Hlk147414282][bookmark: _Hlk147414296]Qua đó, đầu mỗi năm học Khoa lập kế hoạch phân công giảng viên cụ thể, chi tiết đến từng môn học, mô-đun, đảm bảo 100% mô đun, môn học đều có giảng viên tham gia giảng dạy (3.1.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 3.1.02 - Danh sách trích ngang GV mời thỉnh giảng nghề KTSC, LRMT  năm  2021, 2022; 3.1.04 - Hồ sơ  nhà giáo Khoa ĐT-ĐKTĐ năm  2021,2022; 2.2.02 - Tiến độ đào tạo trình độ CĐ, CĐ liên thông và TC năm học năm học 2020 - 2021, 2021- 2022).
Các lớp KTSC, LRMT ngay khi có quyết định thành lập, sẽ được lên lịch học các môn cơ bản, khi sỉ số ổn định sẽ được chia làm các nhóm học thực hành đảm bảo không quá 35 em/ lớp học lý thuyết và 18 em/lớp học thực hành (2.1.13 - Quyết định về việc thành lập các lớp TC, CĐ năm 2021, 2022).
Bảng tính Học sinh, Sinh viên quy đổi của nghề KTSC, LRMT:
	Trình độ/ Năm
	Cao đẳng
	Quy đổi

	Năm học 2020-2021
	Năm 1
	16
	8

	
	Năm 2
	18
	18

	
	Năm 3
	14
	14

	
	 
	40

	Năm học 2021-2022
	Năm 1
	35
	17,5

	
	Năm 2
	14
	14

	
	Năm 3
	16
	16

	
	 
	47,5


Trên cơ sở các môn học trong chương trình đào tạo; nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho từng giáo viên, qua kiểm tra cho thấy tất cả các mô - đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp (2.2.03 - Kế hoạch phân công giảng viên từng học kỳ và Bảng kế hoạch giảng viên điều chỉnh, bổ sung trong năm học 2021- 2022,  ; 2.2.04 - Thời khóa biểu theo từng học kỳ năm   học, 2021- 2022, ; 3.3.01 - Báo cáo số liệu HSSV Quý 4 năm 2021,2022; 3.3.02 - Kế hoạch thực tập nghề nghiệp của nhà giáo tại doanh nghiệp năm 2021, 2022; 3.3.03 - Bảng tổng hợp giờ thỉnh giảng Khoa ĐT-ĐKTĐ; 3.3.04 - Bảng tổng hợp giờ phụ trội của giảng viên, Danh sách chi tiền phụ trội qua tài khoản cá nhân năm 2021, 2022; 3.3.05 - Thống kê số lượng HSSV quy đổi nghề KTSC, LRMT; 3.3.06 - Thống kê số lượng GV quy đổi nghề KTSC, LRMT).
Định mức giờ giảng Trường quy định hiện nay của giáo viên dạy môn học chung là 506 giờ; GV khoa chuyên môn: 488 giờ; Trưởng khoa giảm 30% giờ giảng, Phó khoa giảm 25% giờ giảng. Thỉnh giảng 700 giờ. Dạy vượt giờ tối đa 200 giờ.
Năm học 2021 - 2022: 15 nhà giáo cơ hữu (gồm 01 trưởng khoa và 05 giảng viên thuộc khoa, 02 giảng viên thuộc khoa khác hỗ trợ giảng dạy các môn học cơ sở của nghề KTSC, LRMT, 07 giảng viên dạy các môn học chung) được phân công giảng dạy 33 MH/MĐ trong kế hoạch đào tạo của 2 lớp (C19LRMT1,C20LRMT1, C21LRMT1) với tổng số 2940 giờ; số giờ định mức trong năm học của 15 nhà giáo là 9398 giờ. Như vậy, đảm bảo đủ số lượng nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT theo quy định.
- Nhà giáo quy đổi:
	Năm học
	GV thỉnh giảng
	Giáo viên cơ hữu
	GV kiêm nhiệm và qua ban
	GV dạy môn chung
	Tổng giáo viên qui đổi

	
	Tổng số giờ
	Giáo viên thỉnh giảng qui đổi
	Giáo viên
	Trưởng khoa
	Tổng số giờ
	Giáo viên   qui đổi
	Tổng số giờ
	Giáo viên   qui đổi
	

	2020-2021
	225
	0,32
	4
	0,7
	120
	0,25
	480
	0,95
	6,22

	2021-2022
	210
	0,3
	3
	0,7
	45
	0,1
	450
	0,89
	4,69



Tỷ lệ HSSV quy đổi /giáo viên quy đổi trong các năm qua như sau: 
	TT
	Năm học 
	HSSVqđ
	GVqđ
	TỈ LỆ HSSVqđ/ GVqđ

	1
	2020 - 2021
	40,0
	6,22
	6,43

	2
	2021 - 2022
	47,5
	4,69
	10,12


Như vậy, năm 2021 – 2022 đội ngũ nhà giáo nghề KTSC, LRMT đảm bảo tỷ lệ quy đổi (< 25 người học/nhà giáo) theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ - CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.3: 2 điểm.

[bookmark: _eng65j95bg84][bookmark: _Toc171492492][bookmark: _Toc173736071][bookmark: _Hlk172297821]Tiêu chuẩn 3.4
Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường đã quan tâm và chỉ đạo kịp thời, do đó hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả. Cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu và có đề tài khoa học được Nhà trường hỗ trợ, cấp kinh phí tổ chức thực hiện khi đề tài được Hội đồng khoa học Nhà trường thông qua và được khen thưởng khi đạt giải các cấp. Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây dựng Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong đó có quy định quy trình thực hiện đề tài, sáng kiến và khen thưởng đề tài, sáng kiến. Nhà trường còn gắn việc nghiên cứu khoa học, có sáng kiến cải tiến hoặc áp dụng công nghệ mới là một trong những tiêu chí bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm (1.2.03 - Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm  2021, 2022; 3.1.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT năm 2022; 3.1.04 - Hồ sơ quản lý nhà giáo Khoa Điện tử - Điều khiển tự động; 3.4.01 – Quy chế về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường CĐN TP.HCM năm 2019).
Nhà trường luôn tạo mọi điều kiện và khuyến khích các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn, chế tạo đồ dùng dạy học....Đội ngũ giảng viên Khoa tích cực tham gia nghiên cứu khoa học các cấp, đặc biệt là cấp Khoa; Đầu năm, Phòng Đào tạo sẽ ra thông báo toàn Trường để các cá nhân đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học. Sau khi được hội đồng thông qua, các cá nhân sẽ tiến hành nghiên cứu và cho ra sản phẩm của đề tài đã đăng ký. Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sẽ tiến hành nghiệm thu kết quả của đề tài và đề nghị Hiệu Trưởng ra quyết định công nhận. (3.4.02 - Kế hoạch đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020, 2021, 2022; 3.4.03 – Các Quyết định công nhận đề tài NCKH, Sáng kiến của nhà giáo ĐT-ĐKTĐ năm 2021, 2022 (kèm biên bản nghiệm thu, quyết định công nhận đề tài, sáng kiến). 
Nhà trường đã xây dựng Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, Quy trình xét công nhận sáng kiến kinh để quản lý việc thực hiện đề tài, sáng kiến hiệu quả hơn (3.4.04 - Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học QT/P.QT-KH/03; 3.4.05 - Quy trình xét công nhận sáng kiến QT/P.QT-KH/04). 
Ngoài ra để nâng cao chất lượng giảng dạy, trao đổi phương pháp giảng dạy và chuyên môn. Hằng năm Trường đều chức hội giảng, 100% giảng viên khoa tham gia và đạt nhiều thành tích. (3.4.06 - Hồ sơ hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường (Kế hoạch, thông báo kết quả, phiếu đánh giá bài giảng năm 2021, 2022); 3.4.07 – Bằng khen, giấy khen các cấp).
Kết quả đạt được:
	[bookmark: _Hlk160544164]Năm
	Nội dung
	Tên loại
	Giảng viên thực hiện
	Số lượng
Tỷ lệ

	2021
	Hội giảng 
	Hội giảng cấp Khoa (trực tuyến)
	Tất cả GV khoa
	5/5
100%

	2022
	Hội giảng
	Hội giảng cấp Trường
	Tất cả GV khoa
	5/5
100%



Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.4: 2 điểm.

[bookmark: _bx8gsg78214h][bookmark: _Toc171492493][bookmark: _Toc173736072][bookmark: _Hlk172298009]Tiêu chuẩn 3.5
Hàng năm, Cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, căn cứ đăng ký nhu cầu học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ của giảng viên giảng dạy nghề KTSC, LRMT , lãnh đạo khoa tổng hợp nhu cầu của khoa gửi về phòng HCTC tổng hợp; P.HCTC tổng hợp để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và CNV. Trong những năm vừa qua, Trường đã tổ chức và tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý Khoa Điện tử - Điều khiển tự động tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ như: nghiệp vụ sư phạm giảng dạy trình độ cao đẳng, Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, bồi dưỡng và thi Tiếng Anh trình độ B1, Bồi dưỡng và thi tin học nâng cao; Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Trung cấp lý luận chính trị, cử GV học tập nâng cao tay nghề tại Doanh nghiệp...(3.5.01 - Các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức năm 2021, 2022; 3.5.02 - Các Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên, tham dự khóa bồi dưỡng năm 2020,  2021, 2022 (kèm danh sách)).
Nhà trường có tổ chức cho giảng viên khoa như sau:
	Năm
	Lớp học tập, bồi dưỡng
	Họ & tên GV
	Thời gian

	2021
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên GDNN lý thuyết hạng III (V.09.02.03) và giảng viên  GDNN thực hành hạng III (V.09.02.04)
	Nguyễn Thái Bình
Đỗ Phú Hoàng
Nguyễn Hoài Minh Luân
Nguyễn Văn Hùng
	02/4/2021

	
	Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên GDNN chính (hạng II)
	Đỗ Phú Hoàng
	08/2021

	2022
	Bồi dưỡng kiến thức an ninh và quốc phòng đối tượng 4
	Đỗ Phú Hoàng
Phan Công Sơn
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Hiệp
Nguyễn Văn Hùng
Võ Thanh Nam
	12/09/2022 đến 15/09/2022

	
	Khóa đào tạo Chuyển đổi số trong giáo dục và xây dựng bài giảng điện tử E-LEARNING
	Trần Phương Nam
Phan Công Sơn
Đỗ Phú Hoàng
Nguyễn Hiệp
Võ Thanh Nam
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Văn Hùng
	25/9/2022


Nhà giáo được cử đi học tập sẽ được thanh toán một phần hoặc trọn phần kinh phí học tập tùy theo quy định. Nếu Nhà giáo tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn như văn bằng thạc sĩ, ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quy định đều được nhà trường hoàn lại kinh phí đào tạo với mức đã được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ mà toàn bộ CBVCGV thông qua tại Hội nghị CBVC-NLĐ (3.5.03 - Các chứng chỉ hoàn thành khóa học của giảng viên trong năm 2021, 2022).
Giảng viên luôn có ý thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực tế cho sinh viên, giảng viên thực hiện báo cáo kết quả học tập, bồi dưỡng và nộp các văn bằng, chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng (3.5.04 - Báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối viên chức, người lao động năm 2021, 2022).
Hàng năm, Nhà trường khảo sát thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động. Kết quả khảo sát về Kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CB,NG,CNV, kết được đánh giá ở mức tốt, rất tốt đạt tỷ lệ trên 83% (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5: 2 điểm. 
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100% nhà giáo cơ hữu được cử đi thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ quy định chế độ làm việc của nhà giáo, đội ngũ giáo viên giảng dạy Khoa Điện tử - Điều khiển tự động có kế hoạch đi thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Hằng năm, Khoa lập kế hoạch, đề xuất Nhà trường tổ chức cho giáo viên đi thăm quan, thực tập tại doanh nghiệp để bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Kết quả 100% nhà giáo cơ hữu của Khoa Điện tử - Điều khiển tự động, Điện tử - Điều khiển tự động đã hoàn thành công tác thực tập tại doanh nghiệp theo quy định (1.2.03 - Các Quyết định ban hành Quy định về lề lối làm việc của trường CĐN TP.HCM; 3.1.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 3.3.02 - Kế hoạch thực tập nghề nghiệp của nhà giáo tại doanh nghiệp năm 2020, 2021, 2022; 3.6.01 - Công văn cử nhà giáo đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động năm 2021, 2022; 3.6.02 - Báo cáo kết quả thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp của giảng viên năm 2021, 2022; 3.6.03 - Hình ảnh GV đi học tập thực tế tại Doanh nghiệp; 3.6.04 - Danh sách GV đi thục tập thực tế tại Doanh nghiệp năm 2021, 2022; 3.5.05 - Báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối viên chức, người lao động năm 2021, 2022).
- Năm 2021: có 5/5 GV (100%) tham gia thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp từ 02/08 đến 31/8/2021.
	TT
	Họ tên 
Nhà giáo
	Nội dung đi thực tập thực tế
	Thời gian
	Doanh nghiệp
	Địa chỉ doanh nghiệp

	1. 
	Nguyễn Thái Bình
	Tìm hiểu và lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trởi
	Từ ngày: 02/08/2021
Đến ngày: 31/08/2021
	Công ty TNHH TMDV Điều Khiển Thông Minh
	50/2/3 Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP.HCM

	2. 
	Lâm Minh Long
	Khảo sát kiến trúc máy tính điều khiển hệ thống điện.
	Từ ngày: 02/08/2021
Đến ngày: 31/08/2021
	Công ty TNHH 
SX TM DV Hồng 
Thạch
	số 42, 
ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, 
Huyện Hóc môn.

	3. 
	Đỗ Phú Hoàng
	Xây dựng giáo án tích hợp trên cơ sở khảo sát ngành in cho mô đun sửa chữa máy in và thiết bị ngành in.
	Từ ngày: 02/08/2021
Đến ngày: 31/08/2021
	Công ty TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI THẮNG LỢI LONG
	78/29, đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

	4. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Sửa chữa nguồn ổn áp xung
	Từ ngày: 02/08/2021
Đến ngày: 31/08/2021
	CÔNG TY TNHH Hệ Thống Điện Tự Động Thành Phú
	33 Hàn Thuyên, 
P. Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

	5. 
	Nguyễn Hoài Minh Luân
	Sửa chữa bảo trì tủ điện 
trung thế
	Từ ngày: 02/08/2021
Đến ngày: 31/08/2021
	CÔNG TY TNHH OTECH
	36/75 Trịnh Đình Thảo, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh



- Năm 2022: có 5/5 GV (100%) tham gia thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp từ 01/8 đến 27/8/2022.
	TT
	Họ tên 
Nhà giáo
	Nội dung đi thực tập thực tế
	Thời gian
	Doanh nghiệp
	Địa chỉ doanh nghiệp

	1. 
	Phan Công Sơn
	Ứng dụng PLC S7-1500 điều khiển động cơ máy CNC
	04/7/2022 – 30/7/2022
	Công ty TNHH Autechvn
	144/9 Linh Trung, phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TPHCM

	2. 
	Đỗ Phú Hoàng
	Sửa chữa bảo trì máy in, máy tính
	01/8/2022 – 31/8/2022
	Công ty TNHH SX TM Thắng Lợi Long
	78/29 Cống Lở phường 15, quận Tân Bình, TPHCM

	3. 
	Nguyễn Hiệp
	Lắp ráp, vận hành máy CNC OMPAR  RA2000
	02/8/2022 – 27/8/2022
	Công ty TNHH cơ điên Duy An
	65 đường số 2, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM

	4. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Quy trình lắp đặt các tủ điện cho phân xưởng
	02/8/2022 – 27/8/2022
	Công ty TNHH Đức Tín
	672/100/11 Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, TPHCM

	5. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Sửa chữa bộ nguồn ổn áp xung
	01/8/2022 – 28/8/2022
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Vnam
	40A/7 đường số 48, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, TPHCM



Để nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học, Nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên về thời gian thực tế tại Doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Nhà trường  tổng hợp, đánh giá kết quả và tổng hợp, đánh giá  các đề xuất để điều chỉnh tiến độ, kế hoạch đào tạo...nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng dạy và học (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.6: 2 điểm. 
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100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hiện nay, Khoa Điện tử - Điều khiển tự động gồm có 01 Trưởng Khoa và 01 giáo vụ khoa đều đạt chuẩn về chuyên môn, cụ thể:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn 
	Sư phạm dạy nghề
	Ngoại ngữ
	Tin học

	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng
	
	
	

	NĂM 2021

	1. 
	Nguyễn Thái Bình
	Trưởng khoa
	
	Thạc sĩ
	Điện  -Điện tử
	
	x
	Cử nhân
	B

	2. 
	Huỳnh Lê Minh Thư
	Giáo vụ
	
	
	
	Ngôn ngữ Anh
	
	Cao đẳng
	B

	NĂM 2022

	1. 
	Trần Phương Nam
	Trưởng khoa
	
	Thạc sĩ kỹ thuật
	Tự động hóa 
	
	x
	B1 - Cambridge
	ICDL

	2. 
	Phan Phúc Lộc
	Giáo vụ
	
	
	Kỹ thuật 
Điện
	
	
	Toeic 540 – Tương đương B1
	MOS 2010


Cán bộ quản lý Khoa Điện tử - Điều khiển tự động: 01 người là Trưởng khoa, có: chứng chỉ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung cấp chính trị, chứng chỉ quản lý cấp phòng, chứng chỉ quản lý nhà nước. 
Giáo vụ khoa: trình độ từ Cao đẳng trở lên, có chứng chỉ B Tin học, Chứng chỉ B Anh Ngữ.
Như vậy, Cán bộ quản lý khoa, giáo vụ khoa đều đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định. (3.1.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT năm 2021,  2022 3.7.01 - Danh sách cán bộ, viên chức, người lao động (Khoa ĐT-ĐKTĐ); 3.7.02 - Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của nghề; 3.7.03 - Hồ sơ cán bộ của cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của nghề).
So sánh với yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của Điều 54 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Mục 3 Thông tư 08/2017/BLĐTBXH yêu cầu thì đội ngũ Quản lý và nhân viên của Khoa đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ để giảng dạy nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.7: 2 điểm.

[bookmark: _28t7kamk2nif][bookmark: _Toc171492496][bookmark: _Toc173736075]Tiêu chuẩn 3.8
Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Khoa có nhiều thành tích trong giảng dạy, có năng lực lãnh đạo, có phẩm chất đạo đức. Các chức danh đang đảm nhiệm đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, nhạy bén trong việc xử lý các công việc của Khoa và Nhà trường, được. Trong nhiều năm liền, Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được trao tặng bằng khen của cấp trên. Hằng năm, Nhà trường triển khai đánh giá và phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, công nhân viên và người lao động theo hướng dẫn Luật Công chức, Luật Viên chức, pháp luật lao động; 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, công nhân viên của Khoa đều được Hội đồng thi đua nhà trường đánh giá và công nhận hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. (3.2.02 - Các Quyết định ban hành về công tác thi đua, khen thưởng; 3.2.04 - Danh sách tổng hợp bình bầu thi đua tháng, năm của Trường năm 2021, 2022)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Kết quả đánh giá phân loại

	Năm 2021

	1. 
	Nguyễn Thái Bình
	Trưởng khoa
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2. 
	Huỳnh Lê Minh Thư
	Giáo vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	Năm 2022

	1. 
	Trần Phương Nam
	Trưởng khoa
	Hoàn thành nhiệm vụ

	2. 
	Phan Phúc Lộc
	Giáo vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ



Thành tích tập thể:
Năm 2021, khoa xếp loại Tập thể lao động tiên tiến, Giấy khen của Sở LĐTB&XH TP.HCM; 
Năm 2022, khoa xếp loại Tập thể lao động tiên tiến;
(1.2.04 - Báo cáo kết quả công tác của Khoa ĐT-ĐKTĐ năm  2021, 2022; 1.2.05 - Báo cáo tổng kết công tác năm học và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; 1.2.06 - Quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2021, 2022; 1.2.06 - Quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020, 2021, 2022; 3.2.03 - Kết quả kèm Danh sách tổng hợp bình bầu thi đua tháng, năm của Trường 2020, 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3.8: 2 điểm.

2.2.4. [bookmark: _ohjgjj2b8d4r][bookmark: _Toc173736076]Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình.
Đánh giá tổng quát tiêu chí 4
Thực hiện theo hướng dẫn của các thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, trường đã xây dựng và ban hành các Quy chế, quy trình nhằm xây dựng điều chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo. Ngoài ra, việc  tổ chức rà soát, biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cũng được nhà Trường tổ chức hàng năm nhằm để mục tiêu đào tạo của Trường phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, nhu cầu học tập của người học và với thị trường lao động.
* Những điểm mạnh:
Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng của trường được xây dựng, điều chỉnh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tăng năng lực thực hiện người học. Hàng năm chương trình, giáo trình đào tạo sẽ được rà soát và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường lao động, góp ý của đại diện Doanh nghiệp cũng như điều kiện cụ thể của trường.
Chương trình đào tạo có quy định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện đánh giá người học một cách cụ thể và chính xác nhất.
Mỗi mô đun, môn học của chương trình đào tạo đều có đủ giáo trình và tài liệu tham khảo.
Hằng năm, Khoa ĐT-ĐKTĐ có tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình giảng dạy, đảm bảo tài liệu tham khảo cho nghề đào tạo.
* Những tồn tại: Không có.
Điểm đánh giá tiêu chí 4
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	Tiêu chuẩn 2
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 3
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 4
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 5
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 6
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 7
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 8
	0 điểm

	Tiêu chuẩn 9
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 10
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 11
	2 điểm

	Tiêu chuẩn 12
	2 điểm



[bookmark: _bi3vkfne31q2][bookmark: _Toc173736077][bookmark: _Hlk161048120]Tiêu chuẩn 4.1
Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ quy định các Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 và Thông tư số 45/2018/TT-BLĐTBXH quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng. Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành mới chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT được thực hiện nghiêm túc, có sự tham gia chặt chẽ của các bên liên quan, đảm bảo đúng theo quy định về xây dựng, thẩm định CTĐT. 
Năm 2021, Trường xây dựng mới bộ CTĐT cho tất cả các nghề hệ cao đẳng theo tích lũy tín chỉ mô đun/môn học. Ban chủ nhiệm xây dựng CTĐT trình độ cao đẳng nghề KTSC, LRMT có các thành viên là nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy ở cấp trình độ đào tạo của ngành, nghề, các thành viên đại diện cho doanh nghiệp đang công tác tại các ngành nghề tương ứng và đại diện cơ quan chủ quản là đại diện Sở LĐTB&XH. Các thành viên đã thảo luận, thống nhất về mục tiêu đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp của người học và khối lượng kiến thức, thời gian học, danh sách các mô-đun/môn học của chương trình đào tạo... 
Hằng năm, Phòng Đào tạo kết hợp khoa nghề xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT, GTĐT cho phù hợp với thực tiễn. Năm 2022, qua khảo sát đánh giá chất lượng, CTĐT được rà soát bổ sung thêm 1 tín chỉ, tổng giờ của CTĐT năm 2021 tăng thêm 60 giờ so với CTĐT năm 2021. CTĐT năm 2022 có 39 mô đun/ môn học với 100 tín chỉ (2460 giờ). (2.2.01 - Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề; 4.1.01 - Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun trình độ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng liên thông năm 2021,2022; 1.1.07 - Quyết định thành lập ban chủ nhiệm biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022; 1.1.08 - Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022).
Năm 2017:
* Danh sách ban chủ nhiệm biên soạn CTĐT nghề KTSC, LRMT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	ThS. Phạm Mạnh Dũng
	Phó trưởng khoa Điện tử
	Chủ nhiệm

	2. 
	ThS. Nguyễn Hoài Minh Luân
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Phó chủ nhiệm

	3. 
	KS. Trần Anh Tuấn
	Giáo vụ Khoa Điện tử
	Thư ký

	4. 
	KS. Đỗ Phú Hoàng
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Thành viên

	5. 
	KS. Nguyễn Đăng Lâm
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Máy tính Tân Doanh
	Thành viên

	6. 
	KS. Lại Quang Tuyến
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điều khiển thông minh
	Thành viên

	7. 
	CN. Nguyễn Minh Quân
	Phó trưởng khoa – Khoa học cơ bản
	Thành viên


* Danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT nghề KTSC, LRMT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	ThS. Nguyễn Thái Bình
	Trưởng khoa Điện tử
	Chủ tịch

	2. 
	ThS. Nguyễn Văn Nga
	Tổ trưởng bộ môn Điện tử
	Phó Chủ tịch

	3. 
	KS. Nguyễn Thu Hà
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Ủy viên Thư ký

	4. 
	KS. Phan Trần Khôi Nguyên
	Trưởng phòng kỹ thuật – công ty TNHH TM&DV Máy tính NoVa
	Phản biện 1

	5. 
	ThS. Trương Ngọc Anh
	Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	Phản biện 2

	6. 
	KS. Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp CNTT và truyền thông Hoàng Khang
	Ủy viên

	7. 
	Ths. Phan Vũ Nguyên Khương
	Trưởng khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp
	Ủy viên

	8. 
	ThS. Lâm Minh Long
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Ủy viên

	9. 
	ThS. Nguyễn Thị Trà Mi
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	Ủy viên



[bookmark: _Hlk161215389]Năm 2021:
* Danh sách ban chủ nhiệm biên soạn CTĐT nghề KTSC, LRMT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	8. 
	ThS. Nguyễn Thái Bình
	Trưởng Khoa Điện tử 
	Chủ nhiệm

	9. 
	ThS. Đỗ Phú Hoàng
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Phó chủ nhiệm

	10. 
	CN. Huỳnh Lê Minh Thư
	Giáo vụ Khoa Điện tử
	Thư ký

	11. 
	ThS. Nguyễn Văn Hùng
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Thành viên

	12. 
	KS. Nguyễn Đăng Lâm
	Phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Máy tính Tân Doanh
	Thành viên

	13. 
	KS. Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp CNTT và truyền thông Hoàng Khang
	Thành viên

	14. 
	KS. Trần Bảo Xuyên
	Giảng viên trường Trung cấp Quang Trung	
	Thành viên


* Danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT nghề KTSC, LRMT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	10. 
	ThS. Hồng Thị Thanh Thủy
	Phó Hiệu trưởng, Trường CĐN TP.HCM
	Chủ tịch

	11. 
	ThS. Nguyễn Hoài Minh Luân
	Giảng viên Khoa Điện tử
	Phó Chủ tịch

	12. 
	CN. Huỳnh Xuân Nghiệp
	Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐN TP.HCM
	Ủy viên Thư ký

	13. 
	KS. Trương Quốc Bình
	Phó trưởng Khoa Điện tử của trường  Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
	Phản biện 1

	14. 
	ThS. Phạm Quang Trí
	Giảng viên Khoa Điện tử trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
	Phản biện 2

	15. 
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Chuyên viên phòng Giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM
	Ủy viên

	16. 
	ThS. Nguyễn Công Toàn
	Chuyên viên phòng ĐBCL&KT Trường CĐN TP.HCM
	Ủy viên

	17. 
	KS. Lại Quang Tuyến
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điều khiển thông minh
	Ủy viên

	18. 
	KS. Phan Trần Khôi Nguyên
	Trưởng phòng kỹ thuật – công ty TNHH TM&DV Máy tính NoVa
	Ủy viên



Năm 2022:
* Danh sách ban chủ nhiệm biên soạn CTĐT nghề KTSC, LRMT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	ThS. Đỗ Phú Hoàng
	Giảng viên Khoa Điện tử - Điều khiển tự động.
	Chủ nhiệm

	2. 
	ThS. Phan Công Sơn
	Giảng viên Khoa Điện tử - Điều khiển tự động.
	Phó chủ nhiệm

	3. 
	KS. Nguyễn Hiệp
	Giảng viên Khoa Điện tử - Điều khiển tự động.
	Thư ký

	4. 
	ThS. Nguyễn Văn Hùng
	Giảng viên Khoa Điện tử - Điều khiển tự động.
	Thành viên

	5. 
	KS. Nguyễn Đăng Lâm
	Phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Máy tính Tân Doanh
	Thành viên

	6. 
	KS. Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp CNTT và truyền thông Hoàng Khang
	Thành viên

	7. 
	ThS. Trần Xuân Vũ
	Trưởng phòng đào tạo trường Trung cấp nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
	Thành viên


* Danh sách Hội đồng thẩm định CTĐT nghề KTSC, LRMT.
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	TS. Trần Kim Tuyền
	Hiệu trưởng, Trường CĐN TP.HCM
	Chủ tịch

	2. 
	ThS. Trần Phương Nam
	Trưởng Khoa Điện tử - Điều khiển tự động.
	Phó Chủ tịch

	3. 
	ThS. Phan Vũ Nguyên Khương
	Trưởng phòng Đào tạo, Trường CĐN TP.HCM
	Ủy viên Thư ký

	4. 
	KS. Trương Quốc Bình
	Phó trưởng Khoa Điện tử của trường  Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.
	Phản biện 1

	5. 
	ThS. Phạm Quang Trí
	Giảng viên Khoa Điện tử trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
	Phản biện 2

	6. 
	KS. Lại Quang Tuyến
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điều khiển thông minh
	Ủy viên

	7. 
	KS. Trần Bảo Anh
	Chuyên viên kỹ thuật Công ty cổ phần Học liệu
	Ủy viên



Để quản lý việc thực hiện Xây dựng và điều chỉnh CTĐT, GTĐT, Phòng Đào tạo có xây dựng Quy trình xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo: QT/P.ĐT/01; Quy trình biên soạn nghiệm thu giáo trình: QT/P.QT-KH/02 đã được Hiệu trưởng ký ban hành. (4.1.02 - Quyết định ban hành Quy trình kèm bộ quy trình QT/P.ĐT/01, QT/P.QT-KH/02).
Sau khi hội đồng thẩm định có ý kiến thông qua CTĐT, Hội đồng sẽ đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chương trình. ( 4.1.03 - Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh và xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun trình độ trung cấp, cao đẳng và cao đẳng liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.1.04 - Các biên bản họp xây dựng, rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình khóa 2017, 2021, 2022; 4.1.05 - Biên bản họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ năm  2017, 2021, 2022; 1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.1: 2 điểm.

[bookmark: _5644gyfgr7uc][bookmark: _Toc173736078]Tiêu chuẩn 4.2
Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, Phòng Đào tạo kết hợp khoa nghề xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT, GTĐT cho phù hợp với thực tiễn (4.1.01 - Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun trình độ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng liên thông năm 2021,2022).
Trong Hội đồng ban chủ nhiệm rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo và Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, Trường đã mời đúng và đủ các thành phần và số lượng trong hội đồng theo hướng dẫn của thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo, nhà trường đã ra quyết định thành lập ban biên soạn, chủ nhiệm chương trình đào tạo; quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nghề KTSC, LRMT (2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM; 1.1.07 - Quyết định thành lập ban chủ nhiệm biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2022; 4.1.02 - Các Biên bản họp về hướng dẫn tổ chức biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐLT năm 2017 ngày 12/4/2017; Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh và xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun trình độ trung cấp, cao đẳng và cao đẳng liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.1.03 - Các biên bản họp xây dựng, rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình khóa 2017, 2021, 2022).
[bookmark: _Hlk160611624]Năm 2017 có 02 đại diện Doanh nghiệp tham gia Ban biên soạn CTĐT nghề KTSC, LRMT gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	KS. Nguyễn Đăng Lâm
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Máy tính Tân Doanh
	Thành viên

	2. 
	KS. Lại Quang Tuyến
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điều khiển thông minh
	Thành viên



Năm 2021 có 02 đại diện Doanh nghiệp, 01 chuyên gia tham gia Ban biên soạn CTĐT nghề KTSC, LRMT gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	KS. Nguyễn Đăng Lâm
	Phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Máy tính Tân Doanh
	Thành viên

	2. 
	KS. Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp CNTT và truyền thông Hoàng Khang
	Thành viên

	3. 
	KS. Trần Bảo Xuyên
	Giảng viên trường Trung cấp Quang Trung	
	Thành viên



Năm 2022 có 02 đại diện Doanh nghiệp, 01 chuyên gia tham gia Ban biên soạn CTĐT nghề KTSC, LRMT gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	KS. Nguyễn Đăng Lâm
	Phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH TMDV Máy tính Tân Doanh
	Thành viên

	2. 
	KS. Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp CNTT và truyền thông Hoàng Khang
	Thành viên

	3. 
	ThS. Trần Xuân Vũ
	Trưởng phòng đào tạo trường Trung cấp nghiệp vụ Tôn Đức Thắng
	Thành viên


Sau khi rà soát, biên soạn, điều chỉnh chương trình đào tạo, Nhà trường đã ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (1.1.08 - Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022; 4.1.04 - Các Biên bản họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ).
Năm 2017 có 02 đại diện Doanh nghiệp, 01 chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT nghề KTSC, LRMT gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	KS. Phan Trần Khôi Nguyên
	Trưởng phòng kỹ thuật – công ty TNHH TM&DV Máy tính NoVa
	Phản biện 1

	2. 
	ThS. Trương Ngọc Anh
	Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	Phản biện 2

	3. 
	KS. Nguyễn Văn Tiến
	Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH Giải pháp CNTT và truyền thông Hoàng Khang
	Ủy viên



Năm 2021 có 02 đại diện Doanh nghiệp, 01 chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT nghề KTSC, LRMT gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	ThS. Phạm Quang Trí
	Giảng viên Khoa Điện tử trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
	Phản biện 2

	2. 
	KS. Lại Quang Tuyến
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điều khiển thông minh
	Ủy viên

	3. 
	KS. Phan Trần Khôi Nguyên
	Trưởng phòng kỹ thuật – công ty TNHH TM&DV Máy tính NoVa
	Ủy viên



Năm 2022 có 02 đại diện Doanh nghiệp, 02 chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT nghề KTSC, LRMT gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, Đơn vị
	Nhiệm vụ

	1. 
	KS. Trương Quốc Bình
	Phó trưởng Khoa Điện tử của trường  Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ.
	Phản biện 1

	2. 
	ThS. Phạm Quang Trí
	Giảng viên Khoa Điện tử trường Đại học Công nghiệp TPHCM.
	Phản biện 2

	3. 
	KS. Lại Quang Tuyến
	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ điều khiển thông minh
	Ủy viên

	4. 
	KS. Trần Bảo Anh
	Chuyên viên kỹ thuật Công ty cổ phần Học liệu
	Ủy viên



Sau khi được Hội đồng thẩm định thông qua và đánh giá đạt, Hiệu trưởng ra Quyết định ban hành chương trình đào tạo (1.1.09 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022)
Hằng năm, Trường tiến hành khảo sát người học, nhà giáo, doanh nghiệp về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện các chính sách liên quan đến người học. Kết quả khảo sát cho thấy trên 90% đánh giá mức độ Tốt, Rất tốt. (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.2: 2 điểm. 

[bookmark: _ulpk2zrpq19l][bookmark: _Toc173736079]Tiêu chuẩn 4.3
Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Nhà trường đã tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra cho nghề KTSC, LRMT trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Chuẩn đầu ra của chương trình nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng được quy định tại phụ lục 5 của Quyết định ban hành chuẩn đầu ra, gồm: giới thiệu chung về ngành nghề; vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp; vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp, khả năng học tập, nâng cao trình độ; chuẩn đầu ra:
“5. Chuẩn đầu ra
5.1 Tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương trở lên.
5.2 Tiếng Anh: Chứng chỉ A2 theo khung Châu Âu hoặc tương đương trở lên.
5.3 Kỹ năng – kiến thức: 
* Kiến thức:
- Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;
- Xác định được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;
- Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng của máy tính;
- Trình bày được nguyên lý và phương thức lưu trữ dữ liệu trong máy tính;
- Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ điều hành;
- Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;
- Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính xách tay,
- Phân tích, hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;
- Phân tích, đánh giá và đưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi; 
- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
* Kỹ năng:
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định;
- Lắp đặt được hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;
- Lắp ráp, cài đặt, cấu hình được hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;
- Chẩn đoán được, sửa chữa được phần cứng máy tính và các thiết bị ngoại vi;
- Chẩn đoán được và xử lý được các sự cố phần mềm máy tính;
- Bảo trì, sửa chữa và nâng cao được phần mềm và phần cứng máy tính;
- Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng được hệ thống mạng;
- Thực hiện được việc tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý hệ thống mạng;
- Thực hiện được các biện pháp  vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
* Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
- Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, thái độ phục vụ; động cơ nghề nghiệp đúng đắn, tôn trọng bản quyền, sở hữu trí tuệ trong ứng dụng phần mềm. Cần cù, chịu khó và sáng tạo, thực hiện tốt kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
- Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài);
- Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
- Giải quyết tốt công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện việc làm thay đổi;
- Đánh giá được chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
(2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM; 4.1.01 - Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun trình độ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng liên thông năm 2021,2022; 1.1.07 - Quyết định thành lập ban chủ nhiệm biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022; 4.1.02 - Các Biên bản họp về hướng dẫn tổ chức biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐLT năm 2017 ngày 12/4/2017; Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh và xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun trình độ trung cấp, cao đẳng và cao đẳng liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.1.03 - Các biên bản họp xây dựng, rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình khóa 2017, 2021, 2022; 1.1.08 - Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022; 4.1.04 - Các Biên bản họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ). 
Năm 2022, CTĐT nghề KTSC, LRMT có thay đổi tăng 60 giờ (1 tín chỉ) so với CTĐT năm 2021, giảm giờ ở một số MĐ/MH và tăng giờ thực hành lên 1621 giờ (so với 1541 giờ ở CTĐT năm 2021) nhằm tăng tính thực tế, thực hành thực tế nhiều hơn. Đưa vào thêm MĐ/MH tự chọn vào học kỳ cuối cho SV. Chương trình đào tạo chi tiết nghề KTSC, LRMT có quy định đầy đủ về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm của người học đạt được sau khi kết thúc khóa đào tạo. (1.1.09 – Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.3.01 – Thông báo chuẩn đầu ra; 4.3.02 - Tổng hợp chương trình đào tạo năm 2017, 2021, 2022; 4.4.03 - Chương trình đào tạo chi tiết mô đun, môn học năm 2021, 2022; 4.3.04 - Bảng so sánh CTĐT nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng).
Chương trình năm 2022 nêu rõ:
* Kiến thức
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí.
- Có các kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính
- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
- Có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống máy vi tính. 
- Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.
- Có những kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các môn học có liên quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học sử dụng trong nghề nghiệp.
* Kỹ năng
- Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy vi tính.
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của hệ thống máy vi tính.
- Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
- Biết tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ.
- Tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong việc tổ chức, quản lý và điều hành đơn vị công tác kỹ thuật của mình.
- Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
- Tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm.
- Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn.
* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ năng lực đảm nhận vị trí kỹ sư  thực hành cao đẳng nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính tại các nhà máy, xí nghiệp, học viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo… Sinh viên cũng có thể tiếp tục học ở các bậc học cao hơn ở trong nước cũng như ở nước ngoài.
Hằng năm, Trường đều tiến hành khảo sát người học, nhà giáo, doanh nghiệp về Chương trình đào tạo của trường đã thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp ; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chinh sách liên quan đến người học để có cái nhìn khách quan. Từ kết quả khảo sát, đưa ra kế hoạch rà soát, điều chỉnh chất lượng dạy và học. (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.3: 2 điểm.

[bookmark: _6oqfyudjpjxs][bookmark: _Toc173736080]Tiêu chuẩn 4.4
Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và Thông tư số 48/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Chương trình đào tạo KTSC, LRMT trình độ cao đẳng được sắp xếp các môn học cơ bản, các môn học cơ sở nghề trong học kỳ 1, 2; các môn học/mô đun chuyên môn nghề được sắp xếp ở các học kỳ 3, 4 và 5, đảm bảo các mô đun cơ bản được bố trí học trước mô đun nâng cao học sau. Các mô đun chuyên môn nghề phải được học hết rồi mới tới mô đun thực tập tốt nghiệp vào học kỳ 5.
Các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT đều chỉ rõ vị trí, tính chất của môn học/mô đun, điều kiện tiên quyết/hoặc song hành của môn học/mô đun. Điều này đảm bảo sự logic, kế thừa kiến thức, kỹ năng lẫn nhau giữa các môn đun/môn học, đảm bảo thực hiện mục tiêu chương trình đào tạo và đảm bảo chuẩn đầu ra của nghề.
Từ năm 2020 trở về trước, CTĐT nghề KTSC, LRMT dạy theo phương thức niên chế; từ năm 2021, CTĐT nghề ĐN, trình độ cao đẳng đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun/tín chỉ; riêng trình độ trung cấp vẫn đào tạo theo niên chế.
Ngoài ra, giờ học Lý thuyết và Thực hành được phân bổ với tỷ lệ hợp lý, 722 giờ lý thuyết / 1625 giờ thực hành. Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học, thời gian thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun. Thời gian học của chương trình đào tạo đã được ban hành qua các năm như sau.
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra
	Tự học
	Số cột KTĐK và TX

	I
	Các môn học chung
	18
	435
	157
	255
	420
	23
	14

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	4
	75
	41
	29
	105
	5
	3

	MH 02
	Pháp luật
	1
	30
	18
	10
	30
	2
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	30
	4
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	3
	75
	36
	35
	75
	4
	3

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	60
	2
	2

	MH 06
	Tiếng anh
	5
	120
	42
	72
	120
	6
	3

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	82
	2025
	569
	1366
	1860
	90
	81

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	16
	345
	134
	192
	375
	19
	19

	MĐ 01
	Kiến trúc máy tính
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 02
	Đo lường điện - điện tử
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 03
	Điện tử cơ bản
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 04
	Điện tử chuyên ngành
	3
	75
	15
	57
	60
	3
	3

	MĐ 05
	Mạch điện
	3
	60
	30
	27
	75
	3
	3

	MĐ 06
	Sử dụng công cụ dụng cụ
	3
	60
	30
	27
	75
	3
	3

	MH 07
	Kỹ năng thiết yếu
	1
	15
	14
	0
	30
	1
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn nghề
	54
	1395
	360
	979
	1230
	56
	47

	MĐ 08
	Kỹ thuật xung số
	3
	60
	30
	27
	75
	3
	3

	MĐ 09
	Lắp ráp mạch xung-số ứng dụng
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 10
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	4
	120
	30
	86
	105
	4
	4

	MĐ 11
	Mạng máy tính
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 12
	Sửa chữa bộ nguồn
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 13
	Kỹ thuật sửa chữa màn hình
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 14
	Lập trình ghép nối máy tính
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 15
	PLC cơ bản
	3
	75
	15
	57
	60
	3
	3

	MĐ 16
	Xử lý sự cố phần mềm
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 17
	Sửa chữa máy tính
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 18
	Quản trị mạng
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 19
	Sửa chữa máy tính nâng cao 
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 20
	Thiết kế mạng LAN
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 21
	Sửa chữa màn hình LCD-LED
	4
	90
	30
	57
	90
	3
	3

	MĐ 22
	Đồ án kỹ thuật 
	2
	60
	15
	42
	45
	3
	3

	MĐ 23
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	260
	135
	10
	1

	II.3 
	Môn học, mô đun chuyên môn nghề tự chọn
	12
	285
	75
	195
	255
	15
	15

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK1

	MĐ 24
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 25
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK2

	MĐ 26
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 27
	Thiết kế mạch in
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK3

	MĐ 28
	Hệ điều hành
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	MĐ 29
	Anh văn chuyên ngành
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK4

	MĐ 30
	Kỹ thuật lập trình vi điều khiển
	4
	105
	15
	86
	75
	4
	4

	MĐ 31
	Xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp
	4
	105
	15
	86
	75
	4
	4

	CHỌN 1 TRONG 2 MÔ ĐUN TRONG HK5

	MĐ 32
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	2
	45
	15
	28
	45
	2
	2

	MĐ33
	Lắp đặt hệ thống CCTV
	2
	45
	15
	27
	45
	3
	3

	Tổng cộng
	100
	2460
	726
	1621
	2280
	113
	95


Sơ đồ mối liên hệ các môn học/ mô đun:
[image: ]
(2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM; 1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.3.02 - Tổng hợp chương trình đào tạo năm 2017, 2021, 2022; 4.3.03 - Chương trình đào tạo chi tiết mô đun, môn học năm 2021, 2022). 
Hằng năm, Phòng ĐBCL-KT có lấy ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, doanh nghiệp và người học về Chương trình, giáo trình đào tạo.(1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022). 
[bookmark: _eu25higctwoo]Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.4: 2 điểm. 

[bookmark: _Toc173736081]Tiêu chuẩn 4.5
Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT năm 2021 được xây dựng dựa trên chương trình khung Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và được trình bày đúng mẫu định dạng được ban hành tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 và quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đúng theo Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 20/4/2017. Về thiết bị đào tạo, CTĐT năm 2021 xây dựng mới có các mô đun, môn học đáp ứng tiêu chí đảm bảo về danh mục thiết bị đào tạo theo yêu cầu trong Phụ lục 9b của Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 25/12/2019. Trong suốt quá trình góp ý xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT, Trường và Khoa phối hợp mời các cán bộ quản lý, nhà giáo, chuyên gia và các giám đốc doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên trang thiết bị giảng dạy, vật tư thực tập... trước, trong và sau khi ban hành chương trình đào tạo. (1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.3.02 - Tổng hợp chương trình đào tạo năm 2017, 2021, 2022; 4.4.03 - Chương trình đào tạo chi tiết mô đun, môn học năm 2021, 2022).
Môn học Mạng máy tính, có nêu rõ:
“V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Nội dung:
*Kiến thức: 
Được đánh giá kiến thức qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau: 
· Cài đặt mạng cục bộ. 
· Phụ trách quản lý một mạng máy tính tại cơ quan xí nghiệp. 
· Biết chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ bản trên hệ thống trên mạng. 
· Nắm vững các kiến thức về thiết bị mạng Biết được chức năng của các thành phần cơ bản của máy vi tính	.
*Kỹ năng:
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 
· Thiết kế được các mô hình kết nối một hệ thống mạng LAN. 
· Cài đặt và cấu hình được giao thức mạng TCP/IP
· Kiểm tra và chỉnh được các sự cố đơn giản trên mạng
· Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập
*Năng lực tự chủ và trách nhiệm
· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập
· Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình học tập
· Có khả năng làm việc theo nhóm 
2. Phương pháp:
2.1 Đánh giá quá trình: 
Sinh viên được kiểm tra và đánh giá kiến thức, kỹ năng quá trình học tập dựa trên các điểm thành phần như sau:
	Điểm thành phần
	Hình thức
	Số lần 
kiểm tra
	Trọng số (%)

	Chuyên cần
	
	
	10%

	Bài tập
	Thực hiện bài tập
	2
	40%


2.2  Thi kết thúc môn học/module:
	Hình thức thi
	Thời lượng (phút)
	Trọng số (%)
	Ghi chú

	Tự luận hoặc thực hành
	Từ 60p đến 120p
	50%
	


…."
Hằng năm, Nhà trường thực hiện khảo sát CBQL, GV và Doanh nghiệp về xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô đun, môn học của chương trình đào tạo. (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022). 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.5: 2 điểm.

[bookmark: _7pva6tkyhs79][bookmark: _Toc173736082]Tiêu chuẩn 4.6 
Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô đun, môn học của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT được xây dựng, trình bày đúng mẫu và có quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trong suốt quá trình góp ý xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT, Trường và Khoa phối hợp mời các cán bộ quản lý, nhà giáo, chuyên gia và các giám đốc doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ và rõ ràng nội dung đề cương chi tiết cũng như từng mô đun về các yêu cầu, phương pháp đánh giá kiểm tra kết quả học tập của người học, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô đun/ môn học được thể hiện ở Mục 4.3 – Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun và Mục 4.4 – Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp. (1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.3.02 - Tổng hợp chương trình đào tạo năm 2017, 2021, 2022; 4.4.03 - Chương trình đào tạo chi tiết mô đun, môn học năm 2021, 2022).
Điển hình như môn học Bảo dưỡng sửa chữa Cơ khí động cơ, có nêu rõ:
“V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và Năng lực tự chủ và trách nhiệm.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun: 
- Về kiến thức: 
+ Trình bày đầy đủ nhiệm vụ, cấu tạo của nắp máy, thân máy, xy lanh, các te, cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và nhóm pít tông
+ Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được những sai hỏng của các bộ phận cố định và chuyển động của động cơ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Nhận dạng được các chi tiết phần cố định và chuyển động của động cơ
+ Tháo, lắp, kiểm tra được các sai hỏng của động cơ đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh, an toàn và hợp lý
+ Qua sản phẩm tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa và điều chỉnh đạt yêu cầu kỹ thuật 70% 
- Về Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian”
Hằng năm, Nhà trường thực hiện khảo sát CBQL, GV và Doanh nghiệp về xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô đun, môn học của chương trình đào tạo. (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.6: 2 điểm.

[bookmark: _iepdg9rg0jrg][bookmark: _Toc173736083]Tiêu chuẩn 4.7
Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk114927708]Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT được xây dựng trên cơ sở thu thập thông tin thị trường lao động TPHCM, thông tin tuyển dụng của đơn vị sử dụng lao động, thông qua các hoạt động gắn kết với doanh nghiệp (1.1.04 - Báo cáo phân tích thị trường lao động năm và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020, 2021, 2022 tại TPHCM). Nhà trường, Khoa ĐT-ĐKTĐ luôn chú trọng đến tính thực tiễn và sự thay đổi của thị trường lao động bằng sự đóng góp ý kiến của các cán bộ, chuyên gia đến từ các doanh nghiệp và các nhà giáo có uy tín. Khoa mời các nhà giáo có thâm niên giảng dạy ngành nghề KTSC, LRMT, đại diện các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành tham gia góp ý, xây dựng, biên soạn và thẩm định chương trình chương trình KTSC, LRMT. (4.1.03 - Các biên bản họp xây dựng, rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình khóa 2017, 2021, 2022; 4.1.04 - Biên bản họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ năm 2021, 2022; 1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022).
Để đảm bảo Giảng viên khoa luôn cập nhật kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu thực tế ngoài doanh nghiệp, Nhà trường có cử GV đi học tập thực tế tại doanh nghiệp hằng năm. (3.6.04 - Danh sách GV đi thực tập thực tế tại Doanh nghiệp năm 2021, 2022).
Hằng năm, Nhà trường còn khảo sát CBQL, giảng viên, doanh nghiệp, cựu HSSV về Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. Kết quả khảo sát hằng năm cho thấy tỉ lệ 100% ý kiến cho rằng đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động (1.1.12 - Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
[bookmark: _jf42wnc6b7y0]Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.7: 2 điểm.

[bookmark: _j6027f88vs3o][bookmark: _Toc173736084]Tiêu chuẩn 4.8 
Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Mô tả, phân tích, nhận định:
* Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng:
Trên cơ sở quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của  BLĐTBXH Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ; Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của  BLĐTBXH Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 của BLĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học; Thông tư 07/2019/TT- BLĐTBXH ngày 07/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, Trường đã ban hành Quy chế tuyển sinh, trong đó có liên thông trung cấp lên cao đẳng. (2.1.01 - Quyết định và Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng và liên thông năm học 2021 - 2022; 2022-2023; 1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022).
Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT của Trường được xây dựng và thiết kế theo hướng liên thông hợp lý giữa các trình độ. Trong quá trình xây dựng luôn sắp xếp theo tính liên thông giữa các cấp trình độ tạo đều kiện cho HSSV có thể tiếp tục học cao thêm nữa. HSSV học những chuyên ngành gần sẽ được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Trường chưa tuyển sinh lớp liên thông cao đẳng (2.1.03 - Kế hoạch tư vấn tuyển sinh và tư vấn việc làm cho HS-SV năm học  2021-2022; 2022-2023; 2.1.08 - Thông báo tuyển sinh năm  2021, 2022).
* Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học:
Chương trình đào tạo của Trường được Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công nhận phù hợp với CTĐT của ngành CNTT tại trường, đủ điều kiện để đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các nghề: KTSC, LRMT, Công nghệ thông tin vào ngành Công nghệ thông tin hệ VHVL mà trường đang đào tạo. Trong nội dung của hợp đồng hỗ trợ phục vụ đào tạo giữa Trường với Trường Đại học SPKT TPHCM có nội dung “sinh viên nghề KTSC, LRMT, trình độ cao đẳng được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, được miễn trừ” khi học liên thông lên đại học ngành CNTT (2.7.06 - CV 2814/ĐHSPKT-ĐTKCQ, về việc công nhận chất lượng chương trình đào tạo; 2.7.07 - Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học năm 2021, 2022; 4.8.01 – Phụ lục 17: Kế hoạch đào tạo liên thông kèm theo QĐ số 2876/QĐ-ĐHSPKT ngày 19 tháng 09 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 4.8.02 - Thông báo của ĐH SPKT TPHCM về việc liên kết đào tạo Vừa làm vừa học). Tuy nhiên số lượng hồ sơ đủ điều kiện học liên thông không đủ thành lập lớp nên đến nay chưa có lớp liên thông hệ vừa làm vừa học nào được tổ chức.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.8: 0 điểm.
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Có đủ giáo trình cho các môn-đun, môn học của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk114927779]Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng năm 2021 có 40 MĐ/MH (trong đó có 6 môn học chung, 8 môn cơ sở, 26 môn chuyên ngành). Chương trình đào tạo năm 2022 hiện có tổng cộng 39 mô đun/ môn học (trong đó có 6 môn học chung, 7 môn cơ sở, 16 môn chuyên ngành và 10 môn tự chọn). Tất cả các mô đun, môn học của chương trình đào tạo đều có giáo trình và tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo.
Cụ thể  06 môn học chung sử giáo trình giảng dạy của TCGDNN; các môn học, mô đun cơ sở chuyên môn nghề sử dụng giáo trình giảng dạy do giảng viên khoa biên soạn và lưu hành nội bộ (1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.3.01 - Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo trình độ Trung cấp, cao đẳng (phụ lục 0….); 4.3.02 - Chương trình đào tạo chi tiết mô đun, môn học năm 2021, 2022; 4.9.01 - Các Quyết định Ban hành giáo trình; 4.9.02 – Tổng hợp danh mục giáo trình).
Có đầy đủ 5 bản in được lưu trữ tại Thư viện nhà trường và Khoa ĐT-ĐKTĐ (4.9.03 - Bản in giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT (lưu tại Thư viện); 4.9.04 - Bảng thống kê Giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT)).
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[bookmark: _xtsgurqb9str][bookmark: _Toc173736086]Tiêu chuẩn 4.10
100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Phòng đào tạo là đơn vị chủ trì lên kế hoạch thực hiện rà soát, biên soạn, bổ sung giáo trình. (4.10.01 – Kế hoạch tổ chức rà soát biên soạn và bổ sung giáo trình năm  2021, 2022; 4.10.02 - Quyết định ban hành Qui định về tổ chức biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề TP. HCM số 188/QĐ-CĐN ngày 16/7/2018).
Căn cứ các Quyết định ban hành CTĐT và chuẩn đầu ra đã được ban hành mới năm 2021, Khoa tham mưu thành viên ban biên soạn, điều chỉnh giáo trình. Ban biên soạn có nhiệm vụ: rà soát lại cấu trúc giáo trình; biên soạn giáo trình; lấy kiến chuyên gia, doanh nghiệp; sửa chữa, biên tập, hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo. (1.1.09 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022; 4.3.01 - Thông báo chuẩn đầu ra; 4.1.06 - Chương trình đào tạo chi tiết mô đun, môn học; 4.10.03 - Quyết định về việc thành lập Ban biên soạn giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT).
Thành lập hội đồng thẩm định giáo trình, thành phần tham gia Hội đồng thẩm định: ngoài giáo viên có kinh nghiệm của Nhà trường (giáo viên tham gia hội đồng thẩm định không tham gia ban biên soạn); trường còn mời 01 giáo viên của cơ sở GDNN khác và đại diện 01 doanh nghiệp tham gia (4.10.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT (kèm kế hoạch thẩm định); 4.10.05 - Các biên bản họp Hội đồng thẩm định Giáo trình đào tạo các nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng). Sau khi được Hội đồng thẩm định thông qua và đánh giá đạt, Hiệu trưởng ra Quyết định ban hành GTĐT và kèm bản mềm, bản in được lưu hành nội bộ Trường. (4.9.01 - Các Quyết định Ban hành giáo trình; 4.9.02 – Tổng hợp danh mục giáo trình; 4.9.03 - Bản in giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT; 4.9.04 - Bảng thống kê Giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.10: 2 điểm.
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[bookmark: _Toc173736087]Tiêu chuẩn 4.11
Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; Nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trong chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT của trường có liệt kê phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô đun/ môn học. Các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT đều có vị trí, tính chất của môn học/mô đun, điều kiện tiên quyết/hoặc song hành của môn học/mô đun rõ ràng, cụ thể bằng bản đồ liên quan giữa các mô đun, môn học. Điều này đảm bảo sự logic, kế thừa kiến thức, kỹ năng lẫn nhau giữa các môn đun/môn học, đảm bảo thực hiện mục tiêu chương trình đào tạo và đảm bảo chuẩn đầu ra của nghề. 
Theo đó, các Giáo trình được biên soạn cũng phải cụ thể hóa các Chương, các bài theo thứ tự liên quan và phù hợp với mục tiêu chương trình đào tạo được ban hành cùng các chuẩn đầu ra; Giáo trình cũng nêu rõ cụ thể việc đánh giá kết quả qua bài tập thực hành, phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học. (4.9.01 - Các Quyết định Ban hành giáo trình; 4.9.02 – Tổng hợp danh mục giáo trình ; 4.9.03 - Bản in giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT; 4.10.02 - Quyết định ban hành Qui định về tổ chức biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề TP. HCM số 188/QĐ-CĐN ngày 16/7/2018).
Ngoài ra, khi tổ chức thẩm định giáo trình giảng dạy, tất cả các thành viên phản biện đều cho rằng các giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT đã cụ thể hóa các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ trong từng giáo trình dạy nghề, tạo điều kiện để giảng viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, phục vụ tốt cho việc giảng dạy các mô đun/môn học trong chương trình dạy nghề. Tất cả đã được Hội đồng thẩm định giáo trình họp thông qua. (4.10.05 - Các biên bản họp Hội đồng thẩm định Giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng).
[bookmark: _Toc160549763]Cụ thể như ở giáo trình mô đun: 
Tên môn đun: Xử lý sự cố phần mềm
Mã mô đun: MĐ 16
Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 57 giờ; Kiểm tra 3 giờ)
· Về kiến thức :
+ Hiểu rõ các quy trình chẩn đoán và khắc phục lỗi về Phần mềm máy tính.
+ Cài đặt, cấu hình, sử dụng các phần mềm.
+ Biết cách khắc phục lỗi về cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng, trình duyệt và các phương thức kết nối Internet.
+ Biết cách bảo mật, an toàn dữ liệu và phòng chống Virus.
+ Tối ưu hệ thống máy tính trên môi trường Hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng và các công cụ tiện ích.
+ Thiết lập và tối ưu hóa OS, phần mềm ứng dụng.
+ Đưa ra được giải pháp sử dụng và nâng cấp phần mềm.
+ Nhận biết và khắc phục được các sự cố về hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, Internet và những phần mềm thông dụng khác
· Về kỹ năng:
+ Khắc phục được các sự cố liên quan đến hệ điều hành. 
+ Khắc phục được các sự cố liên quan đến các ứng dụng thông dụng.
+ Khắc phục các sự cố kết nối internet.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập. 
+ Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình học tập. 
+ Có khả năng làm việc theo nhóm.
Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức khảo sát về mức độ phù hợp của giáo trình với các đối tượng CBQL, GV, DN, SV thì Giáo trình đào đã tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo được đánh giá tốt trở lên từ 70-80% và chỉ tiêu phát huy tính tích cực của người học cũng được đánh giá tốt trở lên ở mức 70-80% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022); 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
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[bookmark: _p1jef3c18hvb][bookmark: _Toc173736088]Tiêu chuẩn 4.12 
Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Tất cả các giáo trình mô đun/ môn học thuộc CTĐT nghề KTSC, LRMT đều được biên soạn dựa trên cơ sở các nội dung và yêu cầu tại đề cương chi tiết của CTĐT. Khi xây dựng đề cương chi tiết mô đun/ môn học đều có ý kiến đóng góp của đại diện doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh/dịch vụ. Kết hợp việc tự học tập nâng cao trình độ và qua 4 tuần học tập tại Doanh nghiệp của các Giảng viên thì có thể nói rằng nội dung các giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT đảm bảo cập nhật tiến bộ công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các kỹ năng liên quan đến chương trình đào tạo (4.10.02 - Quyết định ban hành Qui định về tổ chức biên soạn, lựa chọn và thẩm định giáo trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề TP. HCM số 188/QĐ-CĐN ngày 16/7/2018; 4.10.05 - Các biên bản họp Hội đồng thẩm định Giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng; 4.9.01 - Các Quyết định Ban hành giáo trình; 4.9.02 – Tổng hợp danh mục giáo trình ; 4.9.03 - Bản in giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT;  4.9.04 - Bảng thống kê Giáo trình đào tạo nghề KTSC, LRMT; 3.3.02 – Kế hoạch thực tập nghề nghiệp của nhà giáo tại doanh nghiệp năm 2021, 2022; 3.6.02 - Báo cáo kết quả thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp của giảng viên năm 2020,2021,2022).
Điển hình như mô đun của nghề:
Tên mô đun: Sửa chữa máy tính nâng cao
Mã mô đun: MĐ19
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 
* Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học/ mô đun: Kỹ thuật điện tử, Sửa chửa máy tính, Sửa chữa bộ nguồn, Kỹ thuật sửa chữa màn hình, Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi. 
* Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chuyên ngành đao tạo nghề kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính.
Mục tiêu của môn học/mô đun:
Kiến thức:
- Nhận dạng, kiểm tra các thiết bị đặc trưng của các Laptop;
- Sử dụng các công cụ chẩn đoán và khắc phục các lỗi của Laptop;
- Sử dụng được máy hàn chíp phục vụ cho việc sửa chữa bo mạch máy Laptop;
- Giải quyết được các vấn đề về nâng cấp CPU, RAM, HDD.... ;
- Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận trong thao tác;
- Tự tin khi tiếp cận, sửa chữa máy tính xách tay
Kỹ năng: 
- Sử dụng được trên các công cụ sửa chữa điện tử;
- Tháo lắp và nhận dạng các thiết bị đặc trưng của các Laptop;
- Sửa chữa, thay thế màn hình máy Laptop;
- Sửa chữa các thiết bị khác trên Laptop như: Keyboard, TouchPad, WiFi;
- Tự tin khi tiếp cận những phương pháp sửa chữa mới
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị; có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc.
Giáo trình Sửa chữa máy tính nâng cao đã đưa việc sửa chữa máy tính xách tay vào dạy, cập nhật các loại máy tính đời mới và công nghệ sửa chữa vào từng bài giảng.
Hàng năm, Trường đều tổ chức lấy ý kiến về mức độ phù hợp của giáo trình với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, kết quả khảo sát cho thấy về kiến thức kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành nghề nghiệp phù hợp với thực tiễn và được đánh giá tốt trở lên ở mức trên 80% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022); 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4.12: 2 điểm.

2.2.5. [bookmark: _nhdc8mu92bsg][bookmark: _Toc173736089]Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5
Trường CĐN TPHCM là trường trọng điểm của Tp.HCM vì vậy hằng năm đều được bố trí nguồn kinh phí chương trình “dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” để đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất cho các nghề trọng điểm trong đó có nghề trọng điểm khu vực là KTSC, LRMT (theo Quyết định 1769/QĐ-LĐTBXH của bộ trưởng bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký ngày 25/11/2019. Các thiết bị đào tạo luôn được chú trọng điều chỉnh đầu tư hiện đại phù hợp với nhu cầu người học và đổi mới của sản xuất. Với 2 cơ sở hiện hữu:
❖    Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.
❖    Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.
* Những điểm mạnh:
Trường đã dành cho Khoa ĐT-ĐKTĐ diện tích lớn phòng học, nhà xưởng ở cả 2 cơ sở. Các xưởng thực hành được bố trí liền kề nhau tại cùng dãy lầu, thuận tiện cho hoạt động giảng dạy của khoa.
Trong những năm qua nhà trường đã tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo. Các thiết bị được sắp xếp, bố trí một cách khoa học theo từng cấp độ mô đun thực hành tương ứng với từng môn học tạo điều kiện cho việc quản lý các thiết bị được thuận tiện hơn. Công tác quản lý các thiết bị dạy nghề được thực hiện theo đúng qui định, mỗi xưởng thực hành đều có phân công người trực tiếp theo dõi tình hình tăng – giảm thiết bị; 
Các máy móc, thiết bị và dụng cụ thực hành được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, theo đúng quy trình, quy định và  được sắp xếp, bố trí một cách khoa học. Công tác quản lý các thiết bị dạy nghề được thực hiện theo đúng qui định, mỗi xưởng thực hành đều có quản lý xưởng theo dõi, quản lý trang thiết bị, vật dụng vật tư thực hành.
Thư viện của trường có diện tích rộng, nằm giữa trung tâm của trường có các phòng đọc, phòng tra cứu điện tử dành riêng cho HSSV và Giảng viên, được nối mạng Internet tốc độ cao, có hệ thống máy tính trang bị phần mềm quản lý và tra cứu tài liệu, có đầy đủ chương trình, giáo trình và nhiều sách, tạp chí, tài liệu tham khảo và được số hóa tích hợp với thư viện điện tử phục vụ nhu cầu tra cứu của bạn đọc.
* Những tồn tại: Không.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Năm 2023, Khoa sẽ đề xuất mua thêm thiết bị, máy móc nhằm đảm bảo đủ cho các lớp thực hành ở cả 2 cơ sở.
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[bookmark: _86xeet9zjdh0][bookmark: _Toc173736090]Tiêu chuẩn 5.1 
Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Khoa ĐT-ĐKTĐ của Trường CĐN TPHCM có 2 cơ sở đào tạo hiện hữu với diện tích hơn 30.000 m² và địa điểm tào tạo tại Bình Dương.
· Cơ sở 1:
· Địa chỉ: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM.
· Thửa đất số 01, Tờ bản đồ số: 10 Bộ địa chính phường Tân Định, quận 1.
· Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: 9010,4 m² (theo bản đồ hiện trạng do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 27/10/2011).
· Diện tích sàn xây dựng: 7.994,9 m².
· Cơ sở 2:
· Địa chỉ: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
· Thửa đất số 303 và 305, Tờ bản đồ số: 9 Bộ địa chính phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
· Tổng diện tích đất đang quản lý, sử dụng: 23.415,6 m² (theo bản đồ hiện trạng do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 11/4/2016).
· Diện tích sàn xây dựng: 32.279,11 m².
Trường có hệ thống phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa với tổng diện tích đáp ứng được quy mô đào tạo của Nhà trường. Tại cơ sở 1 của Trường có khu giảng đường với số phòng học lý thuyết là 15 phòng với tổng diện tích 744 m2. Số phòng thực hành khoa quản lý gồm 3 phòng/xưởng với tổng diện tích là: 592,9 m2. Tại cơ sở 2 có khu giảng đường với số phòng học lý thuyết là 21 phòng với tổng diện tích 1532,4 m2, số phòng thực hành khoa quản lý gồm 10 phòng/xưởng với tổng diện tích là: 2288 m2; Tại cơ sở Bình Dương có khu giảng đường với số phòng học lý thuyết là 20 phòng với tổng diện tích hơn 1200 m2, số phòng thực hành khoa quản lý gồm 15 phòng/xưởng với tổng diện tích là: 1540 m2. Cả 3 cơ sở đều có kho riêng của Khoa với tổng diện tích hơn 100 m2, 3 văn phòng khoa với tổng diện tích 160 m2. Khu nhà Hiệu bộ (3.327 m2); Khu ký túc xá (3.490 m2); Thư viện (3.166 m2); Nhà ăn tập thể (465 m2); Hội trường (832 m2); Trạm y tế (35 m2); Sân thể dục thể thao (10.760 m2), Sân và đường nội bộ (10.208 m2); Công trình vệ sinh khu hiệu bộ và khu giảng đường (1.467 m2) (5.1.01 - Quyết định phê duyệt thiết kế thi công và dự toán số 239/SXD-GD-QĐ ngày 24/7/2002; Quyết định phê duyệt dự án trường CĐN TPHCM  cơ sở 2 số 15/QĐ-SXD-TĐDA  ngày 2/2/2016; Quyết định về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường CĐN TPHCM cơ sở 2 số 1357/QĐ-SXD-GD-KTXD ngày 8/9/2017; 5.1.02 - Bản vẽ hoàn công (Lưu P.QTTB); 5.1.03 - Báo cáo hiện trạng sử dụng và quản lý đất số 13/BC-QTTB ngày 03/12/2020; Báo cáo hiện trạng sử dụng và quản lý đất số 22/BC-QTTB ngày 30/11/2021; Báo cáo hiện trạng sử dụng và quản lý đất năm 2022 số 04/BC-QTTB ngày 30/8/2022; 5.1.04 - Bảng thống kê diện tích xây dựng của trường cơ sở 1; Hiện trạng sử dụng và quản lý đất số 33/QTTB ngày 26/12/2020; Hiện trạng sử dụng và quản lý đất số 38/QTTB ngày 10/12/2021; 5.1.05 - Biên bản bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng ngày 15/3/2022 (danh mục đính kèm); 5.1.06 - Bảng thống kê số lượng phòng học lý thuyết, phòng thực hành Xưởng thực hành chuyên môn của nghề; 5.1.07 - Sơ đồ các khu xưởng, phòng máy của Khoa (sơ đồ trường)). Hiện nay, Khoa ĐT-ĐKTĐ trực tiếp giảng dạy nghề KTSC, LRMT, trình độ cao đẳng được sử dụng các công trình chung của trường như sân thể dục thể thao, thư viện … của Trường. Trường có hệ thống phòng học, phòng lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hoá được thiết kế và xây dựng rộng rãi, thoáng mát có hệ thống thông gió, chiếu sáng, lấy sáng và phòng cháy chữ cháy. Bên cạnh đó, Khoa còn được Nhà trường giao trực tiếp sử dụng các khối công trình cụ thể như sau:
+ Khu học lý thuyết:
	TT
	Phòng học lý thuyết
	Số phòng
	Diện tích
(m2)
	Tổng diện tích (m2)
	Ghi chú

	1. 
	Phòng học lý thuyết
	15
	54
	744
	Cơ sở 1

	2. 
	Phòng học lý thuyết
	21
	60 - 80
	1532,4
	Cơ sở 2

	Tổng diện tích:
	2276,4 m²



+ Khu học thực hành: Số phòng, xưởng thực hành sử dụng giảng dạy nghề 
	[bookmark: _Hlk116307414]TT
	Phòng xưởng
	Mã phòng
	Diện tích 
	Ghi Chú

	1. 
	Phòng Ngoại ngữ 
	A201 - A202 
	78 m2
	Cơ sở 1

	2. 
	Xưởng Sửa chữa máy tính 1
	A302
	54 m2
	Cơ sở 1

	3. 
	Phòng Thực hành máy tính 1
	A303
	54 m2
	Cơ sở 1

	4. 
	Phòng máy 4
	A101
	54 m2
	Cơ sở 1

	5. 
	Phòng máy 6
	A103
	54 m2
	Cơ sở 1

	6. 
	Phòng máy 1
	A112
	54 m2
	Cơ sở 1

	7. 
	Xưởng Điều khiển tự động 
	A309
	84 m2
	Cơ sở 1

	8. 
	Xưởng Đo lường cảm biến
	A307
	84 m2
	Cơ sở 1

	9. 
	Xưởng Kỹ thuật số
	A312
	84 m2
	Cơ sở 1

	10. 
	Phòng máy 1
	B504
	160 m2
	Cơ sở 2

	11. 
	Phòng máy 2
	B513
	160 m2
	Cơ sở 2

	12. 
	Phòng máy 3
	B515
	160 m2
	Cơ sở 2

	13. 
	Xưởng Thực hành Điện – Điện tử
	B204
	160 m2
	Cơ sở 2

	14. 
	Xưởng Thực hành Lắp ráp cài đặt máy tính
	B212
	160 m2
	Cơ sở 2



+ Khu phòng làm việc, kho:
Hạng mục, phòng do Trường quản lý (sử dụng chung)
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Tuyển sinh ...(dùng chung)
	50 m2
	02
	 


Hạng mục, phòng do Khoa quản lý (sử dụng riêng)
	TT
	Hạng mục, công trình
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Khoa 
	60 m2
	1
	CS2

	2. 
	Văn phòng Khoa
	60 m2
	1
	CS1

	3. 
	Phòng nghỉ GV
	60 m2
	2
	CS2

	4. 
	Kho
	40 m2
	2
	CS1, CS2


Tất cả các xưởng thực hành, phòng học lý thuyết (dùng chung) và phòng máy tính chuyên dụng đều đảm bảo quy chuẩn xây dựng theo Thông tư 38/2018/BLĐTBXH. Hệ thống phòng học, phòng thực hành chuyên dụng, xưởng thực hành đều được xây dựng ngăn cách từng khu riêng biệt có 2 cửa ra vào; hệ thống chiếu sáng, thông gió và đảm bảo thông thoáng.
 Ở mỗi khu nhà xưởng và phòng máy tính đều có bảng nội quy và hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị (5.1.08 - Nội quy xưởng, Phòng máy; 5.1.09 - Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trường CĐN TPHCM số 327/QĐ-CĐN ngày 30/11/2020; 2.1.02 - Kế hoạch triển khai hoạt động năm học 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).
Bên cạnh đó, Nhà trường còn chú trọng đầu tư các trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề KTSC, LRMT nhằm nâng cao chất lượng học tập, đáp ứng nhu cầu đào tạo ngắn hạn cho người lao động của doanh nghiệp (5.1.10 - Bảng tổng hợp danh mục thiết bị đào tạo tại phòng học lý thuyết, phòng học thực hành của nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 5.1.11 - Sổ lý lịch máy; 5.1.12 - Báo cáo tình hình quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật  và tình hình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, cơ sở vật chất và cấp phát vật tư năm 2021, 2022; 5.1.13 - Hồ sơ thiết kế hệ thống điện của trường, Sơ đồ hệ thống cung cấp điện và Biên bản kiểm tra đánh giá mức độ vận hành an toàn hệ thống điện của cơ quan quản lý cơ sở 1 và cơ sở 2).
Hệ thống điện của Trường được cấp bởi điện lực TPHCM, ở 2 cơ sở đều có Trạm điện biến áp riêng đặt trong khuôn viên trường; ngoài ra, trường có 3 máy phát điện dự phòng khi cúp điện. Do vậy, Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu an toàn điện và phòng chống cháy nổ. (5.1.14 - Hợp đồng mua bán điện, Hợp đống sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện; 5.1.15 - Hồ sơ Máy phát điện dự phòng). 
Hệ thống nước:
+ Hệ thống cung cấp nước sạch được cung cấp bởi công ty cấp nước Sài Gòn đáp ứng được yêu cầu nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động đào tạo của nghề tại Cơ sở 1; tại Cơ sở 2 được cung cấp bởi nhà máy nước Thủ Đức đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho toàn Trường. Ngoài ra, Trường còn có hệ thống cung cấp nước uống trực tiếp cho HSSV qua các trụ máy nước nóng – lạnh có mặt ở toàn trường. (5.1.16 – Hình Máy cung cấp nước uống nóng - lạnh; 5.1.17 – Hóa đơn điện, hóa đơn nước (thay bằng bảng chi).
+ Hệ thống thoát nước mưa của Nhà trường được thiết kế bằng cống  xung quanh các xưởng để thu hồi nước mưa, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, tránh ngập úng vào mùa mưa. Tất cả nước thải trong sinh hoạt đều được thu qua vào các hầm lắng để xử lý và đưa thoát ra cống gom nước của Đường số 17 và đường Chương Dương Tp Thủ Đức. (5.1.18 - Bản vẽ mặt bằng thoát nước toàn trường; Bản vẽ tủ điện tổng MDB sơ đồ đơn tuyến). Các nghề đào tạo của Trường trong quá trình thực hành nghề không phát sinh các yếu tố gây ô nhiễm nguồn nước, do đó không cần phải có hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Tất cả nước thải đều được thu qua các hầm lắng để xử lý và đưa thoát ra cống gom nước của đường Hoàng Sa, đường Trần Khánh Dư.
Nhà trường có hệ thống thu gom và xử lý rác thải tại những khu làm việc, xưởng thực hành, khu ký túc xá, khu vui chơi giải trí. Ngoài ra Trường có hợp đồng thu gom rác thải, vệ sinh Trường với đội ngũ nhân viên vệ sinh (5 người: 3 người hợp đồng dài hạn + 2 người khoán công việc) (5.1.19 - Kế hoạch thực hiện và kiểm tra công tác vệ sinh; Danh sách đội ngũ nhân viên vệ sinh; Biên bản phân công công việc; 5.1.20 - Sơ đồ hệ thống thu gom rác và phế liệu, chất thải của toàn trường; 5.1.21 - các Hợp đồng thu gom rác sinh hoạt).
 Ngoài hệ thống ống dẫn nước, họng nước chữa cháy tại chổ ở các dãy tầng của từng tòa nhà, Trường có các thiết bị phòng cháy chữa cháy được chia đều rãi từng khu vực theo các dãy nhà xưởng thực hành và phòng lý thuyết, có biển tiêu lệnh PCCC và các quy tắc phòng chống cháy nổ. Tất cả đáp ứng mục đích đào tạo và đặc thù của từng khu xưởng nghề (5.1.22 - Hợp đồng kinh tế số 111/HĐ/CĐN-NT ngày 16/8/2021; Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 11324/KĐ-PCCC-P7 ngày 06/9/2021; Phiếu yêu cầu nghiệm thu bàn giao thiết bị PCCC (báo cháy) số 01/PYCNT/BGTB/PCCC-HTBC/CĐN/NT ngày 17/12/2021; Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị PCCC (báo cháy) số 01/NTBGTB/PCCC-HTBC/CĐN/NT ngày 17/12/2021; Bản vẽ hoàn công PCCC; 5.1.23 - Các Biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ CS1 và CS2).
Hàng năm, Trường đều tổ chức lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của phòng, xưởng học tập so với nhu cầu thực tiễn, kết quả khảo sát được đánh giá tốt trở lên ở mức trên 80% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.1: 2 điểm.
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Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Khoa ĐT-ĐKTĐ của Trường có đủ chủng loại thiết bị đào tạo, dụng cụ, vật tư thực hành…để thực hiện đào tạo nghề KTSC, LRMT đã được xác định trong chương trình đào tạo của nghề và theo quy định của Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH đáp ứng quy mô đào tạo tối đa 1000 HSSV/ năm. (5.2.01 - Bảng so sánh danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu từ năm 2020, 2021, 2022; 5.2.02 - Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Khoa ĐT-ĐKTĐ); 5.2.03 – Biên bản kiểm kê Công cụ dụng cụ năm 2020, 2021, 2022 (K.ĐT-ĐKTĐ)).
Trường luôn đầu tư cho Khoa trang thiết bị máy móc phù hợp nhu cầu đào tạo, đáp ứng kịp thời những thay đổi kỹ thuật sản xuất. Thiết bị đào tạo đạt chuẩn quy định chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng phù hợp với nghề mà nhà trường đang đào tạo. Máy móc, thiết bị, dụng cụ sửa chữa được xắp xếp theo 3 cấp độ thực hành (5.2.04 - Bảng vẽ bố trí vị trí đặt máy tại các phòng, xưởng Khoa ĐT-ĐKTĐ; 5.2.05 - CO, CQ giấy chứng nhận xuất xứ và xuất xưởng của các máy móc, thiết bị; 5.2.06 - các Hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị; 5.2.07 - Bảng tổng hợp thiết bị đào tạo (dự án); 5.2.08 - Biên bản nghiệm thu – Bàn giao thiết bị).
Hằng năm, khoa kết hợp P.QTTB lên kế hoạch bảo trì trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhà xưởng, phòng học để đảm bảo đúng tiêu chuẩn yêu cầu dạy – học. Máy móc, thiết bị hư hỏng sẽ được Khoa, phối hợi P.QTTB sửa chữa theo đúng yêu cầu, bổ sung kịp thời phục vụ giảng dạy, nếu trong quá trình giảng dạy máy móc bị hư hỏng giảng viên sẽ báo cáo chi tiết cho quản lý Khoa trực tiếp (5.1.09 - Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trường CĐN TPHCM; 5.1.12 - Báo cáo tình hình quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật  và tình hình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, cơ sở vật chất và cấp phát vật tư năm 2021, 2022).
Sau khi kết thúc năm học, Khoa có thực hiện họp góp ý đánh giá về thiết bị đào tạo và tình hình cấp phát, sử dụng vật tư thực tập. Nhận xét của các giảng viên qua các năm đều ở mức đạt yêu cầu rất tốt. (5.2.07 – Các Biên bản họp về việc góp ý thiết bị đào tạo tại khoa).
Hàng năm, Trường đều tổ chức lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của máy móc, trang thiết bị dạy học so với CTĐT và nhu cầu thực tiễn, kết quả khảo sát được đánh giá tốt trở lên ở mức trên 80% ((1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - B Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.2: 2 điểm.
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Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo chính đáp ứng đủ theo quy mô, yêu cầu đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trang thiết bị đào tạo của Trường đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, có đủ chủng loại thiết bị đối chiếu theo danh mục thiết bị tối thiểu đã xây dựng (5.2.01 - Bảng so sánh danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu từ năm 2021, 2022). Đáp ứng đủ cho các buổi dạy lớp học thực hành. Máy móc thiết bị trong mỗi xưởng đều được bố trí hợp lý, khoa học theo 3 cấp độ thực hành. Khoảng cách giữa các máy đủ để cho giáo viên và học sinh thao tác trong giảng dạy và thực hành. Các máy móc thiết bị được lắp đặt bánh xe để tiện di chuyển, bố trí vị trí tính toán sao cho khi vận hành không ảnh hưởng lẫn nhau nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học. (5.2.04 - Bảng vẽ bố trí vị trí đặt máy tại các phòng, xưởng Khoa ĐT-ĐKTĐ; 5.1.08 - Nội quy xưởng, Phòng máy; 5.1.09 - Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trường CĐN TPHCM số 327/QĐ-CĐN ngày 30/11/2020).
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm toàn trường và quyết định thành lập lớp của P.ĐT, khoa lên kế hoạch giáo viên và sắp xếp lịch dạy học các môn chuyên môn sử dụng phòng, xưởng chuyên dụng (2.1.02 - Kế hoạch triển khai hoạt động năm học  2021-2022, 2022-2023; 2.1.13 - Quyết định về việc thành lập các lớp TC, CĐ, CĐ-LT năm 2021, 2022; 2.2.02 - Tiến độ đào tạo trình độ CĐ, CĐ liên thông và TC năm học 2020-2021, 2021- 2022,  2022-2023; 2.2.03 - Tiến độ đào tạo trình độ CĐ, CĐ liên thông và TC năm học 2020-2021, 2021- 2022, 2022-2023; 2.2.04 - Thời khóa biểu theo từng học kỳ năm học  2021- 2022,  2022-2023; 5.1.10 - Bảng tổng hợp danh mục thiết bị đào tạo tại phòng học lý thuyết, phòng học thực hành của nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022). 
Ngoài các trang thiết bị, máy móc tại trường, Khoa còn đề xuất Trường ký hợp đồng thuê, mượn máy móc từ các Doanh nhiệp đối tác để có đủ số lượng thiết bị đào tạo HSSV. Tất cả các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy luôn đảm bảo về số lượng, chất lượng. Sử dụng đúng mục đích, có quy định bảo trì bảo dưỡng cụ thể đáp ứng được quy định của nhà Trường về công tác bảo trì bảo dưỡng. Khoa đã xây dựng Quy trình quản lý xưởng/phòng máy nhằm quản lý công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị dạy học tốt hơn. Nhà xưởng, phòng máy, phòng học chuyên môn được trang bị các thiết bị đào tạo luôn đáp ứng đủ cho 2 ca thực hành/ngày (1 ca thực hành đêm), mỗi buổi học thực hành không quá 18 HSSV, phòng học lý thuyết đảm bảo có thể chứa được 35 HSSV/2 ca/1 ngày, bảo đảm được các HSSV có thể tương tác tốt với Giảng viên. (3.3.05 - Thống kê số lượng HSSV quy đổi nghề KTSC, LRMT; 3.3.01 - Báo cáo số liệu HSSV Quý 4 năm 2021,2022; 5.3.01 - Sổ theo dõi TSCĐ của khoa năm 2021, 2022; 5.3.02 – Các hợp đồng thuê, mượn máy móc, thiết bị; 5.1.13 - Báo cáo  tình hình quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật  và tình hình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, cơ sở vật chất và cấp phát vật tư năm 2021, 2022). 
Hằng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo viên chức người lao động, DN. Kết quả khảo sát cho thấy nhà trường trang bị các thiết bị thực hành tại phòng học, xưởng thực hành được đánh giá mức tốt, tỷ lệ hơn 85%. (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.3: 0 điểm.
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Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Máy móc thiết bị trong mỗi xưởng đều được bố trí hợp lý, khoa học theo 3 cấp độ thực hành. Khoảng cách giữa các máy đủ để cho giáo viên và học sinh thao tác trong giảng dạy và thực hành. Các máy móc thiết bị được lắp đặt bánh xe để tiện di chuyển, bố trí vị trí tính toán sao cho khi vận hành không ảnh hưởng lẫn nhau nhằm mang lại hiệu quả cao trong quá trình dạy và học. (5.4.01 - Hình ảnh các xưởng thực hành; 5.2.04 - Bảng vẽ bố trí vị trí đặt máy tại các phòng, xưởng Khoa ĐT-ĐKTĐ).
Trường luôn đầu tư cho Khoa trang thiết bị máy móc phù hợp nhu cầu đào tạo, đáp ứng kịp thời những thay đổi kỹ thuật sản xuất. Thiết bị đào tạo đạt chuẩn quy định chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng phù hợp với nghề mà nhà trường đang đào tạo. Máy móc, thiết bị, dụng cụ sửa chữa được xắp xếp theo 3 cấp độ thực hành (5.2.05 - CO, CQ giấy chứng nhận xuất xứ và xuất xưởng của các máy móc, thiết bị; 5.2.06 - các Hợp đồng mua sắm vật tư, trang thiết bị; 5.2.07 - Bảng tổng hợp thiết bị đào tạo (dự án); 5.2.08 - Biên bản nghiệm thu – Bàn giao thiết bị).
Các vị trí kết nối máy móc thiết bị với các nguồn điện, nguồn nước, các tủ dụng cụ, với việc thực hành thao tác cho HSSV và việc giảng dạy cho giảng viên, thuận tiện trong việc vận hành thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối, dễ dàng cho việc đi lại, bảo hành và bảo dưỡng phù hợp với hình thức tổ chức dạy và học cho cả nhóm hoặc cho từng cá nhân.
Máy móc tại các xưởng thực hành đều có các qui định nội quy khi tham gia vận hành máy trong giờ thực hành. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, các phòng máy tính chuyên môn của Khoa. (5.1.08 - Nội quy xưởng, Phòng máy; 5.4.02 – Bảng hướng dẫn vận hành máy).
Hằng năm, khoa kết hợp P.QTTB lên kế hoạch bảo trì trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhà xưởng, phòng học để đảm bảo đúng tiêu chuẩn yêu cầu dạy – học, có ghi sổ lý lịch sửa chữa máy. (5.1.11 - Sổ lý lịch máy).
Trường có ban hành Quy trình sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị: QT/P.QTTB/01 nhằm quản lý công tác phối hợp sửa chữa máy móc, thiết bị giữa P.QTTB và Khoa nghề theo đúng yêu cầu, bổ sung kịp thời phục vụ giảng dạy, nếu trong quá trình giảng dạy máy móc bị hư hỏng giảng viên sẽ báo cáo chi tiết cho quản lý Khoa trực tiếp (5.4.03 - Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại khoa; 5.4.04 -  Báo cáo kết quả bảo trì bảo dưỡng thiết bị đào tạo; 5.4.05 - Quy trình sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị: QT/P.QTTB/01; 5.1.09 - Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trường CĐN TPHCM;; 5.1.12 - Báo cáo tình hình quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật  và tình hình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, cơ sở vật chất và cấp phát vật tư năm 2021, 2022).
Tại các phòng, xưởng thực hành đều có bảng nội quy phòng, xưởng, trước/ trong xưởng thực hành có bố trí dụng cụ, bình CO2 và bình chữa cháy bột, bảng tiêu lệnh chữa cháy, định kỳ hàng năm, bình chữa cháy được kiểm tra, bảo dưỡng và thay khí (5.1.22 - Hợp đồng  kinh tế  số: 111/HĐ/CĐN-NT ngày 16/8/2021; Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy số 11324/KĐ-PCCC-P7 ngày 06/9/2021; Phiếu yêu cầu nghiệm thu bàn giao thiết bị PCCC (báo cháy) số 01/PYCNT/BGTB/PCCC-HTBC/CĐN/NT ngày 17/12/2021; Biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị PCCC (báo cháy) số 01/NTBGTB/PCCC-HTBC/CĐN/NT ngày 17/12/2021; Bản vẽ hoàn công PCCC). 
Hằng năm nhà trường tổ chức khảo sát thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo HSSV đang học, HSSV đã tốt nghiệp về “Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý theo 3 cấp độ thực tập, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng; đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường”. Kết quả khảo sát cho thấy nhà trường trang bị các thiết bị thực hành tại phòng học, xưởng thực hành được đánh giá mức tốt, tỷ lệ hơn 85%. ((1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.4: 2 điểm.

[bookmark: _tqg99alqivhf][bookmark: _Toc173736094]Tiêu chuẩn 5.5
Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Việc mua sắm, cấp phát, quản lý nguyên, nhiên vật liệu theo đúng “Quy trình mua và cấp phát vật tư, văn phòng phẩm: QT/P.QTTB/05”, quy định rõ các bước thực hiện và hồ sơ lưu. Vật tư, nguyên nhiên vật liệu được giao cho Khoa quản lý và sử dụng, xưởng lập sổ theo dõi, quản lý sử dụng từng loại vật tư, nhiên liệu xưởng của Khoa ĐT-ĐKTĐ  dùng để quản lý vật tư, nhiên vật liệu và được bố trí, sắp xếp gọn gàng, dễ lấy và dễ di chuyển, kiểm kê và kiểm soát dể dàng (5.5.01 - Quyết định ban hành Quy trình mua sắm và thanh toán hoạt động chi thường xuyên; 5.5.02 – Các Biên bản nghiệm thu - bàn giao; 5.5.03 – Giấy Đề xuất vật tư thực hành các lớp nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 5.5.04 - Sổ giao nhận vật tư (của khoa); 5.5.05 - Quy trình mua và cấp phát vật tư, văn phòng phẩm: QT/P.QTTB/05).
Trường đã lập Ban xây dựng định mức tiêu hao vật tư dựa trên hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo nhằm mục đích để quản lý việc thu hồi vật liệu dôi dư, vật liệu tái sử dụng được trong việc đào tạo cho HSSV. Qua đó, giảm thiểu tối đa hao phí đào đạo và cũng để đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành. (5.5.06 – Quyết định về việc thành lập Ban xây dựng định mức tiêu hao vật tư). Sau khi họp bàn triển khai và xây dựng, trường lập hội đồng thẩm định nhằm thẩm định tỷ lệ tiêu hao vật tư cho phù hợp với mức chi mua vật tưthực hành tính trên 1 HSSV (5.5.07 - Biên bản họp triển khai xây dựng định mức tiêu hao vật tư, 5.5.08 - Biên bản họp ban xây dựng định mức tiêu hao vật tư; 5.5.09 - Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức tiêu hao vật tư; 5.5.10 - Biên bản họp thẩm định định mức tiêu hao vật tư). Kết quả sau khi được hội đồng thẩm định thông qua là việc Hiệu trưởng ban hành định mức tiêu hao vật tư. (5.5.11 – Quyết định ban hành định mức tiêu hao vật tư. 5.5.12 - Bảng phụ lục định mức tiêu hao vật tư nghề KTSC, LRMT (PL 02CĐ)).
Năm 2020, khi Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH, Thông tư 24/2019/TT-BLĐTBXH và Thông tư 25/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực, Trường đã thành lập Ban rà soát, điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật (KTKT) nhằm rà soát, so sánh, đối chiếu tỷ lệ tiêu hao vật tư Bộ đã ban hành và tỷ lệ tiêu hao vật tư cho phép mà trường đã ban hành. Năm 2021, Trường ban hành CTĐT mới theo quy chế tích lũy tín chỉ, nên Trường đã lần nữa thành lập Ban rà soát, điều chỉnh định mức KTKT nhằm rà soát, so sánh, đối chiếu tổng thời gian mà Thông tư cho phép cũng như cập nhật thêm định mức KTKT của 4 nghề mà trường đào tạo (5.5.13 - Quyết định thành lập Ban rà soát, điều chỉnh định mức KTKT năm 2020, 2021; 5.5.14 - Biên bản họp triển khai rà soát, điều chỉnh định mức KTKT năm 2020, 2021; 5.5.15 - Quyết ban hành  định mức KTKT năm 2020, 2021 (kèm phụ lục)).)
Hằng năm nhà trường tổ chức khảo sát thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo HSSV đang học, HSSV đã tốt nghiệp về “Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý theo 3 cấp độ thực tập, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng; đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường”, được đánh giá mức tốt, tỷ lệ hơn 85%; “Định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật đảm có bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo, được đánh giá mức tốt, rất tốt với tỷ lệ hơn 90% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.5: 2 điểm.

[bookmark: _tkyc4ih63a9t][bookmark: _Toc173736095]Tiêu chuẩn 5.6
Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Thư viện Nhà trường được xây dựng tại tầng 3 của cả hai cơ sở, với tổng diện tích gần 1000 m2 , đủ đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và HSSV. Trường có 2 loại thư viện là thư viện sách và thư viện điện tử (phòng máy tính vừa phục vụ học tập, vừa phục vụ tra cứu tài liệu) thư viện điện tử có lưu trữ đầy đủ chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo các nghề đang đào tạo tại Trường đã được hội đồng xây dựng, Hiệu Trưởng phê duyệt lưu hành nội bộ. (5.1.07 - Quyết định phê duyệt thiết kế thi công và dự toán số 239/SXD-GD-QĐ ngày 24/7/2002; Quyết định phê duyệt dự án trường CĐN TPHCM  cơ sở 2 số 15/QĐ-SXD-TĐDA  ngày 2/2/2016; Quyết định về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường CĐN TPHCM cơ sở 2 số 1357/QĐ-SXD-GD-KTXD ngày 8/9/2017; 5.1.02 - Bản vẽ hoàn công (Lưu P.QTTB); 5.1.03 - Báo cáo hiện trạng sử dụng và quản lý đất số 13/BC-QTTB ngày 03/12/2020; Báo cáo hiện trạng sử dụng và quản lý đất số 22/BC-QTTB ngày 30/11/2021; Báo cáo hiện trạng sử dụng và quản lý đất năm 2022 số 04/BC-QTTB ngày 30/8/2022; 5.6.01 - Sơ đồ bố trí thư viện; Vị trí phòng thư viện)
	1
	Thư viện trường CS2
	201HB
	720 m2

	2
	Kho sách
	202HB
	64 m2

	3
	Thư viện trường CS1
	A310–A312
	135 m2


Chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT được xây dựng và ban hành năm 2021 có 33 mô đun/môn học cơ sở và chuyên ngành, năm 2022 có thay đổi CTĐT và theo đó Giáo trình đào tạo cũng được biên soạn, bổ sung nhằm cung cấp tài liệu học tập, tham khảo cho việc dạy và học. Hằng năm, đều có kế hoạch rà soát, điều chỉnh bổ sung giáo trình đào tạo. Bản cứng Giáo trình nghề KTSC, LRMT tự biên soạn được in 5 bản, lưu trữ tại thư viện để phục vụ HSSV và giảng viên nghiên cứu, tham khảo trong quá trình dạy và học. (4.9.01 - Các Quyết định Ban hành giáo trình; 4.9.02 - Tổng hợp danh mục giáo trình; 4.9.03 - Bản in giáo trình đào tạo nghề nghề KTSC, LRMT; 4.9.04 - Bảng thống kê Giáo trình đào tạo hằng năm).
Ngoài ra, Trường có thư viện điện tử, tất cả chương trình, giáo trình đào tạo ban hành lưu hành nội bộ và giáo trình, sách tham khảo tại Trường đều được số hóa, tích hợp vào Thư viện điện tử của Trường tại địa chỉ:  http://thuvien.ddns.net/ .
Thư viện điện tử của Trường hoạt động qua mạng Internet. Truy cập trực tiếp từ trang web của Trường hoặc qua máy tính tại thư viện. Phần mềm thư viện điện tử của Trường mới được chuyển giao với đầy đủ sách tham khảo cho các ngành nghề cũng như chứa đựng toàn bộ nội dung về chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo và giáo trình tham khảo đã được số hóa. Phần mềm thư viện được hướng dẫn sử dụng rõ ràng qua Bảng hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử
	Nội dung
	Năm 2022

	Giáo trình nghề KTSC, LRMT tự biên soạn năm 2021 (mỗi loại 5 cuốn)
	130 GT

	Giáo trình nghề KTSC, LRMT tự biên soạn bổ sung năm 2022 (mỗi loại 5 cuốn)
	70 GT

	Tài liệu tham khảo liên quan nghề KTSC, LRMT
	100 TL

	Giáo trình tham khảo (ebook)
	Hơn 2500


Thư viện trường được giao cho phòng Hành chính - Tổ chức quản lý. Nhân viên thư viện của Nhà trường có trình độ trung cấp, chuyên môn đúng chuyên ngành thư viện (5.6.02 - Hồ sơ nhân viên thư viện; Quyết định giao nhiệm vụ quản lý thư viện). Hằng năm, quản lý thư viện – P.HCTC lập kế hoạch hoạt động cụ thể cho Thư viện: giới thiệu thư viện cho HSSV, tuyên truyền, phổ biến nội quy hoạt động của Thư viện, thư viện điện tử, giới thiệu sách cho HSSV khóa mới trong tuần học định hướng đầu khóa; sắp xếp, phân loại tài liệu, sách. Ngoài ra còn thống kê việc HSSV sử dụng phòng thư viện... (5.6.03 - Kế hoạch hoạt động thư viện năm 2021, 2022; 5.6.04 - Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện;5.6.05 - Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên thư viện số; 5.6.06 - Thông báo về việc truy cập và sử dụng tài liệu điện tử số 35/TB-P.HCTC ngày 15/10/2020).
Tài liệu tham khảo các nghề được quản lý thư viện rà soát, đề xuất bổ sung hằng năm. (5.6.07 - Kế hoạch mua bổ sung sách và giáo trình năm 2021, 2022; 5.6.08 - Thông báo về bổ sung sách, tài liệu tham khảo năm 2021; 2022).
Thư viện hoạt động theo chức năng và các quy định tổ chức, hoạt động của thư viện. Hằng năm, quản lý thư viện đều có báo cáo tình hình hoạt động (5.6.09 - Quyết định ban hành Nội quy thư viện của Trường CĐN TPHCM số 431/QĐ-CĐN ngày 30/12/2017; Quyết định ban hành Nội quy phòng máy của thư viện Trường CĐN TPHCM sô 432//QĐ-CĐN ngày 30/12/2017; 5.6.10 - Sổ mượn sách, tài liệu, giáo trình; 5.6.11 - Báo cáo về hoạt động thư viện năm 2021; 2022; 5.6.12 - Báo cáo về cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh - sinh viên đến thư viện tra cứu tài liệu - truy cập dữ liệu số năm 2021; 2022).
Hằng năm, Trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý về hoạt động của thư viện nhà trường. Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá cao công tác hoạt động và hình thức phục vụ của thư viện trường là tốt và rất tốt đạt 76% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng  năm 2021; 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.6: 2 điểm.
 
[bookmark: _rek8ieu2u895][bookmark: _Toc173736096]Tiêu chuẩn 5.7
Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhà trường có 2 cơ sở, ở mỗi cơ sở đều có một thư viện và thư viện điện tử với đủ giáo trình, sách tham khảo và có trang bị phòng máy tính để phục vụ nhu cầu trang cứu thông tin và học tập. Để phục vụ tốt, kịp thời và hiệu quả cho giảng viên, HSSV toàn Trường, Nhà trường đã xây dựng và ban hành nội quy quản lý thư viện. (5.6.09 - Quyết định ban hành Nội quy thư viện của Trường CĐN TPHCM số 431/QĐ-CĐN ngày 30/12/2017; Quyết định ban hành Nội quy phòng máy của thư viện Trường CĐN TPHCM sô 432//QĐ-CĐN ngày 30/12/2017; 5.6.05 - Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên thư viện số).
Phòng máy tính Thư viện được trang bị 20 máy tính kết nối internet, thư viện nối liền phòng lưu trữ và phòng đọc sách dành cho cán bộ, giảng viên và bạn đọc tra cứu, tham khảo và sao chép tài liệu điện tử qua đường tuyền internet và thư viện điện tử của Trường. Cả 2 cơ sở đều có trang bị wifi tốc độ cao, truy cập miễn phí từ nhà cung cấp dịch vụ VNPT. 
Để quản lý thư viện trường có phần mềm quản lý thư viện, HSSV có thể vào máy tính tại thư viện để truy cập internet tìm kiếm tài liệu học tập và xem điểm trên phần mềm quản lý đào tạo EMIS. Nếu HSSV có máy tính cá nhân, thiết bị di động thì có thể kết nối vào wifi trường cung cấp để tìm kiếm thông tin trên website trường hoặc tra cứu tài liệu từ thư viện điện tử (5.7.01 – Danh mục thiết bị, máy tính hiện có tại thư viện; 5.7.02 - Hợp đồng sử dụng mạng Internet của nhà trường; 5.7.03 - Sơ đồ mạng LAN; 5.7.04 - Sơ đồ mạng LAN; 5.6.10 - Sổ mượn sách, tài liệu, giáo trình; 5.6.11 - Báo cáo về hoạt động thư viện năm 2021; 2022; 5.6.12 - Báo cáo về cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh - sinh viên đến thư viện tra cứu tài liệu - truy cập dữ liệu số năm 2021; 2022).
Hằng năm, Trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý về hoạt động của thư viện nhà trường. Kết quả khảo sát cho thấy cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá cao công tác hoạt động và hình thức phục vụ của thư viện trường là tốt và rất tốt đạt trên 78% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng  năm 2021; 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5.7: 2 điểm.
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Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu học tập thực tiễn của học sinh-sinh viên. Khoa ĐT-ĐKTĐ xác định thiết bị đào tạo với công nghệ tiên tiến đòi hỏi người dạy phải liên tục cập nhật kiến thức, liên tục điều chỉnh bài giảng và hướng mô phỏng để người học để dàng hiểu, để nhận diện và tiếp cận phương pháp gia công mới. Từ đó, các giảng viên của Khoa đã áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nghề KTSC, LRMT, ngoài việc soạn thảo trình chiếu bởi MS Powerpoint còn sử dụng thêm các phần mềm như: Mindsight-Labvolt, Arduino IDE, Visual basic 6.0, Altium Designer, Boardview, VMWare Workstation, Cisco Packet Tracer, STEP 7 MicroWin, TIA Portal, Microsoft Visio, Protues, Eagle, Orcad,...các đoạn clip, youtube chạy mô phỏng trước khi thực hành tháo lắp trên máy thật. Ngoài ra, ở các bài giảng, giảng viên còn sử dụng các phần mềm chuyên dụng, đưa vào bải giảng các clip, video thiết bị.. để giảng dạy các môn học/ mô đun về việc mô phỏng cấu tạo, nguyên lý làm việc v..v....(2.3.03 - Hình chụp Phần mềm mô phỏng như Altium Designer, Boardview, VMWare Workstation, Cisco Packet Tracer, STEP 7 MicroWin, TIA Portal, Microsoft Visio, Protues, Eagle, Orcad,, clip mô phỏng…;2.3.04 - Danh sách các mô đun/ mô học có sử dụng phần mềm hổ trợ giảng dạy và mô phỏng).
 Ngoài các bài giảng có mô phỏng, Khoa còn sử dụng các mô hình thiết bị để giúp HSSV hiểu rõ cơ chế hoạt động của máy (5.8.01 – Danh mục thiết bị giảng day sử dụng để mô phỏng hoặc được sử dụng phần mềm mô phỏng; 5.8.02 - Hình chụp mô hình thiết bị cắt bổ dùng để dạy học).
Danh sách các môn học/ mô đun có sử dụng phần mềm mô phỏng, thiết bị thực:
	STT
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học/ mô đun
	Phần mềm chuyên ngành có sử dụng phần mềm, mô phỏng

	1. 
	MĐ 01
	Kiến trúc máy tính
	Phần mềm tính toán công suất nguồn (MSI Power-supply-calculator). Powerpoint, Youtube

	2. 
	MĐ 02
	Đo lường điện - điện tử
	Proteus, Multisim.

	3. 
	MĐ 03
	Điện tử cơ bản
	Proteus, Multisim, 

	4. 
	MĐ 04
	Điện tử chuyên ngành
	Proteus, Multisim, EasyEDA

	5. 
	MĐ 05
	Mạch điện
	Proteus, Phần mềm Tính toán điện 

	6. 
	MĐ 06
	Sử dụng công cụ dụng cụ
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	7. 
	MĐ 08
	Kỹ thuật xung số
	Proteus, Multisim, EasyEDA, Altium design, Mindsight-Labvolt

	8. 
	MĐ 09
	Lắp ráp mạch xung-số ứng dụng
	Proteus, Multisim, EasyEDA, Altium design, Mindsight-Labvolt

	9. 
	MĐ 10
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	IT Essentials Virtual Desktop PC

	10. 
	MĐ 11
	Mạng máy tính
	Cisco Packet Tracer,Wireshark, Phần mềm cấu hình wireless router, Phần mềm cấu hình router.

	11. 
	MĐ 12
	Sửa chữa bộ nguồn
	Boardview, youtube

	12. 
	MĐ 13
	Kỹ thuật sửa chữa màn hình
	Boardview, youtube

	13. 
	MĐ 14
	Lập trình ghép nối máy tính
	Proteus, Arduino IDE, Visual basic 6.0

	14. 
	MĐ 15
	PLC cơ bản
	STEP 7 MicroWin, TIA Portal

	15. 
	MĐ 16
	Xử lý sự cố phần mềm
	Microsoft Office, Windows 7, 10, 11, Phần mềm chỉnh sửa PDF, Autocad.

	16. 
	MĐ 17
	Sửa chữa máy tính
	Phần mềm nạp BIOS, Phần mềm Boot, Phần mềm test HDD, Phần mềm test RAM, Phẩn mềm test màn hình, Phần mềm test VGA.

	17. 
	MĐ 18
	Quản trị mạng
	VMWare Workstation, Windows Server 2008, Windows server 2012, Windows 10, Windows 7

	18. 
	MĐ 19
	Sửa chữa máy tính nâng cao 
	Phần mềm Boardview, Phần mềm Boot, Phần mềm test HDD, Phần mềm test RAM, Phẩn mềm test màn hình, Phần mềm test VGA.

	19. 
	MĐ 20
	Thiết kế mạng LAN
	Microsoft Visio, Microsoft Powerpoint, Cisco packet tracer, Youtube.

	20. 
	MĐ 21
	Sửa chữa màn hình LCD-LED
	Phần mềm test màn hình, phần mềm Boardview.

	21. 
	MĐ 22
	Đồ án kỹ thuật 
	Microsoft Visio, Microsoft office, Canva, Youtube.

	22. 
	MĐ 23
	Thực tập tốt nghiệp
	Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Youtube

	23. 
	MĐ 24
	Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	24. 
	MĐ 25
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	25. 
	MĐ 26
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Microsoft Powerpoint, Youtube

	26. 
	MĐ 27
	Thiết kế mạch in
	Proteus, Eagle, Altium Designer

	27. 
	MĐ 28
	Hệ điều hành
	Ubuntu, Linux, Windows 10

	28. 
	MĐ 29
	Anh văn chuyên ngành
	LacViet Dictionary, Microsoft Powerpoint, Youtube

	29. 
	MĐ 30
	Kỹ thuật lập trình vi điều khiển
	CCS, Phần mềm nạp vi điều khiển. 

	30. 
	MĐ 31
	Xây dựng và quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp
	VMWare Workstation, Windows Server 2008, Windows server 2012, Windows 10, Windows 7, Cisco packet tracer, Microsoft Visio, 

	31. 
	MĐ 32
	Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
	Driver máy in, Driver máy scan

	32. 
	MĐ33
	Lắp đặt hệ thống CCTV
	Phần mềm cài đặt Camera Vantech
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2.2.6. [bookmark: _y39e4d6fwk6o][bookmark: _Toc173736098]Tiêu chí 6 - Dịch vụ người học
Đánh giá tổng quan tiêu chí 6
Trường đã cụ thể hóa và cải tiến các hoạt động liên quan đến HSSV, giải quyết công việc liên quan đến HSSV với các Quy trình một cửa và công bố kịp thời các chế độ chính sách liên quan cho HSSV. Cấp giấy chứng nhận giúp HSSV giải quyết các quyền lợi và nghĩa vụ tại địa phương, thực hiện công tác khen thưởng cuối học kỳ và cuối năm, thông báo và hướng dẫn đầy đủ thủ tục miễn giảm học phí…Toàn bộ những thông tin về trường, khoa nghề, quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV đều được đăng tải trên trang Web của Nhà trường tại địa chỉ http://www.caodangnghehcm.edu.vn.
Trường có quy định và phổ biến công khai thông tin cần thiết về chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo (trang tin thư viện trường). HSSV của Trường được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách xã hội đúng quy định.
Trường có nhiều hình thức tổ chức thị trường lao động, trợ giúp giới thiệu việc làm cho người học nghề sau khi tốt nghiệp.
Tiếp tục duy trì đảm bảo các chế độ chính sách xã hội theo quy định, các dịch vụ hổ trợ cho người học và đa dạng hóa các hình thức hoạt động thể dục thể thao, khu vực vui chơi giải trí.     	
* Những điểm mạnh:
Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, về các quy định, quy chế; về cơ hội việc làm.
Người học được cung cấp đầy đủ các dịch vụ như y tế, nhà ăn, ký túc xá, các dịch vụ phục vụ khác trong suốt quá trình học tập tại trường.
Trường chú trọng đến các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa, thể mỹ cũng như các hoạt động xã hội khác, tạo điều kiện cho HSSV được phát huy tinh thần tập thể, nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và tăng kỹ năng mềm nhằm giúp cho HSSV có cơ hội tốt hơn khi tham gia nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Tổ chức tốt các hội thi tay nghề cấp khoa, cấp trường từ đó giúp các em có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và thể hiện khả năng tay nghề của bản thân tại các hội thi tay nghề trong nước và quốc tế.
* Những tồn tại: Không có.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Năm 2022-2023 Trường, Khoa kết hợp với các đơn vị sản xuất có ngành, nghề liên quan đến máy tính để nghề KTSC, LRMT tổ chức đa dạng các hoạt động nghiên cứu khoa học cho HSSV.
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Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:  
Phòng Công tác công tác Học sinh Sinh viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, phổ biến về những nội dung đến từng đối tượng học sinh-sinh viên. Ban giám hiệu nhà trường phổ biến thông tin tổng quan về nguồn lực, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học. Phòng Công tác học sinh sinh viên phổ biến qui chế công tác Học sinh Sinh viên, các chế độ chính sách hiện hành đối với người học, công tác hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng Sản HCM; phổ biến về nội quy Nhà trường, nội quy ký túc xá, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường...giúp cho người học dễ dàng hiểu và thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong quá trình học tập. Phòng Đào tạo phổ biến quy chế đào tạo bao gồm các nội dung về kiểm tra, thi, quy định chuẩn đầu ra và xét công nhận tốt nghiệp. Các khoa chuyên môn phổ biến mục tiêu, chương trình đào tạo ngành, phương pháp học tập, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. (6.1.01 - Kế hoạch đón tiếp HSSV năm 2021; 2022; 1.2.01 - Các Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường CĐN TP.HCM).
Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học thông qua các buổi sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm và trên trang Web Trường. (1.1.03 - Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM; 1.1.05 - www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo; Các thông báo tuyển dụng; 2.1.08 - Thông báo tuyển sinh năm 2021, 2022; 2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM năm 2018; 2021; 2022).
Nhà trường cũng ban hành nội quy của học sinh sinh viên, quy định rõ nhiệm vụ của HSSV, và những chính sách mà HSSV sẽ được hưởng trong suốt quá trình học tập tại trường. Đồng thời Trường cũng ban hành quy trình một cửa, giúp người học được hỗ trợ đầy đủ các chính sách mà không phải tốn công liên hệ nhiều lần. (6.1.02 - Quyết định về việc ban hành Nội quy học sinh sinh viên của trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; 6.1.03 - Quy trình cấp, phát các loại giấy tờ cho HSSV; 6.1.04 - Quyết định ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh; 6.1.05 - Hình ảnh trong các buổi sinh hoạt đầu khóa năm 2021, 2022; 6.1.06 - Quyết định về việc ban hành quy định cấp học bổng khuyến khích học nghề; 6.1.07 - Quyết định v/v ban hành Quy định xét, miễn giảm học phí cho HSSV theo hình thức đào tào chính quy tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM) .
[bookmark: _Hlk148520999]Nhà trường thực hiện các chính sách miễn giảm học phí, khen thưởng, học bổng…, thông tin công khai dán ở bảng thông tin trước phòng CTHSSV, P.TCKT nên đã tạo được niềm tin cho người học, tạo động lực giúp người học phấn đấu để đạt kết quả học tập tốt. (6.1.08 - Các quyết định miễn giảm học phí năm học 2021 - 2022, 2022-2023; 6.1.09 -  Các quyết định khen thưởng năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022-2023; 2.5.05 - Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện HSSV  năm học 2021-2022, 2022-2023 (Danh sách đính kèm)).
Hằng năm, nhà trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người học về việc “Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học”. Kết quả cho thấy nhà trường đã cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin trên đến người học, tỉ lệ sinh viên đồng ý đạt trên 80% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.1: 2 điểm.
 
[bookmark: _w0w0qdbq065][bookmark: _Toc173736100]Tiêu chuẩn 6.2 
Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; Cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời với người học trong quá trình học tập.
Mô tả, phân tích, nhận định: 
Đầu năm học, Trường tổ chức các buổi sinh hoạt đầu khóa nhằm phổ biến nội quy của học sinh sinh viên và những chính sách mà HSSV sẽ được hưởng trong suốt quá trình học tập tại trường. (6.1.05 - Hình ảnh trong các buổi sinh hoạt đầu khóa năm 2021, 2022).
Nhà trường thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định mà HSSV được hưởng căn cứ theo các văn bản miễn giảm học phí  theo Nghị định 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021.
- Về vay vốn tín dụng sinh viên: Căn cứ Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Quyết định 751/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng về việc điều chỉnh mức cho vay với học sinh, sinh viên). Nhà trường đã xác nhận cho HSSV về địa phương vay vốn.
- Về nghĩa vụ quân sự: Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Quốc Hội. Nhà trường xác nhận HSSV đang học tại trường gửi về địa phương để địa phương có kế hoach lùi thực hiên luật nghĩa vụ quân sự để HSSV hoàn thành chương trình đào tạo tại trường Về nghĩa vụ quân sự: Căn cứ Luật ngĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Quốc Hội. Nhà trường xác nhận HSSV đang học tại trường gửi về địa phương để địa phương có kế hoach lùi thực hiên luật nghĩa vụ quân sự để HSSV hoàn thành chương trình đào tạo tại trường. Các bước để hoàn thành giấy cấp cho HSSV được P.CTHSSV viết thành Quy trình cấp, phát các loại giấy tờ cho HSSV. (2.2.01 – Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế; Cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ/mô đun và quy chế kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp của Trường Cao đẳng nghề TP.HCM năm 2017; 2021; 2022; 6.1.02 - Quyết định về việc ban hành Nội quy học sinh sinh viên của trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; 6.1.03 - Quy trình cấp, phát các loại giấy tờ cho HSSV).
Trong quá trình học tập tại trường, HSSV còn được hưởng các chế độ chính sách như: được xem xét ở Ký túc xá, được được cấp học bổng học tập, trợ cấp xã hội theo quy định; được khen thưởng khi đạt kết quả học tập loại khá trở lên; được khen thưởng đột xuất khi có thành tích cao như đạt giải trong cuộc thi tay nghề cấp thành phố, cấp quốc gia hoặc các cuộc thi do Đoàn trường tổ chức; được khen thưởng khi có thành tích trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...(6.1.04 - Quyết định ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại Trường Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh; 6.1.06 - Quyết định về việc ban hành quy định cấp học bổng khuyến khích học nghề; 6.1.07 - Quyết định v/v ban hành Quy định xét, miễn giảm học phí cho HSSV theo hình thức đào tào chính quy tại Trường Cao đẳng nghề TPHCM).
Sau khi có kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ và năm học phòng kết hợp với các phòng, khoa tổ chức họp xét khen thưởng, học bổng theo các quy định hiện hành, mức khen thưởng và học bổng được Ban Giám hiệu quyết định để động viên và kích lệ các em trong học tập của các học kỳ tiếp theo. Hàng năm, phòng CTHSSV xem xét, đề xuất các xuất học bổng của Doanh nghiệp để trao các xuất học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập để các em yên tâm học tập tại Trường (6.1.08 - Các quyết định miễn giảm học phí năm học 2021 - 2022, 2022-2023; 6.1.09 - Các quyết định khen thưởng năm học 2020 - 2021, 2021 - 2022, 2022-2023; 2.5.05 - Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện HSSV  năm học 2021-2022, 2022-2023 (Danh sách đính kèm)).
Thực hiện quy định của Nhà nước và của Trường về các chế độ miễn giảm học phí, khen thưởng, khuyến khích kịp thời cho người học, hàng năm Trường đều thực hiện cụ thể như sau:
	TT
	Diện được hưởng
	Năm
2020 -2021
	Năm
2021 -2022

	1
	Miễn giảm học phí các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người học thuộc đối tượng ưu tiên: (số lượng/ tiền VNĐ)

	 
	Toàn Trường
	1800
7.131.110.000
	1471
5.851.060.000

	 
	KTSC, LRMT
	37
151.700.000
	37
152.565.000

	2
	Học bổng: 

	 
	- Toàn Trường
	44
	45

	
	- KTSC, LRMT
	CĐ: 01
	CĐ: 03

	3
	Khen thưởng:

	
	- Toàn Trường
	40
	72

	
	- KTSC, LRMT
	CĐ: 00
	CĐ: 05


Hàng năm, Nhà trường tổ chức các cuộc thi tay nghề giỏi, chương trình khởi nghiệp… dành cho HSSV, giải thưởng khuyến khích HSSV học tập nâng cao tay nghề và sáng tạo trong các cuộc thi (6.2.01 – Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt giải trong kỳ thi tay nghề TPHCM năm 2020, 2022).
[bookmark: _Hlk148521692]Giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện sinh hoạt lớp định kỳ theo lịch quy định, trong đó ngoài các nội dung như phổ biến, giải thích về thực hiện các Quy chế trong học tập và sinh hoạt còn thực hiện việc tư vấn giúp đỡ SV về mọi vấn đề liên quan tới việc học tập như đăng ký học vượt, thi lại, học lại..., cũng như sinh hoạt các chủ đề về ngoại khóa, cuộc thi, mùa hè xanh...dành cho HSSV (6.2.02 - Báo cáo v/v tổng hợp sinh hoạt chủ nhiệm năm  2021, 2022; 2.5.12 - Báo cáo kết quả công tác học sinh sinh viên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo kết quả công tác học sinh sinh viên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023).
Ngoài ra, P.ĐBCL-KT cũng lấy ý kiến về tinh thần phục vụ, giải quyết kịp thời yêu cầu của HSSV từ các phòng chức năng và chế độ chính sách đối với người học đều được SV đánh giá hài lòng ở mức 87,5% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.2: 2 điểm.

[bookmark: _sycudnkwzb1d][bookmark: _Toc173736101]Tiêu chuẩn 6.3
Hàng năm, Cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk148530215]Khoa nghề và lãnh đạo Nhà trường tích cực trong công tác liên kết đào tạo và hỗ trợ việc làm với Doanh nghiệp để tiếp cận các thông tin về công nghệ, xu hướng nghề nghiệp và thị trường lao động. Trung tâm tuyển sinh và đào tạo thường xuyên, Phòng CT HSSV phối hợp với các khoa nghề để tổ chức: “Ngày hội việc làm” cho các em HSSV sắp ra Trường có thể tiếp cận, giao lưu và chuẩn bị tư thế trước khi ra Trường. Qua đó, các em biết được những thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng việc làm trên địa bàn trong và ngoài Tp.HCM. Riêng với HSSV theo học nghề KTSC, LRMT, việc giao lưu với các doanh nghiệp trong ngành tại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp giúp các em có việc làm ngay sau tốt nghiệp với tỷ lệ khá cao. (6.3.01 - Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm năm 2021; 2022; 6.3.02 - Báo cáo tổng kết tổ chức ngày hội tuyển dụng năm 2021; 2022; 6.3.03 - Danh sách công ty đăng ký tham gia ngày hội tuyển dụng năm 2021, 2022).
[bookmark: _Hlk148530321]Hằng năm, Khoa nghề giới thiệu với lãnh đạo Trường các Doanh nghiệp tiềm năng có nhu cầu về người lao động và Doanh nghiệp có nhu cầu phối hợp với Trường đào tạo người học và nhận vào làm sau đó. Từ đó, Nhà trường ký hợp đồng ghi nhớ, hợp tác, liên kết đào tạo... (2.4.01 - Hợp đồng ghi nhớ về việc hợp tác đào tạo và cung ứng lao động giữa nhà trường với Doanh nghiệp);
Ngoài ra, mỗi giảng viên của khoa đều có mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài nên cung cấp các thông tin đầy đủ và kịp thời cho người học về cơ hội nghề nghiệp. Qua đó, sinh viên nghề KTSC, LRMT khi vừa tốt nghiệp là có việc làm ngay, không có sinh viên làm trái ngành vì tất cả công ty đều dùng máy tính, đều cần có nhân viên kỹ thuật am hiểu máy tính.
Các thông tin nghề nghiệp và cơ hội việc làm đều được Phòng tuyển sinh và hỗ trợ việc làm đưa lên trang web Trường và thông báo trên bảng tin của Trường cho các em tra cứu và lựa chọn. (1.1.05 - www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo; Các thông báo tuyển dụng).
Hằng năm, nhà trường khảo sát HSSV các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Kết quả thực hiện khảo sát cho thấy có từ 81% sinh viên nghề Điện công nghiệp  trình độ cao đẳng của trường có việc làm đúng nghề sau khi tốt nghiệp 6 tháng; (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.3: 2 điểm.

[bookmark: _b5me7fhaj4mk][bookmark: _Toc173736102]Tiêu chuẩn 6.4
Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Đối với việc rèn luyện sức khỏe cho HSSV Trường có các sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng đá mini, khu bóng bàn tại cả 2 cơ sở, đặc biệt ở cở sở 2 mới xây dựng có khu nhà thi đấu đa năng.
[bookmark: _Hlk148530902]Công tác an ninh được triển khai, giám sát nhằm bảo đảm an toàn cho người học trong khuôn viên Trường; hệ thống cổng, tường rào hành lang thoát hiểm an toàn, có camera quan sát. Bộ phận bảo vệ của Trường luôn bảo đảm các ca trực, không để xảy ra tình hình mất an ninh trật tự làm người học bị ảnh hưởng hay bị gây hại đến sức khỏe, tính mạng. Báo cáo kết quả của nội dung này được trình bày tại báo cáo tổng kết từng năm học (5.1.02 - Sơ đồ các khu xưởng, phòng máy của Khoa (sơ đồ trường); 6.4.01 - Hình ảnh khu thể thao đa năng; 6.4.02 - Các hình ảnh chụp nhà thi đấu đa năng, các sân bóng đá và các sân bóng chuyền tại trường (CS1, CS2)).
Hàng năm, Ban giám hiệu chỉ đạo cho Đoàn Thanh niên phát động nhiều phong trào hoạt động xã hội cũng như tổ chức thi đấu các môn thể thao vào các ngày sự kiện trong năm như Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Bên cạnh đó, hoạt động công tác xã hội, gắn kết trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội cũng được Trường quan tâm, khuyến khích HSSV tham gia các đợt hiến máu nhân đạo, tham gia hoạt động “Khuôn viên xanh - Trường học thân thiện” do Đoàn Trường phát động.
[bookmark: _Hlk148530994]Các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của trường được duy trì đều đặn, hàng năm BCH Công đoàn và Đoàn thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội cho toàn thể HSSV, đặc biệt trong đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn và hưởng ứng các phong trào của các đoàn thể như: Tổ chức Hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 và Ngày hội Thanh niên khỏe; kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TN CS Hồ Chí Minh (26/03/2019) với các nội dung: Bóng đá, Bóng bàn, cầu lông, Kéo co, cờ tướng, Văn nghệ,… (6.4.03 - Các kế hoạch tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên năm 2021; 2022; 6.4.04 - Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; 2022).
Hàng quý, Đoàn trường thường xuyên tổ chức diễn đàn “Nghe sinh viên nói - nói sinh viên nghe”, thu hút hơn 60 cán bộ Đoàn chủ chốt tham dự. Thông qua diễn đàn, Đoàn trường nắm bắt diễn biến tư tưởng sinh viên, học sinh trong trường.
Tổ chức thành công chương trình Gala xuân 2018 với nhiều hoạt động sôi nổi và đặc sắc như hội thi ẩm thực, trò chơi dân gian, văn nghệ mừng xuân, mừng Đảng, thu hút hơn 400 đoàn viên thanh niên tham gia, tạo một sân chơi lành mạnh cho học sinh - sinh viên trong trường và đồng thời chào mừng ngày Tết truyền thống của dân tộc. Cũng trong dịp này, Đoàn trường đã trao tặng 15 phần quà tết cho các em học sinh, sinh viên vượt khó trong học tập và hoạt động đoàn sôi nổi, tổng trị giá hơn 4.500.000 đồng.
Đoàn Trường phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức chăm lo, phụng dưỡng suốt đời cho 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Trà Vinh và thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho nhiều gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Củ Chi, Bến Tre… vào các dịp lễ 27/7, tết hoặc các sự kiện đặc biệt.
Qua các hoạt động trên, góp phần giúp học sinh, sinh viên ôn lại những truyền thống vẻ vang, đồng thời giáo dục, xây dựng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lối sống có trách nhiệm, biết chia sẻ và giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức đối với xã hội.
[bookmark: _Hlk148531288]Để đánh giá về việc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động, nhà trường đã có báo cáo đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động phong trào (6.4.05 - Báo cáo tổng kết công tác công đoàn; Đoàn Thanh niên năm 2021; 2022).
[bookmark: _Hlk148531312]Cùng với HSSV toàn trường, HSSV khoa ĐT- ĐKTĐ, đã tích cực hưởng ứng, tham gia và đạt các giải thưởng trong các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao do nhà trường tổ chức (6.4.06 - Hình ảnh hoạt động văn nghệ, thể thao của HSSV , GV khoa).
Khảo sát GV, HSSV với kết quả đánh giá mức tốt và rất tốt tỷ lệ đạt trên 80%, Vì vậy Khoa cần duy trì và tăng cường tổ chức các sân chơi TDTT nhiều hơn nửa. (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6.4: 2 điểm.

2.2.7. [bookmark: _5u12m37hj8p8][bookmark: _Toc173736103]Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát tiêu chí 7  
Trong giai đoạn hiện nay, công tác thanh kiểm tra, giám sát thực tế và đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo trong nhà trường rất được quan tâm, chú trọng. Trường giao cho Phòng ĐBCL-KT có chức năng, nhiệm vụ thanh tra đào tạo, phối hợp cùng Ban Thanh tra nhân dân có chức năng giám sát, đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra HSSV. Hằng năm, Phòng ĐBCL-KT xây dựng kế hoạch đi kiểm tra công tác đào tạo và hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Nhà trường, cũng như đưa ra phương án nâng cao chất lượng đào tạo để trình Ban giám hiệu.
Khi HSSV đi thực tập, nhà Trường sẽ giao giảng viên của Khoa hướng dẫn chuyên môn cho HSSV đồng thời tập hợp các ý kiến đánh giá của doanh nghiệp nhận HSSV vào thực tập có thể phản ánh hết trình độ chuyên môn, khả năng của người học đáp ứng tốt hay không cho nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Từ đó, Khoa có đề xuất cải tiến, điều chỉnh chương trình, giáo trình và lập kế hoạch cho năm sau.
* Những điểm mạnh: 
Trường hiện đang vận hành hơn 65 quy trình quản lý thuộc hệ thống bảo đảm chất lượng. Hằng nằm, Nhà trường thực hiện rà soát, cải tiến và xây dựng thêm các quy trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường duy trì tốt mối quan hệ với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ nhà trường trong việc khảo sát đánh giá năng lực người học cũng như tình trạng trang thiết bị phục vụ đào tạo.
Trường có nhiều hình thức duy trì kết nối với HSSV đang học cũng như đã tốt nghiệp thông qua nhóm zalo, facebook trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống khảo sát online giúp Trường tăng cường khả năng thu thập thông tin phục vụ mục đích nâng cao chất lượng đào tạo.
* Những tồn tại: Không có.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: Năm học 2022 – 2023, các đơn vị liên quan khảo sát tiếp tục sử dụng google form để khảo sát mức độ hài lòng của HSSV đối với công tác giảng dạy mô đun/ môn học đang được đào tạo tại trường.
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[bookmark: _uwezzwbt7lgf][bookmark: _Toc173736104]Tiêu chuẩn 7.1
Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Công tác giám sát, đánh giá chất lượng nhà trường luôn được lãnh đạo trường quan tâm hàng đầu, hàng năm việc giám sát, đánh giá và cải thiện nâng cao chất lượng trường được thực hiện thông qua tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp qua hệ thống tiêu chí của BLĐTBXH để xác định điểm tồn tại và đưa ra biện pháp cụ thể khắc phục.
Việc thu thập ý kiến của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ là một kênh thông tin giúp Trường biết được sản phẩm đào tạo của Trường mình có đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, từ đó có kế hoạch chỉnh sửa chương trình đào tạo, cập nhật giáo trình cho phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của thị trường.
Hằng năm, trung tâm TS – ĐTTX là đơn vị đầu mối, lên kế hoạch khảo sát doanh nghiệp để lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động là HSSV mới tốt nghiệp của trường. Từ kết quả của khảo sát lần vết, trung tâm TS – ĐTTX sẽ chọn ngẫu nhiên Doanh nghiệp cần khảo sát theo điều kiện yêu cầu của từng nghề. Liên hệ từng Doanh nghiệp để lấy thông tin liên lạc và sau đó lên kế hoạch gặp gỡ Doanh nghiệp để khảo sát ý kiến. Kết quả khảo sát về năng lực của học sinh tốt nghiệp so với yêu cầu về năng lực của doanh nghiệp đối với kiến thức lý thuyết về nghề; kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, thái độ làm việc thì mức năng lực của học viên tốt nghiệp của nhà trường cơ bản đáp ứng cao hơn so với yêu cầu của doanh nghiệp ở tất cả các hạng mục. (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 7.1.01 -  Báo cáo kết quả khảo sát Doanh nghiệp năm 2021, 2022 (kèm danh sách DN khảo sát)).
- Năm 2021: tổ chức khảo sát 61 Doanh nghiệp trong đó có 10 DN có HSSV của nghề KTSC, LRMT đã tốt nghiệp đang làm việc. 
- Năm 2022: tổ chức khảo sát 59 Doanh nghiệp trong đó có 10 DN có HSSV của nghề KTSC, LRMT đã tốt nghiệp đang làm việc.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.1: 2 điểm.

[bookmark: _15imf27zh9cd][bookmark: _Toc173736105]Tiêu chuẩn 7.2
Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, P.CTHSSV là đơn vị đầu mối, lên kế hoạch và tổ chức khảo sát ý kiến HSSV liên quan đến việc dạy và học. Sau đó, P.CTHSSV triển khai nhiệm vụ đến các đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch, thu thập đầy đủ thông tin và viết báo cáo phân tích.
Việc thu thập ý kiến của Sinh viên sau khi tốt nghiệp là một kênh thông tin cũng khá hữu ích, giúp Nhà trường biết được HSSV của Trường mình có đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, có việc làm hay chưa, các kỹ năng được đào tạo tại Trường có đủ để bước vào làm việc thực tế hay phải qua đào tạo lại, nhu cầu tham gia học lên bậc học cao hơn.... Từ đó, BGH Nhà trường sẽ có kế hoạch điều chỉnh phù hợp cho sự phát triển chung của toàn trường. Phòng CTHSSV dựa vào thông tin HSSV từ khảo sát cơ bản hằng năm của HSSV đang theo học, để tiến hành lấy ý kiến HSSV vừa tốt nghiệp của các nghề đào tạo tại Trường về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy, chương trình, giáo trình và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học. (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2020, 2021; 2.2.11 - Các Quyết định công nhận tốt nghiệp và DS đính kèm năm  2021, 2022; 7.2.01 -  Báo cáo kết quả khảo sát Lần vết (kèm danh sách HSSV khảo sát)).
Kết quả khảo sát được thu thập như sau:
- Năm 2021: tổ chức lần vết  được 369 HSSV (trên 704 HSSV tốt nghiệp) trong đó khảo sát được 10 SV của nghề KTSC, LRMT vừa tốt nghiệp. Trong đó có 8 SV đi làm, 1 SV đi học tiếp, 1 SV đi nghĩa vụ, làm đúng ngành nghề 8 HSSV, tỷ lệ đạt 100%. 
+ Về Đánh giá chất lượng đào tạo: 10/10 đồng ý - 100%, 100% hài lòng với chất lượng đào tạo đã được lĩnh hội tại trường
- Năm 2022: tổ chức lần vết  được 519 HSSV (trên 593 HSSV tốt nghiệp) trong đó khảo sát được 14 SV của nghề KTSC, LRMT vừa tốt nghiệp. Trong đó có 11 SV đi làm, 1 SV đi học tiếp, 1 SV tự sản xuất kinh doanh, còn lại đi NV và chưa có việc làm, làm đúng ngành nghề 9/11 HSSV, tỷ lệ đạt 81,9%. 
+ Về Đánh giá chất lượng đào tạo: 10/14 đồng ý - 71,4%, 2/14 hoàn toàn đồng ý - 14,3%, 2/14 bình thường - 14,3%, 85,7% hài lòng với chất lượng đào tạo đã được lĩnh hội tại trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.2: 2 điểm.
 
[bookmark: _gugi0ld8vz72][bookmark: _Toc173736106]Tiêu chuẩn 7.3
Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, P.ĐBCL-KT là đơn vị đầu mối, lên kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của CBQL, NG về cơ sở vật chất, thiết bị và các vấn đề khác về chính sách liên quan đến việc dạy và học, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 7.3.01 - Báo cáo khảo sát cán bộ quản lý, nhà giáo năm 2021, 2022; 3.1.01 - Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo giảng dạy nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 3.7.02 - Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo của nghề KTSC, LRMT).
- Năm 2021: khảo sát 91/91 CBQL, NG (tỷ lệ 100 %). Trong đó, có 15/15 CBQL, NG có liên quan nghề KTSC, LRMT. Kết quả đánh giá ở các nội dung liên quan được đánh giá tốt trở lên 13/15, đạt 86,7%;
 - Năm 2022: khảo sát 88/88 CBQL, NG (tỷ lệ 100%) Trong đó, có 18/18 CBQL, NG có liên quan nghề KTSC, LRMT. Kết quả đánh giá ở các nội dung liên quan được đánh giá tốt trở lên 16/18, đạt 88,9%;
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.3: 2 điểm.

Tiêu chuẩn 7.4
Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, P.CTHSSV lên kế hoạch thực hiện việc lấy ý kiến của HSSV đang theo học các nghề đào tạo tại Trường (chia đều cho các khoa) về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học, tỷ lệ  đánh giá các nội dung liên quan mức đồng ý, hoàn toàn đồng ý - 85.7% (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 7.4.01 - Báo cáo khảo sát HSSV các nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của hình thức, phương thức đào tạo chất lượng dịch vụ, giảng dạy và thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường năm 2021, 2022; 7.4.02 - Danh sách người học nghề (KTSC, LRMT) được thu thập ý kiến hàng năm; 3.3.01 - Báo cáo số liệu HSSV Quý 4 năm 2021,2022).
- Năm 2021: khảo sát 2203/2431 HSSV (tỷ lệ 90,6%).  Trong đó có 62/65 (tỷ lệ 95,4%) khảo sát được. Kết quả đánh giá ở các nội dung liên quan được đánh giá mức Đạt yêu cầu trở lên đạt 56/ 62 phiếu, tỷ lệ trên 90%;
- Năm 2022: khảo sát 2398/2505 HSSV (tỷ lệ 95,7%). Trong đó có 55/59 (tỷ lệ 93,2%) khảo sát được .Kết quả đánh giá ở các nội dung liên quan được đánh giá mức Đạt yêu cầu trở lên đạt 51/55 phiếu, tỷ lệ trên 92%.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.4: 2 điểm.

[bookmark: _swqfez4qn7hk][bookmark: _Toc173736107]Tiêu chuẩn 7.5
Cơ sở thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng Trường và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo thông tư số 28/2017/TT - BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB&XH về quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở GDNN; Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2017/TT - BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ LĐ - TB&XH. Hằng năm, P.ĐBCL-KT sẽ thành lập hội đồng tự đánh giá bao gồm: Đại diện Ban giám hiệu, P.ĐBCL-KT, chuyên viên P.ĐBCL-KT và thành viên trong khoa và đại diện Doanh nghiệp do khoa giới thiệu. Phòng ĐBCL-KT phối hợp với Khoa lên kế hoạch và thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo qui định. Sau khi kế hoạch được duyệt, P.ĐBCL-KT gửi các đơn vị liên quan và họp triển khai. Các thành viên trên cơ sở được phân công mô tả và đánh giá các tiêu chí theo kế hoạch sẽ tự đánh giá và gửi về thư ký hội đồng tổng hợp và viết báo cáo. Sau khi họp góp ý điều chỉnh báo cáo tự đánh giá lần 1, thư ký hội đồng gửi báo cáo cho các thành viên hội đồng góp ý lần 2. Sau khi họp thông qua báo cáo tự đánh giá CTĐT, thư ký sẽ gửi báo cáo tới Hội đồng Tự đánh giá chất lượng CTĐT và chuẩn bị nôi dung họp về công bố kết quả tự đánh giá. Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo sau khi được họp công bố kết quả sẽ được công khai trên Webside của trường và theo quy định. (7.5.01 - Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 7.5.02 - Kế hoạch thực hiện  tự đánh giá chất lượng CTĐT nghề KTSC, LRMT năm 2021, 2022; 7.5.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng năm 2021, 2022; 7.5.04 - Hình chụp Web trường đăng báo cáo tự đánh giá nghề KTSC, LRMT).
Kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT các năm đều đạt chất lượng chương trình đào tạo cụ thể: năm 2021 đạt 92/100 điểm; năm 2022 đạt 94/100 điểm.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.5: 2 điểm.

[bookmark: _bozt97opp2a2][bookmark: _Toc173736108]Tiêu chuẩn 7.6
Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Mô tả, phân tích, nhận định:
Với mục tiêu luôn nâng cao chất lượng đào tạo, Trường đã duy trì công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp suốt từ năm 2008 đến nay. Bên cạnh đó, công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các nghề trọng điểm cũng được lãnh đạo Nhà trường quan tâm.
Hằng năm, Phòng ĐBCL-KT phối hợp cùng Khoa ĐT-ĐKTĐ và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương đào tạo nghề KTSC, LRMT dự vào việc tự đánh giá chất lượng của năm trước. Các nội dung cải thiện bao gồm: rà soát, điều chỉnh và ban hành chương trình đào tạo sát với thực tiễn nghề nghiệp; rà soát, điều chỉnh giáo trình liên quan đến chương trình; phối hợp phòng QTTB rà soát, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo để có kế hoạch đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị và điều chỉnh định mức tiêu hao vật tư; Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy.
Báo cáo tự đánh giá năm 2020: đạt 90/100 điểm; 5 tiêu chuẩn không đạt, Khoa - Trường đã có kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt cho năm tiếp theo.
Báo cáo tự đánh giá năm 2021: đạt 92/100 điểm; 4 tiêu chuẩn không đạt là 2.1; 3.3; 4.8; 5.3. Tiêu chuẩn 3.1: đã được khắc phục do đã cử GV tham gia các hóa học bồi dưỡng và thi kỹ năng nghề. Khoa - Trường đã có kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt cho năm tiếp theo.
Báo cáo tự đánh giá năm 2022: đạt 94/100 điểm; tiêu chuẩn không đạt: 2.1; 4.8; 5.3. Tiêu chuẩn 3.3: đã được khắc phục. Khoa - Trường đã có kế hoạch khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt cho năm tiếp theo.
.
(7.5.03 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề KTSC, LRMT trình độ cao đẳng năm 2021, 2022; 7.6.01 - Kế hoạch khắc phục những tồn tại sau tự đánh giá của năm 2021, 2022; 7.6.02 - Báo cáo khắc phục sau tự đánh giá chất lượng năm 2021, 2022).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.6: 2 điểm. 

[bookmark: _y2jhbif90e9o][bookmark: _Toc173736109]Tiêu chuẩn 7.7
Trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hàng năm Phòng CTHSSV thực hiện khảo sát lần vết HSSV sau khi tốt nghiệp, trong đó HSSV của nghề KTSC, LRMT  1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2020, 2021; 2.2.11 - Các Quyết định công nhận tốt nghiệp và DS đính kèm năm  2021, 2022; 7.2.01 -  Báo cáo kết quả khảo sát Lần vết (kèm danh sách HSSV khảo sát)).
Kết quả khảo sát được thu thập như sau:
- Năm 2021: tổ chức lần vết  được 369 HSSV (trên 704 HSSV tốt nghiệp) trong đó khảo sát được 10 SV của nghề KTSC, LRMT vừa tốt nghiệp. Trong đó có 8 SV đi làm, 1 SV đi học tiếp, 1 SV đi nghĩa vụ, làm đúng ngành nghề 8 HSSV, tỷ lệ đạt 100%. 
- Năm 2022: tổ chức lần vết  được 519 HSSV (trên 593 HSSV tốt nghiệp) trong đó khảo sát được 14 SV của nghề KTSC, LRMT vừa tốt nghiệp. Trong đó có 11 SV đi làm, 1 SV đi học tiếp, 1 SV tự sản xuất kinh doanh, còn lại đi NV và chưa có việc làm, làm đúng ngành nghề 9/11 HSSV, tỷ lệ đạt 81,9%. 
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.7: 2 điểm

[bookmark: _7eqi8grc5bpe][bookmark: _Toc173736110]Tiêu chuẩn 7.8
Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Mô tả, phân tích, nhận định:
Hằng năm, TT KNN&QHDN là đơn vị đầu mối, lên kế hoạch khảo sát doanh nghiệp để lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động là HSSV mới tốt nghiệp của trường. Từ kết quả của khảo sát lần vết, Trung tâm BDKNN&QHDN sẽ chọn ngẫu nhiên Doanh nghiệp cần khảo sát theo điều kiện yêu cầu của từng nghề. Liên hệ từng Doanh nghiệp để lấy thông tin liên lạc và sau đó lên kế hoạch gặp gỡ Doanh nghiệp để khảo sát ý kiến. Từ số liệu khảo sát Doanh nghiệp, TT BDKNN & QHDN sẽ thống kê được tỷ lệ hài lòng mà Doanh nghiệp đã đánh giá cho từng HSSV đã và đang làm việc tại DN. Kết quả khảo sát cho thấy mức năng lực của học viên tốt nghiệp được khảo sát về cơ bản đáp ứng cao hơn so với yêu cầu của doanh nghiệp ở tất cả các hạng mục. Đây cũng là biểu hiện tích cực, cho thấy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường đã không ngừng nỗ lực cải thiện chương trình đào tạo, cơ sở vật chất cùng các phương pháp đào tạo… (1.1.12 – Kế hoạch triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.13 - Bộ phiếu  triển khai công tác khảo sát ý kiến đánh giá chất lượng các năm 2021, 2022; 1.1.14 - Báo cáo kết quả  khảo sát  đánh giá chất lượng các năm 2020, 2021; 7.1.01 -  Báo cáo kết quả khảo sát Doanh nghiệp (kèm danh sách DN khảo sát)).
Qua việc phân tích kết quả khảo sát cho thấy năng lực của học sinh, sinh viên tốt nghiệp đang làm việc tại doanh nghiệp được doanh nghiệp đánh giá đáp ứng ở mức khá cao, cụ thể: (mức đánh giá gồm 3 mức: Không áp ứng, Đáp ứng, Đáp ứng hoàn toàn)
-    Kiến thức lý thuyết nghề:
+ Năm 2021: 10 DN được khảo sát; 100% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
+ Năm 2022: 10 DN được khảo sát; 100% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
- Kỹ năng thực hành nghề:
+ Năm 2021: 10 DN được khảo sát; 80 % DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
+ Năm 2022: 10 DN được khảo sát; 90% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
- Kỹ năng mềm:
+ Năm 2021: 10 DN được khảo sát; 80% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
+ Năm 2022: 10 DN được khảo sát; 80% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
-  Thái độ làm việc:
+ Năm 2021: 10 DN được khảo sát; 80% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
+ Năm 2022: 10 DN được khảo sát; 80% DN đánh giá từ mức Đáp ứng trở lên.
Như vậy, đánh giá về các năng lực và kỹ năng mà HSSV ra trường, 100% Doanh nghiệp đều đánh giá từ mức Hài lòng trở lên.
[bookmark: _6mo68yi47dqz]Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7.8: 2 điểm

 


[bookmark: _r76xw4cok1c][bookmark: _Toc173736111]PHẦN C: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
· Tổ chức các hội thảo, chuyên đề về công nghệ mới với sự tham gia của các chuyên gia thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ khí, điện tử tự động.
· Phối hợp với Doanh nghiệp trong việc rà soát, xây dựng CTĐT, GTĐT theo nhu cầu của Doanh nghiệp. Xây dựng mới các mô đun chuyên ngành đào tạo kép tại doanh nghiệp.
· Tăng cường, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của đội ngũ Giảng viên, HSSV chuyên ngành Điện tử, máy tính.
· Tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị phù hợp với công nghệ từ các nguồn dự án, chương trình mục tiêu hàng năm. Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng và bảo dưỡng, sửa chữa các phòng học, xưởng thực hành phù hợp hơn với thực tế, sát thực với các quy định mới do Nhà nước ban hành.
· Đẩy mạnh liên kết với các trường đại học trên địa bàn tổ chức hoạt động đào tạo liên thông.
· Liên kết với các doanh nghiệp, các hiệp hội nghề tạo điều kiện và cơ hội nhiều hơn cho người học thực tập, học thực hành tại doanh nghiệp và tăng cơ hội lựa việc làm sau khi tốt nghiệp.
· Lập kế hoạch tổ chức tư vấn và định hướng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên. Xây dựng các mô hình khởi nghiệp cho HSSV.
· Nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, hoạt động tư vấn việc làm.
· Lập kế hoạch bồi dưỡng Cán bộ quản lý khoa, giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo tại khoa; kế hoạch cử CBQL khoa tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục đưa giảng viên tham gia bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định.
· Đưa chương trình chất lượng cao vào tuyển sinh trong năm tới, hướng tới kiểm định CTĐT theo chuẩn quốc tế.


[bookmark: _j33wvmyseurt][bookmark: _Toc114159287][bookmark: _Toc114159385][bookmark: _Toc173736112]PHẦN D: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. [bookmark: _84dd10tbqpey][bookmark: _Toc114159288][bookmark: _Toc114159386][bookmark: _Toc173736113]ĐỀ XUẤT
- Đầu tư trang thiết bị giảng dạy nhằm đảm bảo đủ chủng loại, số lượng đáp ứng công nghệ 4.0.
- Tiếp tục triển khai xây dựng đề án chương trình đào tạo nghề chất lượng cao.
- Hướng đến kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế.
[bookmark: _yfmiy4hpsm7e][bookmark: _Toc114159289][bookmark: _Toc114159387][bookmark: _Toc173736114]II. KIẾN NGHỊ
1. Đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoàn thiện bộ dự thảo tiêu chí: Không có.

2. Đề xuất, kiến nghị khác: Không có./.

            	                	 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng     năm 2022
                                                  HIỆU TRƯỞNG


[bookmark: _Toc116172191][bookmark: _Toc173736115]PHỤ LỤC
1. [bookmark: _Toc173736116]Quyết định thành lập hội đồng
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2. [bookmark: _Toc173736117]Kế hoạch thực hiện tự đánh giá
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Trang 58

3. [bookmark: _Toc173736118]Bảng mã minh chứng
BẢNG MÃ MINH CHỨNG

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Chỉ số
	Mã MCC
	Tên minh chứng

	1. 
	1
	1.1
	1.1.01
	 
	Quyết định về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh số 196/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007

	2. 
	 
	 
	1.1.02
	 
	Các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	3. 
	 
	 
	1.1.03
	 
	Các Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐN TP.HCM

	4. 
	 
	 
	1.1.04
	 
	Báo cáo phân tích thị trường lao động năm và dự báo nhu cầu nhân lực năm 2020, 2021, 2022 tại TPHCM.

	5. 
	 
	 
	1.1.05
	 
	www.caodangnghehcm.edu.vn; Video giới thiệu về trường; Các bài báo; Các thông báo tuyển dụng; Các thông báo tuyển dụng

	6. 
	 
	 
	1.1.06
	 
	Kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTĐT; CTĐT chi tiết MH,MĐ trình độ TC, CĐ, liên thông CĐ, năm 2021, 2022

	7. 
	 
	 
	1.1.07
	 
	Quyết định thành lập ban chủ nhiệm biên soạn chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022

	8. 
	 
	 
	1.1.08
	 
	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017,  2021, 2022

	9. 
	 
	 
	1.1.09
	 
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ và CĐ liên thông năm 2017, 2021, 2022
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	122. 
	 
	 
	2.5.10
	 
	Báo cáo công tác tổ chức thi tốt nghiệp TC, CĐ năm 2021, 2022

	123. 
	 
	 
	2.5.11
	 
	Quyết định ban hành Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng: QT/P.ĐT/04

	124. 
	 
	 
	2.5.12
	 
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp

	125. 
	 
	 
	 
	2.1.16
	Kế hoạch tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022; Biên bản  kiểm tra công tác đào tạo  năm 2021, 2022

	126. 
	 
	 
	 
	2.1.17
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	Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo năm 2021, 2022

	132. 
	 
	 
	 
	2.5.01
	Các quy trình quản lý việc Dạy, học, thi kết thúc MĐ/MH (kèm QĐ công nhận sáng kiến năm 2023)

	133. 
	 
	 
	2.6.01
	 
	Biên bản họp bình xét thi đua tháng, năm của khoa năm 2021, 2022

	134. 
	 
	 
	2.6.02
	 
	Quyết định về việc chuẩn y Ban thanh tra nhân dân

	135. 
	 
	 
	 
	1.1.10
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VA XA HOI TP.HCM De lap -Ty do -Hanh phiic
TRUONG CAO DANG NGHE
THANH PHO HO CHi MINH

$6: ¥ /QD-CON Thanh phé.

3 Chi Minh, ngayod thang 5 nam 2022

QUYET PINH
V& vige thanh 1§p Hoi ddng ty dénh gid chit legng Chuong trinh dio tao
nghd K§ thut sira chira, lip rép méy tinh trinh 49 Cao ding nam 2022

HIEU TRUGNG TRUGNG CAO PANG NGHE TP. HO CHi MINH

Can i lugt Gido duc nghé nghiép ngay 27 thang 11 nam 2014;

Cun it Thing te 157201 7/TT-BLDTBXH ngéy 08 thiing 6 nam 2017 cia B Lao dng -
Theomg binh Xa hji vé Quy dinh tiéu chi, tiéu chudn t dénh gid chdt heomg gido duc nghé
nghiép;

Can cit Thong tue 56 28/2017/TT-BLDTBXH ngéy 15 thing 12 nam 2017 ciia By
Lao dng ~ Thomg bink Xa hgi vé viée quy dinh hé théng Bo dam chdt hegmg co s
Gido dyc nghé nghigp;

Can ci Cong vin 56 454/TCGDNN-KDCL ngay 25 thing 3 ndm 2019 cia Téng
cuc Gido duc nghé nghiép vé hbng dén ddnh gid tiéu chudn kiém dinh chdt hegng
chuong trinh déo tgo trinh d§ Trung cdp, trinh d6 Cao ding;

Céin ci Quyét dinh 56 196/0D-BLDTBXH ngéy 31 thing 01 nam 2007 ciia B
triedmg B§ Lao dong - Thiong binh v X hgi vé vige thanh 1dp trwomg Cao déing nghé
thinh phé HG Chi Minh;

Can cie vao Quyét dinh 56 46/QD-CDN ngdy 14 thang 02 niim 2022 ciia Triedng.
Cao dding nghé thanh phd Hé Chi Minh vé viéc ban hanh Quy ché t6 chirc hoat déng ;

Xét & nghi ciia Trieomg Khoa Dign tie diéu khién tie dong.
QUYET DINH:

Pidu 1. Thinh 1gp Hoi ddng ty danh chét lugng Chuong trinh dio tao f@xl Ky
thudt sira chita, lip rép méy tinh trinh d¢ Cao déing nm 2022 clia Trudmg Cao ding nght
Thanh ph H Chi Minh (dinh kém danh sich).

Didu 2. Hoi ddng c6 nhi¢m vy trién khai ndi dung ty danh gié chit lugng chuong

trinh do t0 theo quy dinh tai Thong tw 28/2017TT-BLDTBXH ciia B3 Lao dong——
Thuong binh va Xa hi.

‘Didu 3. Quyét dinh c6 higu lyc tir ngay ky.
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SGLAO PONG -THUONG BINH  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

VA XA HQL TP HCM Dje 13p - Ty do - Hanh phiic
TRUGNG CAQ DANG NGHE

TY DPANH GIA CHUONG TRINH PAO TAO

AT SUA CHUA, LAP RAP MAY TINH NAM 2022

(Km theo Qupé /0D-CDN ngdy OL thing 3 ném 2022 ciia Trwong Cao
déng nghé Thanh phd Hé Chi Mink)

CHUCVY

STT HQ VA TEN CHUC VY TRONGHD

1| Trén Kim Tuyén Higu truémg Chil tich

2| Hodng Thj Thu Swong | Phé Hiéu trring. Ph6 Chii tich

3 | Trén Phuong Nam Trudng khoa PTDKTD Thu ky

4| Hong Thi Thanh Thiy | Pho Higu tuéng Uy vien

5| Nguyén Tho Chéin Pho Higu truémg. Uy vién

6 | Huynh Xudn Nghiép Phy trich phong Do tao Uy vién

7 | Luu Thj Huong Trwémg phong TCKT Uy vién

8| Nguyén Thi Héng Pl s Pt PN Uy vien

9 | Pham Thj Chéu Huong | Gidm déc TTTS-BTTX Uy vien
10 | Nguyén Thi Tra Mi ‘Truéng phong CT- HSSV Ty vien
11 | Pham Manh Diing Truémg phong QTTB Uy vién
12| Pang Thj Tuyét Mai ‘Trudng phong HCTC Uy vién
13 | Trin Béo Anh méﬁﬁﬁlﬁ"‘:"' g |y vien
14 | D3 Phi Hoang Giang vién khoa PTDKTD Uy vién
15| Nauyén Cong Toin E}Tﬁn vién Phong DBCL- Gyvien
16 | Phan Céng Son Giéng vién khoa PTDKTD Uy vién
17 | Nguyén Hiép Giang vién khoa DTDKTD Uy vién
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SOLAO DONG -THUONGBINH  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VA XA HOI TP.HCM Djc lip - Ty do - Hanh phic
TRUONG CAO DANG NGHE
THANH PHO HO CHf MINH
SEUUKH-CON

Thinh phd H6 Chi Minh, ngay Obthéng 4 ném 2022

KE HOACH

‘Thye hién ty dénh gid chft lrgng Chuong trinh dio tao
nght K thujt sira chira, lip rip méy tinh trinh 9 Cao ding niim 2022

Céinci Thng i s6 15/2017/TT-BLOTBXH ngdy 08 thdng 6 nam 2017 vé Quy dinh
tiéu chi, tiéu chudn ty danh gid chdt legmg gido dyc nghé nghiép;

Cin cit théng te 28/2017/TT-BLDTBXH ngay 15 thng 12 ném 2017 ciia B Lao
déng ~ Thiong binh va Xa hji vé quy dinh hé théng bdo dam chdt hepmg ciia co 56 gido
duc nghé nghiép; . )

Cain cit Cng vén 56 454/TCGDNN-KDCL ngdy 25 thing 3 niim 2019 cila Téng cuc
Gido duc nghé nghigp vé viéc huimg déin ddnh gid tiéu chudn kiém dinh chdt heong chieomg
trinh déo tqo trinh df so cdp, trung cdp vi cao déng
- Cancir Quyétdinhsé  /QD-CONngay thing  ndm 2022 ciia Truimg Cao
ddng nghé Thanh phd H3 Chi Min vé viée thanh ldp Hgi déng ti dinh gid chdt heomg.
chieomg trinh déo tao nghé K7 thudt sita chita, ldp rdp mdy tinh trink d¢ Cao ding ndm
2022;

Trubmg Cao diing nght Thanh phd Hb Chi Minh xdy dymg ké hoach ty dénh gi chit
Iegng chuong trinh ddo tao nghé Ky thujt sira chita, liip rip méy tinh trinh 4§ Cao ding
nim 2022 nh sau:

1. MUC TIEU TU DANH GIA CHUONG TRINH DAO TAO

- Dénh gid nhimg diém manh va diém han ché, tir 46 @& xuft khfc phyc nhimg diém
chira dat cita chuong trinh dio tao nghé Ky thujt sira chita, Iip rép méy tinh i riéng v
hogt dgng dio tgo cia nhi trubmg néi chung.

- Néing cao nhdin thirc clia cén b, gidng vién, nhin vién v hoe sinh - sinh vién vé tim quan
trong cita cdng th ty dinh i chét hrgng chrong trinh 3o tao. Khiing dinh vy tin v throng hiu
‘Nha trurimg, tién t6i xdy dyng trutmg chit hrgng cao.
1L THYC HIEN TY DANH GIA CHAT LUGNG CHUONG TRINH DAO TAO

Céng tio thyc hign ty dinh gié chét lugng Chuong trinh dao tao (CTDT) thy hitn
nhv sau: )
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5. Ngi dung cong vige - Ths gian thye hign.

Thoi gian Noi dung Phy trich St
chit
[ K& Toch Ty danh gi chit lugng
chuong trinh dao tgo nght K§ thut sia “Truémg khoa
1. | Théng 42022 | chira, lip rip méy tinh trinh d9 Cao ding | Di¢n tir didu khién ty
nim 2022 dong,
- Trinh BGH k duyét
Trién Khai KH danh gid ohit lugng
Tir ngdy | chwong trinh dao tao nghé Ky thuit sira
2. | 04/052022 | chita, lip rip méy tinh nim 2022 dén HP | Thur ky Hoi ddng
oy dinh gid va dén cdc don v tryr thudc
truimg
‘Trién khai ké hogch, phin cong dén céc ey
3 | T 0B vien oy dih gid cia Kh:a Ty ol o
09/05/2022
~“Thu thip thong tin, minh chimg
- Cung cip théng tin, minh chimg theo | Hi ddng tw dénh gié
4| Trusengiy | ime e chi,eu chuin. &
2508202 [t dy thio béo céo ty dinh gid cht AR )
ugng chuong trinh dio tgo. Tiurky Bl ey
- Géi dy thio b céo dén céc thinh
S m@.‘;:;célz;imnqmm Thur ky Hoi ddng.
20912022
~Nhjny Kién dong £6p.
6 - Chinh sita, hoan thi¢n tiéu chudn ctia ‘Thu ky Hoi dng
bio cdo ty dinh gid.
Truce ngly e
7 Hop Hi dbng théng qua béo cdo Ien 1| Hoi ddng ty dinh gik
31102022 SRS
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TT| Thei gian Noi dung. Phy trich Gul
chis

Trudcngdy | Chinh sia theo g6p y cia Hoi ddng. |

s ek i do
1402022 bio céolin | T ky 1o abog

|7 Truge ngay

9 i dbog thing qua bio cio inh gié
atnoages | Hop 0 dbog hong qua bio o thn 2 | Hoidbng v dinh g

| Trudengly |

10 ira hoin thi 5 Hoi
Jovad Chinhsi én bio cio Thur ky Hoi déng

u| e Viop Hoidbng hing quabioclo | i dbog wdinhid | |
g | How Hoiding hong qua 5 bt dinh i

12| T it wutmg e iyt oo | Ty i dheg
151112022 i PEGmOREt it
Dy kién ngiy -
ot Cong b bio cio ty dinh gis
V. TRIEN KHAI THYC HIEN: o

- Cin cir ké hogch cia truimg céc dom v phin cong cong vide cu thé cho timg thanh
Vién trong dom vi minh phy trch.
- Phong Dim bio chit lwgng - Khio thi phdi hop Khoa Dién tir diéu khién tw dong
theo ddi, don ddc vige thye hién ké hosch.
- Phy trich truémg Phong Dim bio chét lugng - Khio thi, chiu trich nhiém theo ddi
viée thyc hign tién dj cia céc don vj va béo céo kip thoi cho chi tich Hoi ddng két qui
thye hign ké hoach ty dnh gié chit lrgng chuong trinh dio teo trinh d§ cao ding nght Ky
thut sira chia, lip rép méy tinh nam 2022.
- Yeéu chu céc don vi phéi hop v6i phong Dim bio chit lugng - Khio thi, Khoa Dién

i didu khién ty dng thyc hign diing tién d§ ke hogch dé ra./.

Not nhin:

- Téng cue GDNN;
- Phing GDNN S0 LBTB&XH;

- Céie dom vi thue Truomg

gt
- Hoi ddng TDG CTDT ndm 2022; A&W

: 0
~ L VT, K.DT DKTD(LOS) 15, o kim Tuytn
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